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THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ SÁU BẬC CỦA VIỆT NAM
1. Khảo sát luận cứ xây dựng Chương trình
1.1. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và sức hấp dẫn của tiếng Nhật tại Việt Nam

Việt Nam và Nhật Bản là 2 nước cùng nằm trong khu vực châu Á, nhiều cứ liệu lịch sử cho thấy, giữa 2 nước, từ những năm trước của thế kỉ 16 và 17, đã có những mối bang giao về quan hệ trao đổi hàng hoá, kinh tế, có cả những người Nhật trôi giạt và đến sinh sống tại Việt Nam; sang đầu thế kỉ thứ 18, có cả những người An Nam trôi giạt đến Nhật Bản. Tuy nhiên, mãi đến 1973, Việt Nam và Nhật Bản mới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, và quan hệ giữa 2 nước cũng đã có những thời điểm thăng trầm nhất định. Từ những năm 1990 đến nay, chính sách của Nhật Bản cũng như quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã thực sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, có thể nói quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đã đạt đến đỉnh cao trong lịch sử quan hệ giữa 2 nước. Điều này có được là nhờ những thay đổi mạnh mẽ trong đường lối ngoại giao của cả Việt Nam và Nhật Bản, thể hiện rất rõ qua những chuyến viếng thăm chính thức của các vị nguyên thủ quốc gia và các nhà lãnh đạo cấp cao của 2 nước. Từ năm 2010 đến nay, hai nước đã nhất trí "Phát triển quan hệ đối tác chiến lược vì Hoà bình và Phồn vinh ở châu Á". Từ tháng 3 năm 2014, sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản, quan hệ hai nước đã được nâng lên ở tầm chiến lược sâu rộng phủ khắp nhiều lĩnh vực quan trọng của hai nước như ngoại giao, kinh tế, xã hội… Gần đây nhất, trong năm 2015, nhiều sự kiện quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã liên tiếp diễn ra. Đó là việc Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức đến thăm Nhật Bản vào ngày15/9/3015 theo lời mời của Thủ tướng Nội các Nhật Bản Shinzo Abe. Đặc biệt, sau ngày 15/ 10/ 2015, khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kí kết, Nhật Bản là một trong những quốc gia tham gia lớn nhất trong 12 đối tác cùng tham gia TPP, nhiều kì vọng mới cho mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản lại được nhân lên.
Với quan hệ song phương ngày càng phát triển như vậy, những năm qua, Nhật Bản là một trong những đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam với hơn 37,7 tỷ USD vốn FDI và 2.661 dự án còn hiệu lực, trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và thay đổi cơ cấu nền kinh tế như công nghiệp chế biến chế tạo, kinh doanh bất động sản, xây dựng… Kim ngạch thương mại song phương giữa 2 nước tăng theo từng năm. Năm 2014 đạt trên 27,6 tỷ USD, 8 tháng đầu năm 2015 đạt 19 tỷ USD
.

Ngoài những đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế của Việt Nam, Nhật Bản còn chú trọng giúp Việt Nam phát triển bền vững trong lĩnh vực phát triển văn hoá và giáo dục. Năm 2008, Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đã chính thức được thành lập tại Hà Nội. Từ đó đến nay, trung tâm đã tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa như giúp hỗ trợ du học Nhật Bản, tổ chức triễn lãm, hòa nhạc, biểu diễn, chiếu phim…, trong đó một mảng hoạt động lớn của Trung tâm là phát triển công tác đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam. 
Tiếng Nhật đã và đang trở thành một ngoại ngữ thu hút ngày càng nhiều người học cả ở trong nước và du học sinh, tu nghiệp sinh sang Nhật Bản học tập và công tác.. Ở trong nước, ở bậc phổ thông, sau 10 năm thực hiện Đề án thí điểm tiếng Nhật trong các trường trung học Việt Nam, số trường trung học giảng dạy thí điểm lên đến 31 trường với tổng số sinh viên là 25.203 học sinh. 
 Theo điều tra của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản năm 2012, số người học là 46.762 người, hiện nay, chưa có số liệu điều tra mới nhưng chắc chắn con số này sẽ vượt lên hơn 50.000 người. Còn tại Nhật Bản, năm 2015, số du học sinh sang Nhật Bản đã lên đến 26.439, Việt Nam trở thành nước đứng thứ 2 trong số 5 nước có du học sinh đông nhất tại Nhật Bản là Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nepal và Đài Loan
. Ở các cơ sở đào tạo tiếng Nhật chuyên ngữ như Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, số sinh viên hàng năm đều tăng. Năm học 2015, tại Trường Đại học Hà Nội, thí sinh đỗ vào ngành Ngôn ngữ Nhật phải đạt chuẩn đến 33 điểm (trong đó, ngoại ngữ là hệ số 2), cao nhất từ trước đến nay và đây cũng là mức điểm đầu vào cao nhất toàn quốc trong ngành Ngôn ngữ Nhật của những năm gần đây. Trong khuôn khổ qui định của Bộ GD&ĐT, số sinh viên nhập học đạt ngưỡng 170, với các loại hình đào tạo của hệ chính qui, hệ vừa làm vừa học, sinh viên học tiếng Nhật là ngoại ngữ 2, tổng số sinh viên của Khoa tiếng Nhật đã vượt lên con số 1000 sinh viên/năm. 

1.2 Chính sách phát triển ngoại ngữ nói chung và phát triển tiếng Nhật nói riêng của Chính phủ và Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Việc số người học tiếng Nhật tăng lên như trên phản ánh mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản thực sự đi vào chiều rộng và chiều sâu, và phản ánh những chính sách phát triển ngoại ngữ tại Việt Nam của Đảng và Nhà nước ta.

Trong xu thế mở rộng quan hệ ngoại giao đa phương, chính phủ Việt Nam ý thức sâu sắc các ngoại ngữ sẽ là công cụ đắc lực để đưa quốc gia nhanh chóng hoà nhập với thế giới, tiếp cận sâu sắc và có hiệu quả với các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau. Tiếng Nhật ngày càng được nâng cao vị thế của mình bên cạnh các ngoại ngữ khác, đã và đang trở thành một công cụ hữu hiệu trong việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản. 

Trong lĩnh vực văn hoá và kinh tế, tiếng Nhật là công cụ giúp người dân Việt Nam học tập Nhật Bản, tiếp thu có hiệu quả nguồn vốn ODA và các nguồn tài trợ của Nhật Bản, tiếp thu thành quả và những kinh nghiệm của Nhật Bản để xây dựng và phát triển đất nước.

Từ năm 2008 trở đi, tiếng Nhật được lựa chọn là một trong những môn thi ngoại ngữ trong kì thi tuyển sinh vào đại học. Đặc biệt, ngày 30 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”, trong đó có đề án "Thí điểm giảng dạy tiếng Nhật trong các trường trung học Việt Nam giai đoạn 2003 - 2013" (gọi tắt là giảng dạy tiếng Nhật ở bậc Phổ thông) và đề án "Triển khai đào tạo theo chương trình ngoại ngữ mới đối với giáo dục chuyên nghiệp (trung cấp và dạy nghề) với mức trình độ tối thiểu đạt được bậc 2 theo KNLNN sau khi tốt nghiệp trường nghề và bậc 3 theo KNLNN sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp" (gọi tắt là giảng dạy tiếng Nhật bậc sau Phổ thông)

Từ sau năm 2013, đề án giảng dạy tiếng Nhật ở bậc phổ thông đã được Bộ GD&ĐT cho triển khai từ giảng dạy thí điểm đến giảng dạy đại trà. Đặc biệt, công tác này luôn có sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản, đã triển khai từ khâu biên soạn chương trình đến các bộ giáo trình cho các cấp học từ lớp 3 đến lớp 12 của Việt Nam. Với đề án giảng dạy tiếng Nhật cho bậc sau phổ thông, Bộ GD&DT đã giao chính thức giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Hà Nội "Xây dựng Chương trình tiếng Nhật dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam" tại QĐ số 1716 ngày 20/5/2014. 

Theo hướng này, sau khi tốt nghiệp phổ thông, trở thành sinh viên tại các trường dạy nghề, trường cao đẳng, đại học, v.v.., người học có thể lựa chọn tiếng Nhật làm ngoại ngữ gắn với định hướng nhất định về nghề nghiệp, lựa chọn ngành học. Sinh viên các trường cao đẳng, đại học sẽ là đội ngũ lao động chính trong cả nước, bởi vậy, việc xây dựng chiến lược phát triển tiếng Nhật với các đối tượng này trở thành một nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ một cách thích ứng, góp phần vào việc phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. 
2 Xác định đối tượng chương trình đào tạo hướng tới
Có 2 vấn đề cần xác định khi bàn đến đối tượng mà CTĐT cần hướng tới như sau:
2.1. Đặc thù "không chuyên ngữ" của người học 

Chương trình được xây dựng cho các đối tượng "không chuyên ngữ", tức là những sinh viên/học viên theo học Chương trình này, khi tốt nghiệp sẽ nhận được học vị ghi trong bằng tốt nghiệp là tên các chuyên ngành như "Cử nhân kĩ thuật", "Trung cấp Công nghệ kĩ thuật phần cứng máy tính", "Trung cấp y dược", v.v... mà không phải là các tên gọi các ngành học/bậc học có liên quan đến tiếng Nhật như "Cử nhân tiếng Nhật", "Trung cấp tiếng Nhật", "Cao đẳng tiếng Nhật" hoặc "Cử nhân ngoại ngữ (chuyên ngành tiếng Nhật)", v.v...

Có nghĩa là, tiếng Nhật được xây dựng tại Chương trình này là một ngoại ngữ - là công cụ để làm việc trong Chương trình đào tạo của một chuyên ngành khác như Chuyên ngành kinh tế đối ngoại, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh (của Trường Đại học Ngoại thương và các cơ sở đào tạo tương đương), hoặc Chuyên ngành IT, chuyên ngành du lịch, chuyên ngành y tá, dược học, kĩ thuật, chuyên ngành quản trị kinh doanh, v.v... của các trường cao đẳng, đại học nói chung. Đây rõ ràng không phải là chương trình chính của ngành học mà người học theo đuổi để nhận học vị như các cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật. 

Trong tổng thể 3 bậc của Chương trình, yêu cầu về trình độ tiếng Nhật với các kỹ thuật viên của các trường dạy nghề sẽ đạt chuẩn bậc 2, còn các cử nhân thuộc hệ cao đẳng trở lên sẽ phải đạt chuẩn bậc 3. Ngoài ra, với các trường chuyên ngữ, Chương trình này cũng có thể áp dụng để giảng dạy cho đối tượng học tiếng Nhật như một ngoại ngữ 2 bên cạnh ngoại ngữ 1, tức ngoại ngữ chính là các tiếng nước ngoài khác. Với thời lượng ngoại ngữ 2 thường được qui định khoảng 20 đơn vị học trình, (tương đương với 15 tín chỉ) yêu cầu đầu ra tối đa cho các đối tượng này chỉ đến bậc 2.
2.2. Đặc thù về lứa tuổi, trình độ của người học
Đối tượng thụ hưởng Chương trình là các sinh viên/học viên thuộc "bậc sau phổ thông", hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, các trường nghề tại Việt Nam. 

Như vậy, người học tiếng Nhật theo Chương trình này là người lớn, đã trưởng thành, có tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, học tiếng Nhật như một ngoại ngữ không chuyên, sử dụng tiếng Nhật cho cuộc sống sinh hoạt, lao động có tiếp xúc với người Nhật và các tư liệu về tiếng Nhật, bước đầu có thể sử dụng tiếng Nhật làm công cụ để làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của mình. 
Với sinh viên ở bậc trung cấp và cao đẳng, theo định hướng đào tạo theo chương trình ngoại ngữ mới tại qui định của Đề án 2020, "đối với giáo dục chuyên nghiệp (trung cấp và dạy nghề) với mức trình độ tối thiểu đạt được bậc 2 theo KNLNN sau khi tốt nghiệp trường nghề và bậc 3 theo KNLNN sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp", các trường có thể linh hoạt áp dụng mức độ đào tạo theo từng cấp độ từ 1 đến 3 trong Chương trình khung này.


Ngoài ra, với các trường chuyên ngữ, Chương trình này cũng có thể áp dụng để giảng dạy cho đối tượng học tiếng Nhật như một ngoại ngữ 2 bên cạnh ngoại ngữ 1 là các tiếng nước ngoài khác.
3. Xác định các mục tiêu của Chương trình
Về kiến thức và các kĩ năng liên quan đến ngôn ngữ:
- Xây dựng Chương trình từ bậc 1/6 của Khung NLNNVN
 cho các sinh viên các trường đại học, cao đẳng… học tiếng Nhật từ đầu hoặc đã học tiếng Nhật với lượng thời gian và kiến thức không đáng kể, phải học lại từ đầu. Đầu ra xác định phải đạt được cho đối tượng này là bậc 3/6 của Khung NLNNVN (tương đương với bậc B1 theo Khung CEFR, bậc N3 của Khung JLPT và bậc B1 của Khung chuẩn JF).
- Từng bậc từ 1 ~ 3 sẽ có những mục tiêu cụ thể về các kĩ năng Nói, Nghe, Đọc, Viết được xác định trên cơ sở các yêu cầu của Khung NLNNVN; ngoài ra, số lượng tổng từ vựng, các biểu đạt ngữ pháp cũng sẽ được nêu lên rõ ràng khi bàn về nội dung của từng bậc trong Chương trình. 
- Từ Chương trình này, người học có thể tiếp tục học thêm các từ vựng chuyên môn, một số cách biểu đạt mới trong lĩnh vực lao động của mình, tiếp tục học lên ở bậc b2 để có thể sử dụng tiếng Nhật làm công cụ trong công việc có tiếp xúc với người Nhật. Mặt khác, trong tương lai, từ kiến thức cơ sở này, có thể tiếp tục học lên, nghiên cứu chuyên ngành sâu của mình bằng tiếng Nhật, giao tiếp với giới chuyên môn trong ngành của mình bằng tiếng Nhật. 
Về các kĩ năng khác: 
Ngoài kiến thức và các kĩ năng có liên quan đến ngôn ngữ trên đây, khi theo học tiếng Nhật với tư cách là một ngoại ngữ làm công cụ để hỗ trợ trong giao tiếp với người Nhật hoặc sử dụng tiếng Nhật trong chuyên môn, sinh viên, học viên sẽ được rèn luyện thêm các kĩ năng khác cần thiết trong học tập và công tác nói chung. Từ kiến thức tiếng Nhật và văn hoá Nhật, các sinh viên sẽ được rèn dũa thêm các kĩ năng lao động và học tập như kĩ năng sử dụng các phần mềm, tiếp cận với các kĩ năng làm việc theo nhóm, kĩ năng tiếp thu các công nghệ và kĩ thuật cao trong học tập và kĩ năng mềm trong giao tiếp, ứng xử với các đối tác là người Nhật hay người nước ngoài nói chung.

Về thái độ: 
Qua các môn học tiếng Nhật ở các trình độ ngày một nâng cao hơn, các học viên, sinh viên sẽ dần học tập được phong cách, thái độ và tinh thần học tập của người Nhật. Đó là thái độ cẩn trọng trong giao tiếp, nghiêm túc và chỉn chu trong học tập, công việc, biết ứng xử có trách nhiệm và có văn hoá với cộng đồng, tập thể, cầu tiến để góp phần xây dựng tính cách con người mới văn minh, hiện đại. 
4. Xác định các nguyên tắc biên soạn

Chương trình được biên soạn với các nguyên tắc được xác định như sau:


1) Dựa trên khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam: Lấy các tiêu chí trong Khung NLNNVN làm cở sở chính để biên soạn nội dung của Chương trình Khung, Chương trình chi tiết. Điều này là tiền đề để trên có một Chương trình khung và chương trình chi tiết được áp dụng theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị đào tạo có thể tự biên soạn hoặc lựa chọn các giáo trình thích hợp để thực hiện được các nhiệm vụ đặt ra cho mình, tạo ra sự thống nhất trong công tác giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam, đưa công tác giảng dạy tiếng Nhật hoà cùng sự phát triển của các ngoại ngữ tại Việt Nam theo một chuẩn chung thống nhất trong toàn quốc và trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung. 
2) Tham khảo Khung Chuẩn JF: Khung chuẩn JF cũng được soạn thảo trên cơ sở tham khảo khung chuẩn CEFER, hơn nữa, lại gắn với những đặc thù riêng của tiếng Nhật nên việc tham khảo khung chuẩn JF là một yêu cầu tất yếu của công tác biên soạn Chương trình này. 
3) Dựa trên các căn cứ lí luận và thực tiễn: Các căn cứ lí luận để xây dựng Chương trình là việc nắm bắt bản chất của quá trình Dạy - Học, nắm bắt các kiến thức về ngôn ngữ, ngoại ngữ (cụ thể là các kiến thức ngôn ngữ về tiếng Việt và tiếng Nhật), cách xác định các yếu tố đặc thù của tiếng Nhật, cách thức truyền thụ các kiến thức tiếng cho người học, v.v... Các kiến thức lí luận này giúp lựa chọn ra các mục tiêu của Chương trình về từ vựng, về ngữ pháp, bối cảnh giao tiếp... phù hợp, đảm bảo khả năng học tập về mặt lí thuyết cho người học; chúng cũng góp phần đảm bảo cho việc xây dựng cấu trúc chung, tổng thể của CT qua các bậc học một các nhất quán và phù hợp.

Các căn cứ thực tiễn để xây dựng Chương trình được xác nhận qua việc tiến hành các khảo sát điều tra, thu thập và phân tích các dữ liệu liên quan đến quá trình Dạy và Học tiếng Nhật tại Việt Nam, giúp cho việc xây dựng Chương trình đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn. 
4) Kế thừa và phát huy được các thành quả nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nhật của Nhật Bản và của Việt Nam: Đó là việc tham khảo các Chương trình giảng dạy tiếng Nhật của Nhật Bản, đặc biệt của tổ chức JF, Hiệp Hội giáo dục tiếng Nhật. 

Việc tham khảo các chương trình giảng dạy tiếng Nhật của Nhật Bản sẽ giúp cho tác giả nhóm biên soạn có thêm những kinh nghiệm bổ ích cho công tác này. Công tác giảng dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài của người Nhật đã có một lịch sử lâu đời và tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích. Đặc biệt, Nhật Bản là một đất nước luôn có ý thức tiếp thu các thành quả nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ của các nước Phương Tây, luôn cải tiến chương trình, tài liệu giảng dạy. Các trường đại học, các cơ sở giảng dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài đã luôn chú trọng công tác biên soạn Chương trình, giáo trình, cải tiến cách thức giảng dạy học tập và luôn nỗ lực phổ biến kinh nghiệm, trao đổi kiến thức, giao lưu giữa các cơ sở đào tạo của Nhật Bản với các tổ chức giảng dạy tiếng Nhật trong và ngoài Nhật Bản. Hơn nữa, ở Nhật, luôn có các công ty, các tập đoàn lớn, các quỹ giao lưu và xúc tiến công tác giảng dạy tiếng Nhật phát triển. Nhờ vậy, ở Nhật, các Chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy thường xuyên được cải tiến, cập nhật, thay đổi và hướng đến những thành quả mới nhất trong giảng dạy ngoại ngữ với tính chất luôn rộng mở và đa dạng hoá ở mức tốt nhất có thể.
Ngoài ra, ở một góc độ khác, cũng cần tham khảo các giáo trình giảng dạy tiếng Nhật được người Việt Nam đang sử dụng tại Việt Nam: Trong số các chương trình, giáo trình được người Nhật biên soạn, trong những năm gần đây, có một số giáo trình đã khẳng định được tính ưu việt của mình, được nhiều cơ sở đào tạo trong và ngoài Nhật Bản sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính của đơn vị, kể cả nhiều trường đại học ở Việt Nam. Có nhiều giáo trình ở các cấp học khác nhau được sử dụng rộng rãi, trong đó, ở bậc sơ, trung cấp, có thể kến giáo trình Mina no nihongo (tiếng Nhật cho mọi người). Có thể nói giáo trình Minano nihongo đã trở thành một trong những giáo trình được nhiều cơ sở trong và ngoài Nhật Bản sử dụng nhiều nhất trong giảng dạy tiếng Nhật trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 
Mặt khác, cùng với Chuẩn JF, Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật cũng đã biên soạn bộ giáo trình Marugoto Nihon no kotoba to bunka ("Trọn bộ văn hoá và ngôn ngữ", gọi tắt là Marugoto) theo chuẩn này. Hiện nay, Quỹ giao lưu quốc tế đang có kế hoạch phát triển giáo trình này thành tài liệu giảng dạy rộng lớn khắp thế giới nhưng đây mới chỉ là những thử nghiệm ban đầu. Việc tham khảo nhiều giáo trình của Nhật tại Việt Nam, trong đó, giáo trình Mina no nihongo và Marugoto cũng là một yêu cầu phải tính đến trong công tác giảng dạy tiếng Nhật không theo góc độ chuyên ngữ tại Việt Nam. 
5) Tính đến các yếu tố đặc thù của tiếng Nhật dưới góc độ ngôn ngữ học: 

Tiếng Nhật là ngôn ngữ thuộc loại hình chắp dính, tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, các động từ tiếng Nhật có đến 11 dạng thức biến hình (xin xem phần Phụ lục) để phục vụ cho các ý nghĩa tình thái, thời, thể, dạng, tình thái. Trong nội bộ động từ lại có cả những sự kết hợp giữa hình thái chắp dính và hình thái biến đổi đuôi tạo ra những sự hành chức rất phức tạp gây khó khăn cho người học, đặc biệt là sinh viên Việt Nam với tiếng mẹ đẻ thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, các vị từ không biến hình trong phát ngôn như tiếng Nhật. 

Các giáo trình tiếng Nhật viết cho người nước ngoài lấy mục đích giao tiếp làm trọng tâm thường đưa ra đến 17 dạng thức hoạt động của động từ trong ngữ lưu (xin xem phần Phụ lục), trong 17 dạng thức này, động từ được chia ở dạng "masu" là dạng thức được giới thiệu đầu tiên và xuyên suốt cả trình độ từ sơ cấp đên trung cấp. 
Chương trình được biên soạn dành cho đối tượng sinh viên, học viên Việt Nam cũng phải tính đến các đặc thù của tiếng Nhật trong mối tương quan với tiếng Việt, cân nhắc đến cách trình bày các đặc thù tiếng Nhật từ góc độ ngôn ngữ thế nào cho phù hợp với mục đích giao tiếp của Chương trình. 
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã rà soát các dạng thức ngữ pháp cụ thể của từng bậc, cố gắng để tạo ra sự tương đương nhất định về số lượng các mẫu ngữ pháp giữa các bậc, nâng dần mức độ biểu hiện lên qua các cấp và đảm bảo sau chương trình ở bậc 3, người học sẽ được cung cấp khoảng 250 đến 300 mẫu biểu đạt ngữ pháp. Các mẫu biểu đạt này đã phủ hết 17 dạng thức biểu đạt thuộc về 11 dạng biến hình cơ bản trong tiếng Nhật. Sau khi kết thúc bậc 3, người học được trang bị khoảng 3000 từ vựng chung và khoảng 350 từ vựng chuyên ngành. 

Đây là những kết quả rất cơ bản để từ bậc 4 trở đi, sau khi đã nắm bắt hết được các cách thức biến hình cơ bản, cách sử dụng các giới từ, liên từ, phó từ cơ bản trong tiếng Nhật, người dạy sẽ linh động để đưa thêm các mẫu ngữ pháp, các biểu đạt và từ vựng mới, còn người học cũng sẽ dễ nắm bắt chúng ở bậc cao hơn một khi đã có các kiến thức cơ bản, lượng từ vựng cơ bản trong một ngoại ngữ. 
6) Chú trọng đến những yếu tố văn hoá của người Nhật trong giao tiếp bằng ngôn ngữ: Cùng với các đặc thù về ngôn ngữ, việc biên soạn Chương trình cũng phải đặt tiếng Nhật trong giao tiếp với người Nhật và xã hội Nhật với những yếu tố văn hoá đặc trưng của Nhật Bản. Văn hoá luôn luôn là một yếu tố không thể thiếu được trong giao tiếp và ngôn ngữ luôn thể hiện được những đặc thù văn hoá dân tộc mà nó mang sẵn bản sắc trong mình và cần được thể hiện và lí giải trong giảng dạy ngoại ngữ nói chung và giảng dạy tiếng Nhật nói riêng. 
7) Chú trọng đến mục tiêu giao tiếp của Chương trình: Những đặc trưng của ngôn ngữ và văn hoá phải được coi là các phương tiện để giúp cho hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin được thực hiện trôi chảy, tốt đẹp. Giao tiếp là mục tiêu cuối cùng của hoạt động giảng dạy, và Chương trình được biên soạn với ý thức thường trực về vấn đề này.
8) Gắn với định hướng chuyên ngành: Với mục tiêu biên soạn CT cho các đối tượng không chuyên ngữ, CT phải dần gắn với định hướng đào tạo tiếng Nhật cho các chuyên ngành cụ thể của các đơn vị đào tạo. Trong điều kiện giảng dạy tại Việt Nam, có thể tính đến 2 hướng đào tạo sau đây:
a) Đưa dần các thuật ngữ chuyên môn, chuyên ngành vào từ đầu, ở bậc 1, và tăng dần lên qua các cấp học theo một tỉ lệ nhất định phù hợp với mục đích định hướng nghề nghiệp. 
b) Có thể chỉ tập trung công tác giảng dạy tiếng Nhật chuyên ngành vào nửa cuối của bậc 3, còn trước đó, tập trung chủ yếu vào kiến thức tiếng Nhật chung, phổ quát cho mọi đối tượng. 

Dù với phương thức nào đi nữa, thì từ sau bậc 3, ngoài với chức năng là công cụ giao tiếp hàng ngày trong cuộc sống, người học cần sử dụng tiếng Nhật như một công cụ để làm việc về chuyên môn sâu của mình. Bởi vậy, số từ vựng cũng như các biểu đạt chuyên môn sẽ dần chiếm tỉ lệ cao, đặc biệt là từ sau bậc 3. Tuy nhiên, với tính chất là công cụ giao tiếp, tiếng Nhật ở bậc 3 phải được coi là tiếng Nhật nền tảng và là kiến thức chung phổ quát cho phần lớn các ngành học và luôn chiếm giữ vị trí quan trọng trong kiến thức chung của từng chuyên môn.

9) Đảm bảo tính liên thông giữa các bậc học và ngành học: 
(1) Về bậc học: Chương trình được bắt đầu bằng bậc 1 và kết thúc bằng bậc 3, tuy nhiên, toàn bộ bậc 1 đến bậc 3 phải nằm trong một tổng thể đầy đủ từ bậc 1 đến bậc 6, từ các nội dung ngữ pháp đến các số lượng từ vựng, các ngữ cảnh được nêu ra. 
(2) Về ngành học: Đây cũng gần như là chương trình cơ bản, cung cấp lượng từ vựng và các vấn đề ngữ pháp cho các chuyên ngành nói chung trước khi đi vào từng chuyên ngành cụ thể; vì vậy, trong Chương trình đến bậc 3, dù với định hướng một chuyên ngành cụ thể (như IT, du lịch, y tá, v.v... ), nhưng số lượng từ vựng chung vẫn nên chiếm một tỉ lệ cao, số từ vựng chuyên môn sâu nên để dành cho các bậc học sau, từ bậc 4 đến bậc 5, bậc 6. Và ở trong bất kì bậc học nào, số từ vựng chung để có thể giao tiếp được trong xã hội Nhật, giao tiếp với người dân Nhật nói chung vẫn phải đảm bảo theo yêu cầu đạt đến trình độ bậc 3. 

10) Chú trọng đến các điều kiện giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam: 
Giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam sẽ là một nhân tố quan trọng tác động đến người dạy và người học và hiệu quả của quá trình Dạy – Học. Đó là các yếu tố như cơ sở vật chất, giáo viên, tài liệu giảng dạy, văn hoá và truyền thống của việc học ngoại ngữ tại Việt Nam. 
Cùng với các yếu tố văn hóa Nhật, sinh viên/học viên cũng cần được cung cấp thêm những kiến thức tương ứng về những sự kiện văn hoá xã hội, phong tục tập quán của người Việt, cuộc sống xã hội của sinh viên Việt Nam, nắm được các cách biểu đạt tương ứng trong tiếng Nhật khi diễn đạt về những điều này, hiểu được những cách nói thể hiện sự khác biệt về ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Nhật về từng chủ đề và sự kiện được giới thiệu... 

Với những kiến thức này, điều kiện lí tưởng là có thể đưa được vào ngay trong giáo trình giảng dạy chính của môn học, tuy nhiên, nếu chưa có những bộ giáo trình do người Việt biên soạn đáp ứng được những yêu cầu này, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các giảng viên lên lớp và các tài liệu giảng dạy bổ trợ kèm theo cho từng buổi học. 
Ở các bậc thấp (bậc 1 và bậc 2), việc gắn các biểu đạt ngôn ngữ với văn hóa và cuộc sống xung quanh tại Việt Nam sẽ giúp người học nắm được các cách nói gần gũi và thiết thực với bản thân, môi trường xung quanh mình, nhưng càng lên ở các bậc cao hơn, khi các cách diễn đạt bằng tiếng Nhật đã tương đối ổn định, khả năng giao tiếp của người học đã tốt hơn, các kiến thức về văn hoá, xã hội, cuộc sống của người Nhật sẽ được tăng dần lên, và trong tổng thời lượng giảng dạy chung, các kiến thức về văn hóa của Việt Nam và xã hội của người Việt sẽ giảm đi để người học có thể tiếp cận nhiều hơn với các nội dung ngôn ngữ và văn hóa của Nhật . 
Ngoài ra, trong xu thế phát triển các thành tựu công nghệ vào lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ, cũng cần tính đến các tác động tạo ra những sự thay đổi nhất định về cách học mới và những giáo trình biên soạn mới phù hợp với yêu cầu của Chương trình hơn.
11) Thực thi theo định hướng đào tạo tiếng Nhật tổng hợp đầy đủ cả 4 kĩ năng: Đó là các kĩ năng nói, nghe, đọc, viết theo yêu cầu chung của Khung NLNNVN. Tuy nhiên, tuỳ từng mục tiêu cụ thể của từng đơn vị, cũng như khả năng điều chỉnh của người dạy, của đơn vị quản lí công tác giảng dạy, trên cơ sở của những yêu cầu về kiến thức tổng hợp, từng đơn vị đào tạo có thể chú trọng hơn vào những kĩ năng muốn tăng cường hơn cho người học bằng cách lựa chọn thêm các giáo trình bổ trợ và các phương tiện học tập khác qua mạng, qua các hệ thống nghe nhìn, v..v.. khác nhau. 

12) Đảm bảo tính mềm dẻo và linh hoạt: Điều này nhằm giúp các đơn vị tự lựa chọn giáo trình và các tài liệu giảng dạy phù hợp với điều kiện cụ thể của mình: Trên cơ sở Chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành, nếu có khả năng, các đơn vị có thể tự biên soạn Chương trình chi tiết và giáo trình riêng cho mình hoặc trong điều kiện chưa biên soạn được Chương trình chi tiết và giáo trình, có thể lựa chọn những bộ giáo trình trên thị trường thích hợp với điều kiện và khả năng thực thi của đơn vị. 
13) Sau một thời gian thực thi, có những điều chỉnh nhất đinh: Sau thời gian thực thi, kiểm chứng, tiếp nhận phản hồi của các đơn vị giảng dạy, Chương trình có thể có những điều chỉnh nhất định để hướng tới sự phù hợp và thích ứng hơn với người dùng. 
5. Khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng Nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn
Trước khi xây dựng Chương trình, một điều quan trọng không thể bỏ qua là phải xác định được những yếu tố cơ bản về mặt lí thuyết cho Chương trình đảm bảo mang tính khả thi. Đó là : (1) Số tiết áp dụng về mặt lí thuyết; (2) Số từ vựng tối thiểu; (3) Số vấn đề ngữ pháp (bao gồm cả các cách nói, các biểu đạt mang tính thành ngữ, quán ngữ); (4) Định hướng thực hiện theo yêu cầu về phương pháp giảng dạy cần được đưa vào chương trình.

Về định hướng thực hiện Chương trình, chúng tôi đã bàn đến trong mục các nguyên tắc biên soạn và sẽ được tiếp tục đề cập đến ở mục triển khai của Chương trình. Ở đây, chúng tôi tập trung khảo sát và xác định các yếu tố về thời lượng, các vấn đề ngôn ngữ nằm trong phạm vi yêu cầu của một chương trình giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Nhật nói riêng. 
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát một số nội dung được đưa vào trong các chương trình và giáo trình của các cơ sở quản lí và đào tạo tiếng Nhật và thu được các kết quả tham khảo như dưới đây.

5.1. Khảo sát Chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại Nhật Bản

(Xin xem nội dung ở trang sau).
Bảng 1: Chương trình đào tạo của một số cơ sở giáo dục và đào tạo tiếng Nhật cho người nước ngoài tại Nhật Bản
	Tên gọi thông thường
	Chuẩn xác định NLTN cũ

của JLPT
	Learn Japanese Online
	Trường tiếng Nhật QT Yokohama
	Học viện giáo dục tiếng Nhật Shutoku

	Sơ cấp 1 (gồm cả Nhập môn)


	Cấp 4: Nắm được khoảng 800 từ vựng, 100 chữ Hán, các kiến thức ngữ pháp cơ sở cơ bản

- Có thể hội thoại đơn giản, viết và đọc được những câu đơn giản, ngắn.

- Học khoảng 150 giờ, khoảng 1/2 khoá học sơ cấp.
	Cấp 4: Nắm được khoảng 800 từ vựng, 100 chữ Hán, các kiến thức ngữ pháp cơ sở cơ bản

- Có thể hội thoại đơn giản, viết và đọc được những câu đơn giản, ngắn.

- Học khoảng 150 giờ, khoảng 1/2 khoá học sơ cấp.
	
	Sơ cấp 1: 

- Cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật từ đầu. 

- Có thể giao tiếp bằng các hội thoại đơn giản trong bối cảnh giao tiếp cơ bản của cuộc sống sinh hoạt thường nhật. 

- Khoảng 1000 từ vựng; Tương đương với N5

- 200 giờ học

	Sơ cấp 2 hoặc Sơ cấp (nói chung) 

	Cấp 3: Nắm được khoảng 1.500 từ vựng, 300 chữ Hán và các ngữ pháp cơ bản. Có thể hội thoại giúp ích cho cuộc sống thường nhật, viết và đọc được những văn bản đơn giản. 

- Học xong khoảng 300 giờ, hoàn thành chương trình sơ cấp tiếng Nhật. 
	Cấp 3: Nắm được khoảng 1.500 từ vựng, 300 chữ Hán và các ngữ pháp cơ bản. Có thể hội thoại giúp ích cho cuộc sống thường nhật, viết và đọc được những văn bản đơn giản. 

- Học xong khoảng 300 giờ, hoàn thành chương trình sơ cấp tiếng Nhật. 
	Sơ cấp: có thể hội thoại đơn giản trong cuộc sống thường nhật, có thể truyền đạt được các ý kiến, nguyện vọng … trong các tình huống như đi mua sắm, ăn uống, đi tàu xe…

Học sử dụng các từ vựng, mẫu câu cơ bản; nắm được cách phát âm đúng, ngữ điệu các phát ngôn.

Về cơ bản, học được các kiến thức tương đương với N3

Thời gian: khoảng 6 tháng hoặc 400 giờ
	Sơ cấp 2: Học viên đã hoàn thành chương trình học 150 giờ trở lên

- Có thể truyền đạt, trình bày cụ thể tâm trạng tình cảm, sự vật sự việc và hội thoại hàng ngày.

- Khoảng 2000 từ vựng

- Đạt mức N4 với 200 giờ học tiếng

	Trung cấp

	Cấp 2: Nắm được khoảng 6000 từ vựng, 1000 chữ Hán và ngữ pháp tương đối khó ở bậc cao, có thể viết, nói và hội thoại được những vấn đề thông thường trong cuộc sống. 

- Đạt mức hoàn thành bậc trung cấp với thời gian học khoảng 600 giờ
	Cấp 2: Nắm được khoảng 6000 từ vựng, 1000 chữ Hán và ngữ pháp tương đối khó ở bậc cao, có thể viết, nói và hội thoại được những vấn đề thông thường trong cuộc sống. 

- Đạt mức hoàn thành bậc trung cấp với thời gian học khoảng 600 giờ
	Trung cấp

- Có thể hiểu được ở mức độ nhất định về báo chí, chương trình tivi, có thể nêu ý kiến, quan điểm của mình bằng ngôn ngữ nói, có thể biểu đạt các ý kiến của mình bằng văn bản viết, có thể ứng đáp cả trong những hội thoại về giao dịch công việc

- Hoàn thành chương trình học của N2 với thời gian học khoảng 6 tháng hoặc 400 giờ
	Trung cấp1: Học viên đã hoàn thành tối thiểu chương trình học từ 300 tiết trở lên, hoặc tương đương N4.

- Có thể hiểu được tiếng Nhật trong sinh hoạt hàng ngày, đọc hiểu được những văn bản khoảng 1500 chữ trong một khoảng thời gian nhất định.

- Tổng từ vựng: 4000 từ.

- Đạt trình độ N3.

- Thời gian học: 200 giờ

	
	
	
	
	Trung cấp 2: Học viên đã hoàn thành chương trình học khoảng 450 giờ trở lên, tương đương trình độ N3.

- Ngoài việc có thể hiểu được tiếng Nhật được sử dụng trong sinh hoạt thường ngày, có thể giao tiếp được trong nhiều tình huống khác. 

- Có thể đọc hiểu được những văn bản với mạch ý rõ ràng như các bản tin báo, bản thuyết trình, bình luận...

- Tổng từ vựng 6000 từ.

- Đạt trình độ tiếng Nhật N2.

- Thời gian: 200 giờ

	Cao cấp

	
	
	Cao cấp:

- Có thể nêu nội dung tóm tắt của các văn bản khoa học và văn học, đọc được những văn bản phức tạp. Có thể chủ động tham gia các thảo luận và thương thuyết, sử dụng chính xác các từ ngữ và cách thức biểu đạt. 

- Đạt trình độ có thể dự thi N1. 

- Học trong vòng 6 tháng hoặc 400 giờ


	Cao cấp 1,2: 

- Học viên đã học tối thiểu 600 giờ học hoặc đạt trình độ tương đương N2

- Hiểu được tiếng Nhật sử dụng trong nhiều ngữ cảnh, có thể hội thoại với những cách biểu hiện tự nhiên

- Có thể đọc hiểu được những văn bản tương đối phức tạp mang tính lí luận, logic.

- Tổng từ vựng: khoảng 10.000 từ.

- Trình độ tiếng Nhật N1

- Thời gian học: từ 400 - 800 giờ



	Cao cấp 2


	Cấp 1: Nắm được khoảng 10.000 từ vựng, 2000 chữ Hán và ngữ pháp trình độ cao cấp, có trình độ tiếng Nhật tổng hợp cần đủ để có thể tham gia cuộc sống xã hội.

- Có trình độ tương đương với thời gian học 900 giờ. 


	Cấp 1: Nắm được khoảng 10.000 từ vựng, 2000 chữ Hán và ngữ pháp trình độ cao cấp, có trình độ tiếng Nhật tổng hợp cần đủ để có thể tham gia cuộc sống xã hội.

- Có trình độ tương đương với thời gian học 900 giờ. 


	Siêu cấp: Đào tạo năng lực tiếng Nhật có thể cùng làm việc với người Nhật trong cuộc sống xã hội tại Nhật Bản hoặc có thể theo học ở bậc đại học hay học tập và nghiên cứu bậc sau đại học. Đây là trình độ mà tất cả các kĩ năng của người học đều gần với người bản ngữ. 

- Có năng lực tiếng Nhật đạt N1 hoặc tương đương.

- Thời gian: 6 tháng hoặc 400 giờ.
	


Như vậy, xét về tên gọi cũng như cách phân chia cấp bậc, số giờ, số từ vựng được các đơn vị đào tạo đưa vào trong chương trình, về cơ bản, cũng có những yếu tố gần gũi với nhau, chung nhau, hay nói cách khác là bao hàm được trong nhau, nhưng đi vào chi tiết, cũng có thể thấy có rất nhiều điểm khác biệt đáng kể giữa nội dung đào tạo của các đơn vị. Cụ thể: 
- Về tên gọi và sự phân chia cấp độ: Trong giảng dạy ngoại ngữ tại Việt Nam, thường có cách gọi chung để phân chia các trình độ ngoại ngữ là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Về cơ bản, các giáo trình và chương trình giảng dạy của tiếng Nhật cũng phân ra các trình độ như vậy, nhưng trong bảng điều tra về tiếng Nhật của chúng tôi, có thể thấy tên gọi của từng trình độ được phân ra bằng các cấp với tên gọi tiếng Nhật là Kyu, (tương ứng với level trong tiếng Anh), trong đó, phổ biến nhất là cách chia 4 cấp độ của Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (JF) và Hiệp Hội hỗ trợ giáo dục quốc tế của Nhật
 từ năm 1980 đến năm 2009. Từ năm 2010 lại nay, khi JF có thêm chuẩn JF standard theo hướng hoà nhập vào khung chuẩn chung CEFER, phía JF có cải tiến, đưa thêm cấp độ 3 vào trong chuẩn xác định trình độ tiếng Nhật theo 5 cấp có tên gọi chung là N
, từ N1 và N5 và có sự phân chia tỉ mỉ hơn cách phân chia theo Kyu trước đây. Tuy nhiên, bên cạnh 2 tổ chức lớn về quản lí và tổ chức đào tạo tiếng Nhật cho người nước ngoài, một số tổ chức và cở sở đào tạo khác cũng đưa ra các chuẩn đào tạo của mình, theo hai hướng: 1) áp dụng hoàn toàn chương trình giảng dạy theo chuẩn của JF (như tổ chức giảng dạy tiếng Nhật trực tuyến, và rất nhiều tổ chức, đơn vị đào tạo khác tại Nhật Bản); 2) Đưa ra những chương trình giảng dạy chi tiết, phân cấp tỉ mỉ hơn và với tên gọi cũng dùng chung là sơ cấp (sokyu), trung cấp (chukyu), cao cấp (jokyu), trong đó, ngay cả JF, gần đây, trong giáo trình mới của mình, cũng đưa thêm bậc Nhập môn (nyumon), hoặc một số đơn vị khác phân sơ cấp thành sơ cấp 1 và 2, trung cấp thành trung cấp 1 và 2, cao cấp thành cao cấp 1 và 2, thậm chí, có đơn vị đặt tên gọi là Siêu cấp, và ứng với mỗi tên gọi này lại có sự phối trí về thời lượng, từ vựng, ngữ pháp khá khác biệt nhau. 
- Về thời lượng qui định cho các cấp học tương ứng: Trong các chương trình của các đơn vị, có 2 cách tính: chỉ tính riêng giờ học cho từng bậc và tính gộp giờ học cho cả các bậc. 
+ Nếu tính chung ở bậc sơ cấp, các đơn vị đưa ra số giờ chuẩn là từ 300 giờ đến 400 giờ, trong đó, nếu chia thành 2 bậc sơ cấp 1 và sơ cấp 2 thì nửa đầu của bậc sơ cấp sẽ là từ 150 đến 200 giờ.

+ Nếu tính riêng ở bậc trung cấp, số giờ học được nêu ra ở mức từ 200 giờ đến 300 giờ, nếu cộng dồn từ bậc sơ cấp đến bậc trung cấp, số giờ học sẽ từ 400 đến 600 giờ. 
+ Ở bậc cao cấp, nếu tính riêng cho bậc này, số giờ học được nêu ra ở mức thấp nhất là 300 giờ, sau đó có các mức từ 400 đến 800 giờ, tổng số giờ học chung cho cả 3 cấp thấp nhất sẽ từ 900 giờ (JF) hoặc ở mức cao là 1400 giờ hoặc 1600 giờ ở mức cao nhất (trường tiếng Nhật Yokohama và Shutoku). Điều này cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa việc tính thời gian đào tạo giữa các đơn vị
- Về số từ vựng (bao gồm cả chữ Hán):

+ Ở bậc sơ cấp, số từ vựng được yêu cầu là từ khoảng 1500 đến 2000 từ (trong đó có khoảng 300 chữ Hán).
+ Ở bậc trung cấp, số từ vựng được yêu cầu là từ khoảng 4000 đến 6000 từ. Đây là số từ vựng tương ứng với bậc N2 và điều này khá thống nhất trong các đơn vị đào tạo nói chung. Ngoài ra, JF còn đưa thêm tiêu chuẩn cần nắm được 1000 chữ Hán. Tuy nhiên, nếu chia nhỏ bậc trung cấp thành 2 bậc nhỏ hơn nữa là B1 và B2, số từ vựng mỗi bậc có thể dao động trong khoảng 3000 đến 4000 từ. 
+ Ở bậc cao cấp, số từ vựng được yêu cầu là khoảng 10.000 từ, trong đó có khoảng 2000 chữ Hán. Đây cũng là một yêu cầu khá thống nhất giữa các đơn vị đào tạo và gần như đã thành một chuẩn chung trong đào tạo tiếng Nhật cho người nước ngoài nói chung. 
Trên đây là những nội dung cơ bản chúng tôi thu nhận được trong khảo sát và phân tích các chương trình đào tạo được lấy làm mẫu để phân tích. Tuy nhiên, đây chỉ là phác thảo chung về chương trình nên trong từng chương trình ở trên đều chưa đề ra những định lượng nhất định cho các vấn đề ngữ pháp của từng đơn vị. Về vấn đề này, chúng tôi tiếp tục khảo sát chúng trong những giáo trình cụ thể để tìm ra được cách bố trí phù hợp nhất cho Chương trình của Việt Nam.

5.2. Khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể 

5.2.1. Khảo sát một trường hợp cụ thể 
Chúng tôi lấy ví dụ về chương trình đào tạo của Học viện ngoại ngữ Shibuya làm thí dụ điển hình cho một mô hình đào tạo mới có gắn mục tiêu đào tạo với các cấp độ N1 như sau:

(Xin xem nội dung của trang sau)

Bảng 2: Chương trình đào tạo chuyên ngữ có gắn với các giáo trình cụ thể
(http://www.shibuya-gaigo.com/sls2/it/course/pdf/class_level_overview.pdf)
	Cấp độ
	Mục tiêu cần đạt
	Lượng chữ Hán
	Lượng từ vựng
	tương đương JLPT
	Giáo trình sử dụng

	1 Sơ cấp (1)


	Có thể chào hỏi, giới thiệu về mình và người khác, có thể hiểu và sử dụng được các biểu đạt thường dùng trong cuộc sống sinh hoạt. Nếu người đối thoại nói chậm và rõ ràng, có thể giao tiếp dơn giản. Có thể đọc và hiểu được các bài trong giáo trình hội thoại khoảng 400 chữ. Có thể viết được những đoạn văn khoảng 200 chữ về những chủ đề gần gũi với mình
	~100　chữ 
	~700 từ
	
	"Tiếng Nhật cho mọi người" bậc sơ cấp 1(từ bài 1 -18)

	2 Sơ cấp (2)
	Ngoài phạm vi gia đình, bạn bè mang tính cá nhân, có thể thực hiện các giao tiếp tại các bối cảnh mang tính cộng đồng rộng hơn như nhà ga, cửa hàng, bệnh viện với các cuộc trao đổi khá dài như đặt câu hỏi, lí giải tình huống, nhờ vả, biểu đạt ý kiến phù hợp với mục đích phát ngôn. Có thể hiểu được các bài trong giáo trình với khoảng 400 - 500 chữ về những đề tài cụ thể. Có thể viết được những đoạn văn có khoảng 300 chữ với các hình thức khác nhau về các chủ đề gần gũi với mình.
	~200 chữ 
	~1,400 từ
	N5 
	"Tiếng Nhật cho mọi người" bậc sơ cấp 1 (từ bài 19 - 25) và "Tiếng Nhật cho mọi người" bậc sơ cấp 2 từ bài 26 -34) 

	3 Sơ cấp (3)
	Có thể hiểu và trao đổi thông tin về những nội dung được nói ra với một tốc độ và cách nói chuyện khá tự nhiên. Hiểu được những bài viết trong giáo trình về những đề tài cụ thể với khoảng 500 - 600 chữ, có thể trình bày được ý kiến và cảm xúc của mình. Có thể thực hiện được những cuộc nói chuyện phân biệt được cách nói thân mật và cách nói lịch sự. Có thể viết được bài viết về các đề tài mình quan tâm đến như công việc, sở thích, những sự kiện xung quanh mình, trong đó đề cập đến những ví dụ cụ thể, kinh nghiệm, ấn tượng với nội dung mạch lạc. 
	~300 chữ
	~2,000 từ
	N4 
	 "Tiếng Nhật cho mọi người" bậc sơ cấp 2 (từ bài 35~50)

	4 Trung

cấp

(1)
	Có thể hiểu được những điểm chính trong nội dung với cách chuyện bình thường của người Nhật tại nơi làm việc, trường học, trên đường phố và giao tiếp được trong các tình huống này. Có thể sử dụng kính ngữ ở mức đơn giản ứng với từng trường hợp, có thể trao đổi, trò chuyện trên cơ sở ngữ pháp của bậc sơ cấp. Có thể lí giải tốt nội dung của các bài trong giáo trình thuộc lĩnh vực chuyên môn mình hay các vấn đề trong phạm vi mình quan tâm, có thể viết bằng văn bản hoặc phát biểu trình bày các ý kiến hoặc cảm tưởng về các vấn đề đó một cách rõ ràng.
	~440 chữ
	~2,500 từ 
	N4 
	"Tiếng Nhật cho mọi người" bậc trung cấp 1 (từ bài 1~6)


	5 Trung cấp

(2)
	Có thể hiểu, đặt câu hỏi, trả lời một cách trôi chảy về nội dung do những người Nhật bình thường nói chuyện thoải mái về các chủ đề không phức tạp lắm. Có thể tổng kết kết quả của các bản điều tra hoặc phỏng vấn để phát biểu hoặc trao đổi về chúng. Ngoài những bài trong giáo trình có độ dài nhất định, có thể tìm kiếm thông tin cần thiết từ các tư liệu như sách giới thiệu, bản thuyết minh, bản quảng cáo và hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra cho mình về một đề tài nào đó. Có thể sử dụng được các liên từ để viết được các bài văn có nội dung liên kết giữa cách đoạn một cách mạch lạc, rõ ràng. 
	~580 chữ
	~3,000 từ 
	N3 
	"Tiếng Nhật cho mọi người" bậc trung cấp 1 (từ bài 7~ 12) 

	6 Trung cấp (3)
	Có thể tham gia các hội thoại về các chủ đề gần gũi mà không cần phải chuẩn bị trước. Có thể xử lí các tình huống có thể xảy ra tại các chuyến đi du lịch, hoặc cuộc sống thường ngày tại Nhật Bản. Có thể đọc các bài trong giáo trình về các vấn đề mang tính xã hội, nắm được quan điểm hay cách nhìn nhận của tác giả. Hơn nữa, có thể phát biểu ý kiến tán thành hay phản đối về các vấn đề này, nêu rõ lí do và chính kiến của mình bằng bài viết hoặc bằng trao đổi trực tiếp. 
	~720 chữ
	~3,500 từ
	N3 
	"Hãy học tiếng Nhật " Trung cấp 1(nihongo o manabou, chukyu zenki)

	7

Trung cấp (4)
	Có thể nói chuyện liên tục không ngừng nghỉ trong một khoảng thời gian dài dù trong lúc đó vẫn có thể phải tìm kiếm từ ngữ và cách diễn đạt thích hợp hơn. Có thể trình bày những lí do rõ ràng và logic khi tranh luận với những đối tác có ý kiến khác mình. Có thể hiểu được không chỉ những văn bản cụ thể mà còn cả những văn bản tương đối trừu tượng, phức tạp về các đề tài chuyên môn hoặc mang tính xã hội. Có thể tổng lược được các thông tin hoặc các quan điểm để viết được những văn bản với những quan điểm rõ ràng, thống nhất từ đầu đến cuối về các đề tài khác nhau.
	~860 chữ
	~4,500 từ 
	N2 
	"Tiếng Nhật cho mọi người" bậc trung cấp 2 (từ bài 13~ 18) 

	8

Trung cấp (5)
	Có thể nói chuyện với người Nhật một cách thoải mái, không căng thẳng với ngôn ngữ lưu loát tự nhiên. Có thể trình bày một cách rõ ràng và chi tiết về các nội dung phức tạp có liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau. Có thể tự đọc và hiểu được các bài trong giáo trình về khá nhiều lĩnh vực mặc dù phải vừa đọc vừa đoán biết ý nghĩa của các từ chưa được học. 
	~1,000chữ 
	~5,500 từ 
	N2 
	"Tiếng Nhật cho mọi người" bậc trung cấp 2 (từ bài 19~ 24) 

	9 Cao cấp (1)
	Có thể nói chuyện liên tục, tự mình cải chính một cách tự nhiên không bị ngắt đoạn bởi những chỗ sai do mình nhầm lẫn hoặc hiểu nhầm. Có thể nói chuyện sử dụng ngôn ngữ hội thoại một cách linh hoạt, mềm dẻo và có hiệu suất ứng với hoàn cảnh, đối tác và mục đích câu chuyện. Có thể hiểu được những bài dài trong giáo trình thuộc nhiều thể loại với nội dung cao cấp, nắm vững được các ẩn ý của văn bản. Có thể viết được những văn bản có cấu trúc chặt chẽ, logic, xác thực về nhiều chủ đề phức tạp. 
	~1,300 chữ 
	~7,000 từ
	N1 
	"Tiếng Nhật cao cấp với các chủ đề khác nhau" (tema betsu jokyu ; bài 1-7)

	10 Cao cấp (2)
	Có thể sử dụng thành thạo các cách nói mang tính thành ngữ, biểu trưng, có khả năng biểu đạt các tư tưởng của mình trong bất kì cuộc thoại nào hay nghị luận nào cũng có thể tham gia một cách tự nhiên, có thể truyền đạt được cả những sự khác biệt tinh tế một cách tự nhiên và chính xác. Có thể hiểu được các văn bản thuộc nhiều thể loại như các bài kí sự trên các tạp chí, báo chí trong cuộc sống thường nhật, các bản văn nghị luận có cấu trúc phức tạp và trừu tượng, các tác phẩm văn học có nhiều cách nói thuộc phong cách ngôn ngữ nói. Hơn nữa, có thể viết được những bài viết với văn phong thích hợp và ấn tượng có cấu trúc logic để nêu ý kiến đánh giá, thuyết giải về các thể loại văn bản này. 
	~1,600 chữ
	~10,000 từ 
	N1 
	"Tiếng Nhật cao cấp với các chủ đề khác nhau" (tema betsu Jokyu; bài 8-15) 


Trong chương trình đào tạo này, có một số nội dung cần chú ý như sau:
Chương trình được phân ra thành 10 cấp độ đào tạo và các cấp này đều có sự đối ứng với chuẩn năng lực tiếng Nhật do JF qui định. Trong đó, sơ cấp được phân thành 3 cấp độ, ứng với trình độ từ N5 đến N4; trung cấp được phân thành 5 cấp độ, ứng với trình độ từ N4 đến N2; cao cấp được phân thành 2 cấp độ, ứng với N1.
Trong sự phân loại này, chương trình sơ, trung cấp có một giải phân bố khá rộng. Điều này phản ánh một thực tế của xu hướng đào tạo tiếng Nhật gần đây là dần phân bố chương trình và giáo trình ra một cách chi tiết hơn, cụ thể hơn. Đặc biệt trong CT này, bậc trung cấp đạt đến chuẩn của N2 như quan niệm của JF. 
Thực ra, trong kinh nghiệm của những giảng viên tiếng Nhật lâu năm, có thể thấy rằng những sự phân chia sơ, trung, cao cấp đều có sự tương đối nhất định và bậc N2 cũng có thể nằm giữa bậc trung và cao cấp nên chúng tôi cho rằng sự phân chia này cũng có tính hợp lí và có thể coi đây là một ví dụ tham khảo cho việc biên soạn Chương trình của chúng tôi. 

Để đạt được trình độ từ bậc sơ cấp đến cao cấp, các nhà giáo dục đã sử dụng 2 bộ giáo trình cơ bản. Trong đó, bậc sơ cấp và bậc trung cấp chủ yếu dùng giáo trình Minano nihongo, đến bậc cao cấp chủ yếu dùng giáo trình phân thành các chủ đề khác nhau là Temabetsu joukyu. Cụ thể: ở bậc sơ cấp dùng giáo trình Minano nihongo sơ cấp ("Tiếng Nhật cho mọi người"), đến bậc trung cấp, bộ giáo trình Mina no nihongo trung cấp vẫn được dùng như giáo trình chính trong đó, quyển 1 được sử dụng ở giai đoạn đầu, sau đó, có xen kẽ và bổ sung thêm giáo trình Nihongo o manabo chukyu zenki ("Hãy cùng học tiếng Nhật") rồi lại quay về với quyển 2 của giáo trình trung cấp này để kết thúc tiếng Nhật trình độ trung cấp. Đến bậc cao cấp, giáo trình Temabetsu jokyu ("Tiếng Nhật cao cấp với các chủ đề khác nhau") được sử dụng làm giáo trình chính.
Ứng với từng cấp độ đào tạo và trình độ N tương ứng, chương trình có những định lượng rất rõ ràng về số bài học, theo đó, chúng ta có thể biết được số từ vựng, ngữ pháp được đưa vào trong từng cấp độ như thế nào để đạt được mục tiêu đào tạo được nêu lên. 

Đây là chương trình của một trường cao đẳng ngoại ngữ nên việc giảng dạy tiếng Nhật được áp dụng cho đối tượng chuyên ngữ, bởi vậy chương trình được phân loại rất tỉ mỉ với những yêu cầu về thời lượng giảng dạy cũng như nội dung đào tạo. Có thể nói chương trình này "quá nặng" cho các học viên theo học tiếng Nhật không chuyên ngữ nên chỉ là một trong những tham khảo hữu ích nhưng không thể áp dụng hoàn toàn như vậy với đối tượng người học trong Chương trình của chúng tôi. 
5.2.2 Khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu

Ngoài một trường hợp cụ thể như trên, chúng tôi có thực hiện điều tra về các vấn đề từ vựng và ngữ pháp được đưa vào trong 2 bộ giáo trình: (1) Minano nihongo ("Tiếng Nhật cho mọi người", viết tắt là Mina) và Marugo nihon no kotoba to bunnka (Trọn bộ ngôn ngữ và văn hoá Nhật, viết tắt là M) như sau:

Bảng 3: Các vấn đề được đưa vào giáo trình
 giảng dạy tiếng Nhật nói chung
	
	Tên giáo trình
	Số tiết lí thuyết

	Số từ vựng
	Số vấn đề ngữ pháp 

	1. 
	M:Nhập môn Katsudo (chú trọng Nghe và Nói)
（入門A1 活動）
	2 giờ x (18 bài + thi giữa kì & ôn cuối kì) = 40 giờ 
	544 từ
	52 ngữ biểu đạt 

	2. 
	M: Nhập môn Rikai (chú trọng Hiểu)（入門A1理解）
	2 giờ x (18 bài + thi & ôn) = 40 giờ 
	568 từ
	37 ngữ biểu đạt



	3. 
	M: Sơ cấp 1 A2 Katsudo (chú trọng Nghe và Nói )
（初級１A2 活動）
	2 giờ x (18 bài + thi & ôn) = 40 giờ 
	834 từ
	36 ngữ biểu đạt 

	4. 
	M: Sơ cấp 1 A2 Rikai ( chú trọng Hiểu)（初級１A2 理解）
	2 giờ x (18 bài + thi & ôn) = 40 giờ 
	983 từ


	28 ngữ biểu đạt 

	5. 
	M: Sơ cấp 2 A2 Katsudo (chú trọng Nghe và Nói ) （初級２A2 活動） 
	2 giờ x (18 bài + ôn tập và luyện 1 + ôn tập và luyện 2) = 40giờ 
	744 từ
	55 ngữ biểu đạt 

	6. 
	M: Sơ cấp 2 A2 Rikai (chú trọng Hiểu)　（初級２A2理解）
	2 giờ x (18 bài + ôn tập và luyện 1 + ôn tập và luyện 2) = 40 giờ
	1271 từ
	48 ngữ biểu đạt



	7. 
	M: Sơ -Trung cấp A2/B1

（初中級A2/B1）
	2 giờ x (18 bài + ôn tập và luyện 1 + ôn tập và luyện 2) = 40 giờ
	1000 từ
	52 ngữ biểu đạt lịch sự 

	8. 
	mina no nihongo 25 bài đầu 

初級I　(sơ cấp 1) 
	100～150　giờ /25 bài

(từ bài 1 ~ bài 25)
	1,060
	79 mẫu câu cơ bản

	9. 
	mina no nihongo 26 -50 
Sơ cấp 2 (từ bài 26 ~ bài 50)
	100～150giờ/ 25 bài 

	960
	73 mẫu câu cơ bản

	10. 
	mina no nihongoTrung cấp 1(từ bài 1 ~ bài 12)
	100～150giờ/12 bài 
	1000 từ
	100 từ, ngữ biểu đạt 

	11. 
	mina no nihongoTrung cấp 2 (từ bài 13~ bài 24)
	100～150giờ/12 bài 
	2483 từ
	355 từ, ngữ biểu đạt 


Nhận xét: 

(1) Về Bộ giáo trình Marugoto (viết tắt là M)
M là một bộ giáo trình nhiều tập do JF biên soạn theo chuẩn Khung JF. Có thể nói đây là bộ giáo trình mới nhất, cập nhật nhất tại Nhật Bản và hiện đang được JF thử nghiệm và nỗ lực phổ biến rộng rãi trên thế giới qua các trụ sở đại diện của Quỹ tại các nước. Trong Lời giới thiệu cho bộ sách này, JF có nêu phương châm về việc biên soạn là "Giáo trình được thiết kế dựa trên chuẩn của Khung chuẩn JF trong giảng dạy tiếng Nhật, chú trọng việc sử dụng tiếng Nhật để giao tiếp và chú trọng việc lí giải và tôn trọng các nền văn hoá khác nhau... Thông qua quyển sách này, chúng tôi muốn đem đến cho người học khắp nơi trên thế giới cảm nhận được một cách gần gũi và trọn vẹn về ngôn ngữ và văn hoá Nhật và về những con người đang sinh sống trong lòng ngôn ngữ và văn hoá đó". 
Bộ giáo trình này, hiện nay vẫn đang trong quá trình xây dựng, các giáo trình bậc sơ cấp, về cơ bản đã hoàn thành và phát hành rộng rãi, còn bậc trung cấp đang được tiếp tục xây dựng và sử dụng có tính chất thí điểm, chưa có giáo trình cho bậc cao cấp. Do được xây dựng trên cơ sở chuẩn JF, Bộcó những đặc thù như sau:

- Phân các cấp độ Sơ, Trung cấp thành các bậc tỉ mỉ, chi tiết, cụ thể trong bậc sơ cấp có 6 quyển giáo trình khác nhau, trong đó: 
Ở bậc sơ cấp đưa thêm giáo trình Nhập môn vào thành Nhập môn + Sơ cấp 1 và Sơ cấp 2, thành ra 3 bậc học, và mỗi bậc như vậy lại phân ra thành 2 loại giáo trình tập trung thành 2 hướng triển khai theo 2 phương pháp và mục tiêu học tập khá khác nhau:
1) Phương pháp học tập chú trọng vào các hoạt động Nghe và Nói, được gọi là katsudo ("Hoạt động"), cụ thể, giáo trình dành cho những người học có nguyện vọng và cách học:
+ Muốn thử sử dụng tiếng Nhật ngay lập tức

+ Đặt mục tiêu có được năng lực giao tiếp thực tế trong cuộc sống thường nhật

+ Tập trung rèn luyện kĩ năng Nghe và Nói.
2) Phương pháp học tập chú trọng hoạt động Hiểu, được gọi là Rikai ("Lí giải"), cụ thể, giáo trình dành cho những người học có nguyện vọng và cách học:

+ Muốn hiểu về tiếng Nhật

+ Đặt mục tiêu học tập là nắm được cấu trúc tiếng Nhật thiết yếu phục vụ cho giao tiếp
+ Học một cách có hệ thống để biết được tiếng Nhật được sử dụng trong giao tiếp như thế nào. 
Ở mỗi bậc trong sơ cấp, cả 2 loại giáo trình này đều có chung 9 chủ đề, nhưng được phân ra thành 18 bài chính khác nhau cho mỗi phương pháp học tập, cộng thêm phần thời gian thi giữa kì và ôn tập cuối kì, thành ra mỗi giáo trình sẽ có thời gian học về mặt lí thuyết là 40 giờ cho mỗi bậc học. "Katsudo và Rikai là các giáo trình chính, tuỳ vào mục tiêu học tập, người học hãy quyết định lựa chọn hoặc Katsudo hoặc Rikai. Hơn nữa, cả 2 giáo trình đều được viết theo cùng một chủ đề và nếu học được cả 2 giáo trình đồng thời thì sẽ có được năng lực tiếng Nhật tổng hợp cả Nói, Nghe, Hiểu."
Hiện nay, tại các cơ sở đại diện cho JF ở các nước ngoài Nhật Bản, và các cơ sở đào tạo khác bước đầu thí nghiệm sử dụng bộ giáo trình này, có thể thấy Giáo trình được giảng dạy theo nhiều cách khác nhau, nhưng chủ yếu sử dụng cùng lúc cả 2 giáo trình cho từng bậc học, rất ít có cơ sở chỉ sử dụng một giáo trình mà thôi. Hơn nữa, với việc sử dụng đồng thời cả 2 giáo trình, hiện vẫn đang có việc tranh luận nên sử dụng Rikai trước hay Katsudo trước để có hiệu quả cao nhất. 
- Từ bậc Sơ- Trung cấp trở đi, không phân ra thành 2 hướng nữa mà chỉ gom vào thành 1 giáo trình. 
Như vậy, ngay từ bậc sơ cấp, nếu chỉ sử dụng một giáo trình là Rikai hoặc Katsudo, số giờ lên lớp về mặt lí thuyết cho mỗi giáo trình là 40 giờ, tính hết cả 3 bậc học của sơ cấp, thời gian học tổng cộng là 120 giờ, nhưng nếu sử dụng cả 2 giáo trình đồng thời, giờ học lí thuyết sẽ là 240 giờ. 
Lượng từ vựng riêng ở bậc sơ cấp cho riêng Katsudo là: 2122 từ, riêng cho Rikai là: 2777 từ; Nếu trừ đi số từ vựng chung giữa 2 loại giáo trình này cho toàn bậc sơ cấp là 1403 (trong đó bậc nyumon là 389 từ, bậc sơ cấp A2 -1 là 444 từ, ở bậc A2-2 là 570 từ), tổng chung cho từ vựng bậc sơ cấp sẽ là: 3496. Thông thường, khối lượng từ vựng này sẽ trở nên khá nặng cho bậc học sơ cấp, mà đã chồng lấn sang yêu cầu từ vựng của bậc trung cấp. 
Các vấn đề ngữ pháp ở bậc sơ cấp cho riêng Katsudo là: 143 ngữ biểu đạt; cho riêng Rikai là: 113 ngữ biểu đạt. Nếu dùng chung 2 loại giáo trình để tạo ra năng lực tiếng Nhật tổng hợp, các ngữ biểu đạt nằm khoảng 200 ~250. 
(2) Bộ Giáo trình Minano nihongo (có trường hợp viết tắt là Mina)
Như tên gọi của nó, Minano nihongo có nghĩa là "Tiếng Nhật cho mọi người", và cho đến thời điểm hiện tại, bộ giáo trình sơ cấp từ bài 1 đến bài 50 của giáo trình này đã và đang được sử dụng rộng khắp trong phần lớn các cơ sở giảng tiếng Nhật trong và ngoài Nhật Bản cho các đối tượng chuyên ngữ và cả không chuyên ngữ. Trường Đại học Hà Nội cũng là một trong những cơ sở đào tạo sử dụng giáo trình này từ năm 2005 đến nay và gần 10 năm nay, vẫn chưa có giáo trình nào thay thế được. 
Trên trang thông tin chính thức của cơ quan phát hành Bộ giáo trình này (http://www.3anet.co.jp/ja), số giờ học lí thuyết để hoàn thành mỗi bậc học, kể cả bậc sơ cấp và bậc trung cấp là 200 ~ 300 giờ, tổng số giờ học để đạt trình độ trung cấp sẽ là từ 400 - 600 giờ. Số từ vựng cho bậc sơ cấp là khoảng 2000 và số mẫu ngữ pháp biểu đạt là 152 mẫu câu cơ bản (基本文型); số từ vựng cho bậc trung cấp là 3483 từ và số các biểu đạt ngữ pháp (文法項目) là 455. 

Trái với giáo trình bậc sơ cấp được sử dụng rộng rãi khắp trên thế giới, giáo trình bậc trung cấp không được nhiều cơ sở đào tạo sử dụng, trong đó có Việt Nam. Tại Việt Nam, trường Đại học Thăng Long và một số đơn vị đào tạo có thử nghiệm dùng nhưng sau đó không tiếp tục sử dụng nữa. Điều này cũng cho thấy rằng, tại Việt Nam, bậc trung cấp của bộ giáo trình này đã chưa khẳng định được vị trí vững chắc của nó như bậc sơ cấp. 
Về nội dung ngữ pháp để đưa vào trong các Chương trình và giáo trình, có nhiều cách hiểu và vận dụng khác nhau. Trong trang web, cũng như trong giáo tình chính thức của 3A, các nhà biên soạn qui các vấn đề ngữ pháp được đưa vào trong Mina là khoảng 152 mẫu ngữ pháp cơ bản cho chương trình sơ cấp, nhưng tại trang web http://kyoan.u-biq.org/bunke.html, chúng tôi thu được khoảng 222 mẫu ngữ pháp cần phải được giải thích cho người học trong quá trình lên lớp. Đây cũng sẽ là một tham khảo tốt cho vấn đề lựa chọn các mẫu ngữ pháp nào để đưa vào Chương trìnhvà chương trình chi tiết cho đối tượng không chuyên của Việt Nam. 
5.3. Khảo sát thực tế giảng dạy tiếng Nhật không chuyên ngữ tại Việt Nam

 
Ngoài những kết quả khảo sát trên đây, nhóm biên soạn cũng đã tiến hành khảo sát thực tế tình hình giảng dạy tiếng Nhật cho đối tượng không chuyên ngữ tại Việt Nam, tìm hiểu kinh nghiệm và thực tế giảng dạy, quan điểm của người dạy và người học qua 3 mẫu phiếu điều tra với tổng số phiếu thu được là 450 phiếu. Kết quả điều tra thu được như sau:

5.3.1. Điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng Nhật không chuyên ngữ

Nhìn chung, kết quả điều tra từ góc độ này đã bổ sung thêm những căn cứ thực tiễn tại Việt Nam để giúp định hướng xây dựng và phát triển Chương trình và khẳng định thêm những cảm quan mang tính định tính từ kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nhật của chúng tôi. 
Mục đích, đối tượng và phạm vi điều tra

Việc điều tra nhằm mục đích phân tích để nắm bắt tổng thể thực trạng học tập tiếng Nhật của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viên của các cơ sở dạy nghề, trung tâm tu nghiệp sinh… nơi mà tiếng Nhật là công cụ để tiếp cận với một chuyên môn/ chuyên ngành hay để tiếp cận với văn hoá, tri thức, kĩ thuật, hoặc sử dụng trong giao tiếp công việc với người Nhật nói chung. Do vậy, chúng tôi lựa chọn có trọng điểm và có định hướng một số đơn vị đào tạo để chú trọng điều tra chi tiết đối với học viên tại các cơ sở đó về các vấn đề liên quan đến việc học tập tiếng Nhật. Cụ thể, chúng tôi đã tiến hành điều tra đối với các học viên ở các cơ sở đào tạo với số lượng như sau:

- Trường Đại học FPT : 158 học viên 

- Trường Đại học Ngoại thương: 14 học viên

- Trường Đại học Bách Khoa : 45 học viên

- Trung tâm tu nghiệp sinh Jvnet : 146 học viên

Phương pháp tiến hành điều tra

Điều tra định lượng bằng cách lập bảng hỏi (40 câu hỏi) và phát phiếu điều tra đến từng học viên ở các cơ sở nêu trên để thu kết quả về tiến hành phân tích, tổng hợp.

Thời gian tiến hành điều tra

Việc điều tra được tiến hành trong vòng 2 tuần từ  15.09. 2014 đến 30.09. 2014

Các nội dung tập trung điều tra 

Các câu hỏi trong bản điều tra phần lớn là các câu hỏi lựa chọn phương án trả lời thích hợp trong các phương án đã cho (multi choices) và xoay quanh 7 nhóm nội dung chính gồm:

- Nhóm câu hỏi về thông tin liên quan đến người được điều tra gồm các câu hỏi 1 và 2.
- Nhóm câu hỏi về mục đích học tiếng Nhật gồm các câu hỏi 3,4

- Nhóm câu hỏi về thời gian, thời lượng học tiếng Nhật tại cơ sở theo học gồm các câu hỏi từ 5 đến 7 và câu 32.
- Nhóm câu hỏi về thực trạng giảng dạy và học tập tiếng Nhật tại cơ sở mà học viên đang theo học gồm các câu hỏi từ 8 đến 23.

- Nhóm câu hỏi về đánh giá giáo trình đang được sử dụng tại cơ sở của học viên, gồm các câu hỏi từ 25 đến 31.

- Nhóm câu hỏi về nguyện vọng thay đổi giáo trình đang được sử dụng hay không, gồm các câu hỏi từ 33 đến 35.

- Nhóm câu hỏi về về trình độ năng lực muốn đạt được sau khi hoàn tất chương trình học, gồm các câu hỏi từ 36 đến 39.
Phân tích kết quả điều tra
Tuy phiếu điều tra là một bảng hỏi gồm 40 câu hỏi với rất nhiều nội dung về thực trạng chương trình giảng dạy, giáo viên, học viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, việc kiểm tra đánh giá tại các cơ sở, cũng như nguyện vọng của học viên đối với các vấn đề liên quan trực tiếp đến việc học tiếng Nhật của học viên… nhưng trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin được phân tích các kết quả có liên quan trực tiếp đến việc biên soạn Khung chương trình cũng như xa hơn một chút là xây dựng giáo trình phù hợp với Khung chương trình ấy trong tương lai, cụ thể như sau:
(1) Về mục đích học tiếng Nhật
Kết quả điều tra về mục đích học tiếng Nhật tại các cơ sở đào tạo tiếng Nhật không chuyên cho thấy phần lớn các học viên đều học tiếng Nhật với mục đích sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc tại môt công ty hay tổ chức của Nhật (Đại học Bách Khoa (88.8%), Đại học Ngoại thương (64.2%), Trung tâm Jvnet (89.1%)); hoặc để đọc tài liệu chuyên ngành (Đại học FPT (36.7%), Đại học Bách Khoa (46.6%), Đại học Ngoại thương (28.6%), Trung tâm Jvnet (11.6%) hay để đi du học (Đại học Bách Khoa (62.2%), Đại học Ngoại thương (71.4%), Trung tâm Jvnet (9.5%).

Bảng 4: Kết quả về mục đích học tiếng Nhật của các học viên tại các cơ sở
	Nội dung phương án trả lời
	FPT(%)
	BK(%)
	NT(%)
	Jvnet(%)

	Để đi du học tại Nhật Bản
	1.3
	62.2
	71.4
	9.5

	Tham gia khóa học ngắn hạn tại Nhật
	13.9
	17.7
	0.72
	8.2

	Du lịch / Thăm người thân
	44.9
	37.7
	21.4
	4.1

	Đọc tài liệu chuyên ngành
	36.7
	46.6
	28.6
	11.6

	Làm việc cho tổ chức, công ty của Nhật
	3.2
	88.8
	64.2
	89.1

	Liên quan sở thích cá nhân
	0%
	53.3
	42.8
	12.3


(2) Về thời gian, thời lượng học tiếng Nhật
Hiện số tiết được giảng dạy tại các cơ sở nằm trong phạm vi điều tra như sau:

· Đại học FPT : 3 tiết/ tuần trong vòng 7 kỳ

· Đại học Bách Khoa : 10 tiết / tuần trong vòng 8 kỳ

· Đại học Ngoại thương : 2 tiết / tuần trong 4 kỳ

· Trung tâm Jvnet : 30 tiết/ tuần trong 6 tháng

Đây là kết quả có được khi chúng tôi thu thập từ các câu trả lời (viết cụ thể) của học viên. Từ thực tế giảng dạy số tiết khá khác nhau như vậy ở các cơ sở nên dẫn tới việc học viên tại các cơ sở đánh giá thời lượng chương trình giảng dạy tại cơ sở mình cũng như nguyện vọng thay đổi thời lượng chương trình giảng dạy tương đối khác nhau. Bảng 2 và bảng 3 là bảng tống hợp kết quả trả lời của các học viên tại 4 cơ sở với lần lượt từng câu hỏi là “Anh / chị đánh giá thế nào về thời lượng giảng dạy tiếng Nhật tại cơ sở mình đang học?” và “Anh / chị có nguyện vọng thay đổi thời lượng chương trình giảng dạy hay không?”
Bảng 5: Thời lượng giảng dạy tiếng Nhật tại các cơ sở
	Nội dung phương án trả lời
	FPT(%)
	BK(%)
	NT(%)
	Jvnet(%)

	Nhiều
	3.1
	2.2
	0
	1.3

	Hơi nhiều
	17.1
	6.6
	0
	1.3

	Vừa đủ
	59.4
	57.7
	28.6
	97.4

	Ít
	16.4
	24.4
	42.8
	0

	Quá ít
	10.3
	8.8
	28.6
	0


Bảng 6: Nguyện vọng thay đổi thời lượng giảng dạy tiếng Nhậttại các cơ sở
	Nội dung phương án trả lời
	FPT(%)
	BK(%)
	NT(%)
	Jvnet(%)

	Có
	48.7
	46.6
	78.6
	14.7

	Không
	51.3
	53.4
	21.4
	85.3


Qua bảng 2 và bảng 3 ta có thể thấy, trong khi phần lớn các học viên ở Đại học FPT, Đại học Bách Khoa và Trung tâm Jvnet đánh giá thời lượng chương trình giảng dạy ở cơ sơ họ như vậy là vừa đủ thì 42.8% học viên ở Đại học Ngoại thương cho rằng thời lượng chương trình (2 tiết / tuần trong 4 kỳ) là ít và 28.6% cho rằng như vậy là quá ít. Chính bởi vậy, 78.6% học viên Đại học Ngoại thương có nguyện vọng thay đổi thời lượng chương trình giảng dạy, cụ thể là muốn tăng số tiết học lên. Một điều nữa cũng dễ dàng nhận thấy là tuy phần lớn các học viên ở các cơ sở khác đánh giá thời lượng hiện tại là vừa đủ nhưng khi được hỏi có nguyện vọng thay đổi thời lượng chương trình không thì gần nửa trong số họ vẫn muốn tăng số tiết học lên (Đại học FPT: 48.7%) và Đại học Bách Khoa (46.6%).
(3) Về thực trạng giảng dạy và học tập tiếng Nhật 
Kết quả thu thập được ở nhóm câu hỏi về thực trạng giảng dạy và học tập tiếng Nhật tại các cơ sở cho thấy:

· 100% giáo viên giảng dạy ở Đại học FPT là người Việt trong khi các cơ sở khác đều có giáo viên bản ngữ.

· Trên 80% các học viên ở Đại học FPT, Đại học Bách Khoa, Trung tâm Jvnet được học đầy đủ 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, trong khi 71.4% học viên ở Ngoại thương trả lời chỉ được học Nghe, Nói, Đọc.

· Phần lớn các học viên ở cả 4 cơ sở đều mong muốn song song với việc nắm vững ngữ pháp , họ sẽ được học đầy đủ 4 kỹ năng : nghe, nói, đọc viết. Thống kê nguyện vọng này của học viên được thể hiện trong bảng 4.

Bảng 7: Kết quả khảo sát về kỹ năng cần chú trọng
	Nội dung phương án trả lời
	FPT(%)
	BK(%)
	NT(%)
	Jvnet(%)

	Nghe
	77.2
	93.3
	85.6
	93.1

	Nói
	75.3
	95.5
	78.6
	91.7

	Đọc 
	63.9
	73.3
	64.2
	63.7

	Viết
	47.4
	42.2
	50.0
	58.9

	Ngữ pháp
	35.4
	46.6
	35.7
	62.3


(4) Về giáo trình đang được sử dụng tại các cơ sở đào tạo
Các giáo trình đang được sử dụng tại các cơ sở đào tạo là: Đại học FPT (Shin Nihongo kiso), Đại học Bách Khoa (Minnna no Nihongo, Chukyu e iko), Đại học Ngoại thương (Minna no Nihongo, Bunkachukyu Nihongo), Trung tâm Jvnet (Shin Nihongo kiso). Bảng 5 là bảng tổng hợp kết quả học viên đánh giá giáo trình đang được sử dụng tại cơ sở mình. Từ kết quả này, có thể thấy phần lớn học viên hài lòng với giáo trình đang sử dụng.

Bảng 8: Kết quả đánh giá giáo trình đang sử dụng

	Nội dung phương án trả lời
	FPT(%)
	BK(%)
	NT(%)
	Jvnet(%)

	Rất tốt
	12
	13.3
	14.3
	28.1

	Tốt
	49.3
	60
	35.7
	50.7

	Bình thường
	35.4
	26.7
	35.7
	15.7

	Không tốt lắm
	3.3
	0
	14.3
	5.5

	Không tốt
	0
	0
	0
	0


(5) Về nguyện vọng thay đổi giáo trình đang được sử dụng tại các cơ sở
Tuy hầu hết học viên được hỏi đều hài lòng với giáo trình hiện đang sử dụng nhưng với câu hỏi : “Nếu có sự thay đổi giáo trình, anh / chị muốn dùng giáo trình do ai biên soạn?” thì phần lớn mong muốn được sử dụng giáo trình do cả tác giả Việt Nam và Nhật Bản biên soan, tiếp đến là giáo trình do tác giả Nhật biên soạn, thứ 3 là giáo trình của Nhật được Việt hóa, rất ít học viên mong muốn học giáo trình do chỉ tác giả Việt Nam biên soạn.

Bảng 9 : Kết quả về nguyện vọng sử dụng giáo trình

	Nội dung phương án trả lời
	FPT(%)
	BK(%)
	NT(%)
	Jvnet(%)

	Tác giả Nhật biên soạn
	17
	22.2
	35.7
	15.7

	Tác giả Việt Nam biên soạn
	19.6
	2.2
	0
	15.7

	Tác giả Nhật và Việt Nam cùng biên soạn
	45.5
	66.6
	71.4
	60.9

	Giáo trình của Nhật được Việt hóa
	17.7
	31.1
	0.72
	22.6


(6) Về trình độ/ năng lực tiếng Nhật muốn đạt được sau khoá học
Kết quả điều tra cho thấy trong khi phần nhiều các học viên đến từ Đại học FPT, Đại học Bách Khoa, Đại học Ngoại thương muốn thi lấy trình độ N2, N3 thì các học viên của trung tâm Jvnet chủ yếu mong muốn thi lấy được N4, N5. Điều này phản ánh đặc thù và mục tiêu đào tạo khác nhau của các cơ sở .

Bảng 10: Kết quả về nguyện vọng năng lực tiếng Nhật muốn đạt được

	Nội dung phương án trả lời
	FPT(%)
	BK(%)
	NT(%)
	Jvnet(%)

	N1
	10.7
	22.2
	0.72
	5.4

	N2
	3.1
	60
	50
	25.3

	N3
	8.9
	55.5
	42.8
	9.5

	N4
	13.5
	0
	0
	33.5

	N5
	16.8
	0
	0
	39.7


Kết luận

Từ kết quả điều tra thu được, chúng tôi đi đến một số kết luận có thể trở thành những đề xuất hay ý kiến đóng góp cho nhóm tác giả thực hiện xây dựng Khung chương trình tiếng Nhật không chuyên bậc sau phổ thông và xa hơn là biên soạn bộ giáo trình phù hợp với khung chương trình này:

· Mục đích học tập tiếng Nhật của hầu hết các học viên là để làm việc tại các công ty hay tổ chức của Nhật, để đi du học hay đọc các tài liệu chuyên ngành nên khung chương trình cần đề cập đến những yêu cầu nhất định về từ vựng chuyên ngành, các mẫu ngữ pháp hay biểu hiện lịch sự, kính ngữ thường được sử dụng trong môi trường công ty…; cũng như bộ giáo trình phải đưa phần nội dung đó vào để truyền tải đến học viên.

· Đa số học viên đều mong muốn được học đầy đủ 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết bên cạnh việc củng cố ngữ pháp nên Khung chương trình phải đề cập đến cả 4 kỹ năng nói trên và bộ giáo trình phải được biên soạn theo xu hướng là một bộ giáo trình tổng hợp. Trong đó, tùy vào đặc trưng của từng đơn vị đào tạo mà các đơn vị có thể chủ động điều tiết, tập trung luyện kỹ một kỹ năng nào đó nhiều hơn so với các kỹ năng khác. (Ví dụ: Đại học Ngoại thương chứ trọng luyện Nghe, Nói; Đại học FPT chú trọng kỹ năng Đọc (đê đọc tài liệu chuyên ngành…)

· Nếu xây dựng một bộ giáo trình mới thì cần thiết phải có sự tham gia của các tác giả , chuyên gia Nhật Bản.

Hầu hết học viên mong muốn sẽ thi đạt được trình độ N3 hoặc N2 sau khi tốt nghiệp nên việc xác định chuẩn đầu ra mà các học viên không chuyên tại các cơ sở đào tạo phải đạt được tương đương với trình độ N3 là hoàn toàn xác đáng.
5.3.2. Điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí

Mục đích 
Mục đích của khảo sát là để nắm bắt thực trạng đào tạo cũng như những vấn đề cần giải quyết hiện nay của các đơn vị đào tạo tiếng Nhật không chuyên. 

Trên cơ sở những căn cứ thực tế này, chúng tôi sẽ phân tích những nhu cầu của các đơn vị đào tạo tại Việt Nam để có những ý kiến đề xuất cho việc xây dựng Chương trình Khung cũng như cho việc hướng dẫn triển khai Chương trình Khung sau này.

Đối tượng và Quy mô thực hiện

Đối tượng không chuyên ngữ của chúng tôi ở đây được hiểu là các đơn vị đào tạo các chuyên ngành ngoài cử nhân ngôn ngữ Nhật hệ đại học, cao đẳng, trung cấp v.v.. 
Phiếu khảo sát được gửi tới các đơn vị đang có đào tạo tiếng Nhật như kể trên trong phạm vi toàn quốc trong thời gian tháng 9 năm 2014.

Phiếu khảo sát chia ra hai loại đối tượng trả lời gồm cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy.

a) Đối tượng là cán bộ quản lý (A-1) : Đây là những người đang giữ trọng trách điều hành công tác giảng dạy tiếng Nhật tại các đơn vị đào tạo tiếng Nhật không chuyên. Đây là nhóm đối tượng có chuyên môn tiếng Nhật, có kinh nghiệm quản lý và là những người nắm vững tổng quan tình hình giảng dạy tại đơn vị của mình. Đây cũng như là nhóm đối tượng có tiếng nói quan trọng và gần như là có tính quyết định đối với việc thực thi giảng dạy tiếng Nhật tại mỗi đơn vị nêu trên. 

b) Nhóm đối tượng là giáo viên: Đây là nhóm đối tượng vô cùng quan trọng để tạo nên chất lượng giảng dạy tại các đơn vị đào tạo. Là những đối tượng trực tiếp tham gia giảng dạy, ý kiến đóng góp của các giáo viên là một kênh thông tin hữu hiệu để làm căn cứ xây dựng chương trình, phân tích đặc thù của Việt Nam và người học không chuyên ngữ.

Nội dung chính
Điều tra 1-A cho đối tượng cán bộ quản lý 
Đối với nhóm này chúng tôi tập trung điều tra về chương trình, giáo trình đang sử dụng, những ưu nhược điểm của giáo trình đối với học viên của đơn vị đào tạo cũng như là các vấn đề tổ chức tập huấn cho giảng viên, những điểm mạnh điểm yếu của đơn vị.

Điều tra 1-B cho đối tượng giáo viên

Đối với nhóm đối tượng này chúng tôi chủ yếu đưa ra những câu hỏi về giáo trình, về thời lượng, về vấn đề tập huấn phương pháp giảng dạy đối với giáo viên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra những câu hỏi về nhận thức của giáo viên đối với một số chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và của Nhật Bản và tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến quan điểm giảng dạy.
Kết quả 
Sau khi gửi các Phiếu điều tra và thu về phiếu trả lời, loại những phiếu không đạt yêu cầu, chúng tôi có được 07 phiếu trả lời của các cán bộ quản lý và 38 phiếu trả lời của giáo viên từ 06 đơn vị đào tạo tiếng Nhật không chuyên ngữ trong cả nước. 

Dưới đây là một số kết quả sơ bộ và nhận xét liên quan đến những nhóm vấn đề : 1) Chương trình giảng dạy; 2) Giáo trình giảng dạy; 3) Đội ngũ giảng viên; 4) Chương trình tập huấn.

(1) Tình hình giảng dạy của các đơn vị 

Bảng 11: Một số thông tin khái quát về các đơn vị đào tạo trả lời khảo sát

	Đơn vị
	Hệ 

đào tạo
	Số lượng GVVN
	Số lượng GV NB
	Số HV
	Số tiết trong CT
	Chuẩn đầu ra
	GT chính

	Đại học FPT (A)
	Đại học
	15
	0
	1000
	420
	N4,N3
	Shinkiso

	Đại học BK - CNTT ( B)
	Đại học
	8
	5~10
	120
	660 
	N3
	Minna

	Đại học BK - HEDSPI (C)
	Đại học
	20
	0
	600
	1020 

	N3
	Minna

	Đại học Ngoại thương (D)
	Đại học
	21
	3
	400
	630 

	N3
	Shingaku

	Trường TC Công nghệ Thăng Long (E)
	TCCN
	5~7
	<5
	200
	760 (560+200)

	N3
	Minna

	Công ty

JV Net (F)
	TT dạy tiếng
	25
	5~10
	700
	600 

	N5,N4
	Minna


Có thể thấy không chỉ các trường đại học có quy mô đào tạo lớn mà ngay ở hệ đào tạo Trung cấp hoặc Trung tâm dạy tiếng (đào tạo thực tập sinh) cũng có số lượng học viên khá đông đảo. Điều này phản ánh nhu cầu học tập tiếng Nhật rất đông đảo không chỉ ở trong hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng. 

Xét về tổng thời lượng chương trình giảng dạy

Theo thông tin tại bảng trên, có thể thấy thời lượng giảng dạy tiếng Nhật tại các đơn vị hiện nay đang dao động với biên độ khá lớn cho cùng một yêu cầu về đầu ra (420-630-1020 cho cùng cấp độ N3). Điều này đồng nghĩa với việc chất lượng đầu ra của các đơn vị sẽ khác nhau. Do vậy, chúng tôi nghĩ cần phải có định hướng về số lượng tiết học phù hợp trong Chương trình được biên soạn.

Trong câu hỏi ý kiến đánh giá các cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy về mức độ hợp lý của tổng số tiết của toàn bộ chương trình hiện tại của các cơ sở đào tạo, chúng tôi tập hợp được các ý kiến tại bảng sau.

Bảng 12: Tổng hợp ý kiến về thời lượng chương trình hiện tại của các đơn vị
	Ý kiến đánh giá 
	Cán bộ quản lý
	Tỉ lệ
	Giáo viên
	Tỉ lệ

	Nhiều
	0
	0%
	4
	11,1%

	Hơi nhiều
	2
	33,3%
	13
	36,1%

	Vừa đủ
	2
	33,3%
	5
	13,9%

	Ít
	2
	33,3%
	14
	38,9%

	Quá ít
	0
	0%
	0
	0%

	Không trả lời
	1
	
	3
	


Theo đó, khi các ý kiến thiên về hai nhóm trả lời nhiều/hơi nhiều và ít, chúng tôi đã xem xét cụ thể các câu trả lời riêng theo từng đơn vị đào tạo và kết quả như sau. 
Bảng 13: Tổng hợp ý kiến về thời lượng chương trình hiện tại theo từng đơn vị 
	Đơn vị
	Số tiết
	Nhiều
	Hơi nhiều
	Vừa đủ
	Ít
	Quá ít

	A
	420
	0%
	20%
	0%
	80%
	0%

	B
	660
	50%
	0%
	0%
	50%
	0%

	C
	1020
	50%
	0%
	0%
	50%
	0%

	D
	630
	0%
	0%
	0%
	100%
	0%

	E
	760
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%

	F
	600
	13,33%
	66,66%
	0%
	20%
	0%


Như vậy, khi chương trình giảng dạy hiện tại của đơn vị A (420 tiết), đơn vị D (630 tiết) để đạt chuẩn đầu ra là N3, tỉ lệ 80% giáo viên trở lên nhận thấy cần phải tăng thời lượng chương trình giảng dạy. Phản hồi này là hợp lý với 80% giáo viên tại Trung tâm đào tạo công ty JV Net cho rằng thời lượng giảng dạy là nhiều với 600 tiết dạy để đạt chuẩn đầu ra N4. 

Liên quan đến vấn đề chuẩn năng lực ngoại ngữ, sau khi Khung tham chiếu CEFR ra đời, năm 2010 Quỹ Japan Foundation (Nhật bản) cũng đã công bố Chuẩn năng lực tiếng Nhật (JF Standard) dựa trên Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) và hiện nay Bộ Giáo dục đào tạo Việt Nam đã ban hành khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam được ban hành vào ngày 24 tháng 1 năm 2014. Tuy nhiên, qua khảo sát chúng tôi thấy có tới 5/6 (83%) cán bộ quản lý tại đơn vị đào tạo lại chưa biết đến chuẩn tiếng Nhật JF Standard cũng như Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Thiết nghĩ bên cạnh các kỳ thi năng lực tiếng Nhật như JLPT và J-test do phía Nhật tổ chức, việc biết đến các bậc chuẩn của Việt Nam là một điều khá cần thiết cho các đơn vị đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam. 

Về giáo trình giảng dạy

Hiện nay hầu hết giáo trình chính được sử dụng là giáo trình Minna no Nihongo (3 đơn vị) và Shinkiso Nihongo (2 đơn vị). Lý do các đơn vị sử dụng hai cuốn giáo trình này theo đánh giá của đội ngũ CBQL là do dễ sử dụng, có trọn bộ nhưng không phải không có những bất cập so với tình hình hiện tại của đơn vị.

Với câu hỏi các đơn vị đào tạo có ý định thay đổi giáo trình đang giảng dạy không, có 4/6 đơn vị (phiếu hỏi đối với Cán bộ quản lý) mong muốn thay đổi giáo trình hiện đang sử dụng (Minna no Nihongo, Shinkiso Nihongo, Shingaku suru hito no tameno Nihongo). Các lý do mà các cán bộ quản lý đưa ra là Để sát với nội dung thi năng lực nhật ngữ, hay Bộ sách này
 có nhiều điểm không còn phù hợp, nhất là về từ vựng (テープレコーダ、ワープロ、hoặc Giáo trình
 đã cũ, có nhiều điểm không còn phù hợp với tình hình hiện tại do lượng từ vựng hẹp, nhiều cách nói đã cũ, không cập nhật, cần chuyển sang bộ giáo trình nào mới hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn đảm bảo được lượng kiến thức cần thiết.

Qua dữ liệu khảo sát, chúng tôi cũng nhận thấy ở các đơn vị muốn có một bộ giáo trình mới, các ý kiến khá đồng nhất không chỉ ở phía cán bộ quản lý mà cả từ phía các giáo viên tham gia giảng dạy trực tiếp được hỏi về những nội dung nào các giảng viên thấy quan trọng và cần phải chú trọng khi giảng dạy chúng tôi được kết quả tại Biểu 1 như sau.
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Biểu 1: Các nội dung cần chú trọng khi giảng dạy tiếng Nhật (GV)

Như vậy có tới 35/38 giáo viên nhận thấy cần phải tập trung vào kỹ năng nói, khả năng về từ vựng(22/38) và ngữ pháp (27/38). Cùng với mong muốn này, hai nhóm đối tượng trên cũng có những đề xuất về những yếu tố cần có trong một cuốn giáo trình mới dành riêng cho người Việt Nam học tiếng Nhật như sau .

Bảng 14: Ý kiến đề xuất về giáo trình cho đối tượng người Việt học tiếng Nhật

	Đơn vị A
	・Lượng từ và văn cảnh phù hợp với Việt Nam 

	Đơn vị B
	・Bổ sung kiến thức về cách sử dụng ngôn ngữ hàng ngày

	Đơn vị C
	・Tên nhân vật, địa danh, ngữ cảnh cần được Việt hóa
・Phần luyện phát âm cần chú trọng đến những âm không có trong tiếng Việt mà người Việt khó phát âm chuẩn (âm dài, âm ngắn, âm ngắt, âm "tsu", các chữ thuộc hàng "ra, ri, ru, re, ro,…)

・Phần ngữ pháp cần nhấn mạnh những kỹ năng ngữ pháp không có trong tiếng Việt (trợ từ,...)

・Nhấn mạnh vào sự khác nhau và tương đồng trong văn hóa, hệ giá trị giữa người Nhật và người Việt để người học Việt Nam có thể sử dụng thành thục trên cơ sở có hiểu biết văn hóa

・Bối cảnh, hội thoại, bài khóa nên là các thông tin về Việt Nam
・Nội dung bàn luận trong bài về vấn đề, sự kiện xã hội, văn hóa, kinh tế của Việt Nam

・Tranh ảnh minh họa về Việt Nam

・Nội dung bài học gần gũi với cuộc sống người học tại Việt Nam
・Văn hóa và địa danh Việt Nam

	Đơn vị D
	・Văn hóa Việt Nam
・Giải thích ngữ pháp và từ vựng bằng tiếng Việt

	Đơn vị E
	(Không ý kiến)

	Đơn vị F
	・Văn hóa Nhật Bản
・Cuộc sống của thực tập sinh tại Nhật Bản
・Từ chuyên dụng
・Hội thoại hàng ngày
・Chú ý cách dùng từ mà người Việt hay nhầm
・Sự khác nhau giữa ngữ pháp tiếng Việt và tiếng Nhật


Từ các dữ liệu thu thập được trên đây, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều ý kiến cho rằng cần đưa yếu tố văn hóa vào giảng dạy trong tiếng Nhật. Và trên thực tế có tới 93% (36/39) giáo viên khi được hỏi (câu hỏi 17) nêu ý kiến cần đưa các yếu tố văn hóa vào trong giảng dạy. Chúng tôi cũng rất tán đồng với các ý kiến này bởi lẽ các yếu tố ngôn ngữ luôn gắn bó chặt chẽ với bối cảnh xã hội mà thể hiện rõ nhất là yếu tố văn hóa trong giao tiếp.

Về đội ngũ giảng viên

Chúng tôi đã tổng kết tổng quan về đội ngũ giáo viên từ phiếu hỏi CBQL của các đơn vị đào tạo tại Bảng 5 dưới đây.

Bảng 15: Tình hình chung về đội ngũ giáo viên của các đơn vị đào tạo 

	Đơn vị
	Tổng số GV
	Đã ở Nhật trên 6 tháng
	Có N1
	Có N2
	Có N3
	Chưa có JPLT

	A
	15
	0
	13,3% 
	40%
	-
	46,7%

	B
	8
	1
	37,5%
	62,5%
	-
	-

	C
	20
	0
	30%
	20%
	0
	-

	D
	21
	7
	85.7%
	-
	-
	-

	E
	5~7
	1
	25%
	75%
	-
	-

	F
	25
	6
	0
	32%
	8%
	60%


Qua bảng trên, có thể thấy hầu hết các đơn vị đào tạo đều có đội ngũ giáo viên có trình độ khá (trên 50% đạt N1, N2), đặc biệt có trường Đại học Ngoại thương và Khoa CNTT trường Đại học Bách Khoa có 85% đội ngũ giáo viên có trình độ tiếng Nhật cao, có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật cấp độ N1, N2. Đây là một tín hiệu khá vui mừng khiến các nhà quản lý thấy yên tâm. Tuy nhiên, các cán bộ quản lý của đơn vị vẫn rất trăn trở khi họ nhận thức rất rõ khâu còn chưa mạnh của đơn vị mình là đội ngũ giảng dạy (4/6 đơn vị). Bản thân 38 giáo viên trả lời Phiếu khảo sát lần này cũng nhận thấy mình vẫn còn những mặt còn yếu cần được cải thiện hơn, cụ thể như dưới đây. 
[image: image4.emf]0

20

40

60

80

100

1st Qtr2nd Qtr3rd Qtr4th Qtr

East

West

North

Biểu 2: Giáo viên tự đánh giá điểm yếu của mình trong công tác giảng dạy

Như vậy, thay cho kinh nghiệm giảng dạy là thứ có thể tích lũy đươc theo thời gian, chúng tôi thấy kiến thức sư phạm, khả năng áp dụng công nghệ hiện đại và năng lực ngoại ngữ là 3 lựa chọn nhiều nhất của các giáo viên. Đây chắc chắn sẽ là những thông tin rất hữu ích đối với các nhà quản lý các đơn vị cũng như đội ngũ hoạch định chính sách giáo dục. 

Tình hình tập huấn cho giáo viên tại các cơ sở đào tạo

Liên quan đến tình hình giáo viên như đã nêu ở trên, một trong những yếu tố quan trọng của giáo viên là phương pháp giảng dạy cũng như năng lực tiếng. Quỹ Japan Foundation cũng rất cố gắng khi mở các khóa tập huấn và bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho các đối tượng là giảng viên cũng như giới thiệu các khóa học tại Nhật Bản. Tuy nhiên theo kết quả khảo sát chúng tôi thấy các giáo viên ít được tiếp cận với những cơ hội nói trên. 

Khi được hỏi về tình hình tổ chức tập huấn cho các giảng viên chúng tôi thấy trừ công ty JV Net và Dự án Hedspi của Đại học Bách Khoa có đều đặn tổ chức cho giáo viên thì ở các cơ sở khác công tác này cũng chưa được chú trọng với trên 50% giáo viên trả lời là hầu như không có tập huấn tại đơn vị.

Trong bối cảnh nhu cầu học tiếng Nhật đang gia tăng nhanh chóng như hiện nay, nếu các đơn vị đào tạo không đẩy mạnh kiện toàn đội ngũ giảng dạy nâng cao chất lượng qua các hình thức bồi dưỡng tập huấn về kiến thức tiếng cũng như phương pháp giảng dạy, có thể mường tượng được một tương lai gần của việc cơ sở đào tạo sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu của học viên cũng như của xã hội.

Nguyện vọng của các đon vị đào tạo với Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020

Trong khuôn khổ các câu hỏi gửi tới cán bộ quản lý và giáo viên chúng tôi có tìm hiểu nguyện vọng của hai nhóm đối tượng này về những nguyện vọng đối với Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020. Các ý kiến của giáo viên được tổng hợp trong Biểu 3 dưới đây. 
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Biểu 3: Ý kiến đề xuất của giáo viên các đơn vị đào tạo

Chúng tôi thấy các ý kiến này cũng phản ánh phù hợp với các ý kiến của cán bộ quản lý các đơn vị đều mong muốn được Đề án hỗ trợ về học liệu, giáo trình, về tập huấn giáo viên qua việc mời các chuyên gia bản ngữ hoặc chuyên gia trong nước. Đây là những thông tin rất hữu ích cho nhóm nghiên cứu khi nghiên cứu chương trình, hướng dẫn triển khai chương trình trên thực tế.
Kết luận
Trên đây là một số thông tin cơ bản sơ bộ ban đầu thu nhận được trong quá trình điều tra qua các phiếu khảo sát đối tượng cán bộ quản lý và giáo viên tại một số cơ sở đào tạo tiếng Nhật không chuyên ngữ tại Việt Nam. Có thể tổng kết một số vấn đề quan trọng như sau:

· Thời lượng chương trình giảng dạy của các đơn vị còn có độ chênh lệch khá lớn.
· Hầu hết các chuẩn đầu ra tiếng Nhật của các đơn vị này là N3.

· Khung thời lượng hợp lý mà các đơn vị đề xuất là trong khoảng 700-1000 tiết.

· Mong muốn có một bộ giáo trình riêng cho đối tượng người Việt Nam trong đó cần đưa yếu tố văn hóa vào trong giảng dạy.

· Mong muốn Đề án tổ chức tập huấn cho giáo viên về cả năng lực ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy và cách áp dụng trang thiết bị hiện đại vào trong giảng dạy.

Đối với nhóm nghiên cứu chúng tôi, những thông tin thu được qua các điều tra trên là rất hữu ích trong việc xác định thời lượng chương trình, chuẩn đầu ra trong quá trình xây dựng chương trình Khung. Các thông tin khác liên quan đến tập huấn và giáo trình sẽ được nhóm nghiên cứu tiếp tục tham khảo trong quá trình lựa chọn hoặc xây dựng mới giáo trình trong những bước triển khai sắp tới.
6. Tiến hành xây dựng Chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại Việt Nam

Các nội dung gắn với các chương trình và giáo trình được khảo sát trên đây, cùng với các kết quả thu nhận được qua các điều tra thực tế cung cấp cho chúng tôi những số liệu tham khảo có giá trị khi xây dựng Chương trình giảng dạy dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại Việt Nam. 
6.1. Xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế
Phân tích các chương trình và giáo trình giảng dạy của phía Nhật Bản trên đây cho thấy số giờ lí thuyết cho các bậc học có độ chênh lệch khá lớn giữa các cơ quan, các đơn vị đào tạo khác nhau, nằm trong khoảng phổ rộng ở mức thấp là 120 (M - JF), 150 (Mina - 3A) và mức cao là 240 (M-JF), 300 (Mina - 3A) và 400 (Yokohama & Shutoku). 

Vậy, số giờ thực tế để các sinh viên, học viên Việt Nam có thể đạt được trình độ tiếng Nhật theo yêu cầu sẽ thế nào? 
Tại Khoa tiếng Nhật của Trường Đại học Hà Nội, giáo trình Mina được sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính ở bậc sơ cấp. Nếu chỉ giảng dạy 2 quyển của giáo trình chính (honsatsu), số tiết bên chính qui (tức đối tượng chuyên ngữ) sẽ là 214 giờ, còn số tiết dành cho bên Tại chức (sinh viên không chuyên ngữ là 300 giờ). Số giờ học của sinh viên tại chức phản ánh khá đúng yêu cầu đặt ra trong giáo trình. Tuy nhiên, để hoàn thành được Chương trình tiếng Nhật sơ – trung cấp (1), ngoài giáo trình chính, các giáo trình bổ trợ của Bộ Minano nihongo như Chokai task hay Yasashi sakubun, 25 go tema hoặc giáo trình đọc hiểu ngoài bộ sách này như Tanoshiku yomou cũng được bổ sung vào trong chương trình giảng dạy. Theo đó, tổng số giờ để hoàn thành bậc sơ cấp và đầu trung cấp, trước khi theo học chuyên ngành chính của sinh viên chính qui (đối tượng chuyên ngữ) là khoảng 562,5 giờ (khoảng 750 tiết) và sinh viên tại chức (đối tượng không chuyên) là 675 tiếng (khoảng 900 tiết).
 Tuy nhiên, kể cả sinh viên tại chức của Trường Đại học Hà Nội, chuyên ngành chính của các đối tượng này là ngôn ngữ Nhật, sinh viên ít nhiều có năng khiếu học ngoại ngữ, do vậy, nếu tính mặt bằng chung cho các sinh viên không chuyên ngữ, số giờ học có thể cần đến nhiều hơn. 
Từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 10 năm 2010, Japan Language Education Center (viết tắt là JLEC, website: http://www.studytoday.com) có tiến hành điều tra về vấn đề này và đưa ra kết quả được chúng tôi tổng hợp lại như bảng sau:
Bảng 16: Số liệu về giờ học cần thiết để đạt các mức trên lí thuyết và trên thực tế

	Số liệu điều tra thực tế của JLEC từ năm 1992 - 2010
	Giờ lí thuyết của JF

	Cấp độ
	Học viên thuộc vùng văn hoá Hán
	Học viên ngoài vùng văn hoá Hán
	Qui định đến năm 2009 cho JLPT cũ
	Qui định tại Marugoto

	N1/
cấp 1 cũ
	1800～2300
	3100～4500
	900
	chưa có qui định

	N2/
cấp 2 cũ
	1100～1500
	1400～2000
	600
	chưa có qui định

	N3
	
	
	
	chưa có qui định

	N4/
cấp 3 cũ
	375～475
	500～750
	300
	A2: 80 ~160

	N5/
cấp 4 cũ
	200～300
	250～400
	150
	A1:20 ~ 40


Như vậy, có thể thấy rằng, các trường dự bị tiếng Nhật đưa mức giảng dạy tiếng Nhật bậc sơ cấp lên đến 400 giờ trong chương trình của họ là có lí do thực tiễn của nó. Hiện nay, tuy JF không đưa ra các qui định về thời lượng học tập cũng như số lượng chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp cần đưa vào trong chương trình học tập của các bậc N, nhưng qua giáo trình Marugoto, chúng ta cũng có thể thấy có độ chênh lệch khá lớn với thực tiễn điều tra cho thấy. Cũng tại cuộc điều tra của năm 2010, JLEC đã điều tra số giờ học trung bình của các học viên đạt đến trình độ N1 (hoặc cấp 1) trên khắp nước Nhật là 2017 giờ. Trong số này, số học viên thuộc vùng văn hoá Hán chiếm đến 93%. Có nghĩa là với các học viên nước ngoài không biết chữ Hán trước khi học tiếng Nhật, số giờ học này phải tăng lên rất nhiều, đến con số như 3100 hoặc 4500 giờ. 
Các sinh viên, học viên Việt Nam trước khi học tiếng Nhật đều không biết tiếng Hán, cách viết chữ Hán. Tuy nhiên, Việt Nam lại thuộc nền văn hoá Hán và có lịch sử tiếp xúc với tiếng Hán hơn 1000 năm, nên trong vốn từ vựng của người dân Việt Nam đều có các từ vựng Hán Việt. Các từ này có cách đọc gần với cách đọc các chữ Hán theo âm ON và đó cũng là một lợi thế trong học tiếng Nhật với các sinh viên Việt Nam. 
Bởi vậy, số giờ lí thuyết (ở mức trung bình) qui định cho sinh viên Việt Nam hoàn thành bậc sơ cấp đạt mức A2 (tương đương với N4) có thể đưa về ở mức từ 350 đến 400 giờ, tức là ở mức cao (cần số giờ học nhiều) so với sinh viên biết chữ Hán và mức trung bình hoặc thấp so với sinh viên Âu Mỹ hoặc các nước không thuộc vùng văn hoá Hán. Số giờ này cao hơn rất nhiều so với các qui định của JF trước đây và trong giáo trình M hiện nay, đạt mức cao nhất của số giờ học qui định tại các Trường dự bị tiếng Nhật ở Nhật Bản cho các đối tượng khác nhau khi đến Nhật học tiếng Nhật từ đầu. 
Còn ở bậc trung cấp, để đạt được trình độ B1, tức là tương đương với N3 mới, trên mức 3kyu và dưới mức 2 kyu, số giờ học sẽ cần thêm khoảng 300 - 350 giờ. 

Như vậy, tổng số giờ để đạt mức B1 có thể tính ra như sau:

a) Mức cao: 400 (sơ cấp) + 350 (trung cấp) = 750 giờ (qui ra tiết là 900 tiết)

b) Mức trung bình: 350 (sơ cấp) + 300 (trung cấp) = 650 giờ (qui ra tiết là 780 tiết)

Trong các kết quả điều tra về các khoá học dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại một số đơn vị giảng dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cho thấy một thực tế là số giờ học để đạt mức N3 cho các học viên Việt Nam tại Việt Nam cũng kéo dài trong khoảng từ hơn 400 tiết đến hơn 1000 tiết, trong đó mức trung bình nằm trong khoảng từ 600 -700 tiết. 

Trong câu hỏi về "số tiết học khả thi cho chuẩn đầu ra B1" (tương đương với N3) với các nhà quản lí và giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật lâu năm tại Việt Nam chúng tôi nhận được tỉ lệ khá cao trả lời đồng ý với mức tối thiểu là 750 tiết học để đạt chuẩn B1. 
Như vậy, việc xác định số tiết chuẩn cho các bậc với đối tượng sinh viên các trường cao đẳng, đại học tại Việt Nam với đầu ra B1 sẽ nằm trong cả hệ thống như bảng dưới đây:
Bảng 17: Khung CT tiếng Nhật trong sự đối ứng với các chuẩn khác
	CEFR
	KNLNNVN
	Khung JF standard
	JLPT
	KCT và GT tiếng Nhật không chuyên tại VN

	
	
	
	Cũ 
	Mới
	

	A1
	Bậc 1
	Nhập môn A1
	Cấp 4

(4 kyu)
	N5
	Bậc 1
	Sơ cấp 1 (Nhập môn) : khoảng 150 tiết, chiếm khoảng 5% tổng thời lượng chung đến bậc 6

	A2
	Bậc 2
	A2 -1
	
	N4
	Bậc 2
	Sơ cấp 2: khoảng 250 tiết. chiếm khoảng 8,4 % tổng thời lượng chung đến bậc 6

	
	
	A2 – 2
	Cấp 3

(3 kyu)
	
	
	

	B1
	Bậc 3
	B1 – 1
	
	N3
	Bậc 3
	Trung cấp 1: khoảng 350 tiết, chiếm khoảng 11,7% tổng thời lượng chung đến bậc 6


	
	
	B1 – 2
	
	
	
	

	B2
	Bậc 4
	B2 – 1
	Cấp 2

(2 kyu)
	N2
	Bậc 4
	Trung cấp 2 : khoảng 350 tiết, chiếm khoảng 11,7% tổng thời lượng chung đến bậc 6

	
	
	B2 – 2
	
	
	
	

	C1
	Bậc 5
	C1
	Cấp 1

(1kyu)
	
	Bậc 5
	Cao cấp 1: khoảng 900 tiết, chiếm khoảng 30% tổng thời lượng chung đến bậc 6

	C2
	Bậc 6
	C2
	
	N1
	Bậc 6
	Cao cấp 2: khoảng 1000 tiết, chiếm khoảng 33,3% tổng thời lượng chung đến bậc 6

	Tổng số tiết lí thuyết để đạt C2 với sinh viên Việt Nam đối tượng không chuyên ngữ 
	khoảng 3000 tiết


(Chú ý: Khung Chương trình được xây dựng trong sự tương ứng với các cấp độ theo chuẩn NLNNVN có so sánh với chuẩn JF của Nhật. Các Khung này đều có xuất phát điểm từ khung CEFR của châu Âu nên chúng tôi có đưa khung chuẩn CEFR vào để tiện đối chiếu. Hơn nữa, theo khung chuẩn JF, các mức độ đạt được của người học về cơ bản cũng được chia ra thành 6 mức như chuẩn của CEFR, nhưng cũng có trường hợp, A2, B1, B2 lại tiếp tục được chia nhỏ ra hơn nữa, tổng cộng tất cả có 9 bậc. Đó là A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1, C2. Hiện nay một số giáo trình và chương trình của Nhật cũng đang triển khai theo sự phân cấp này. )

Số tiết học mà chúng tôi nêu ra ở trên thực ra là chỉ số trung bình, cần đạt được về mặt lí thuyết, còn thực tế, tuỳ từng cá nhân, từng điều kiện học tập chủ quan và khách quan mà số tiết này có thể có những "độ co giãn thực tế" khác nhau, có thể nhiều hơn hoặc ít hơn số tiết qui định này. 
6.2. Xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong CT

Xác định xây dựng CT cho đối tượng không chuyên ngữ là để phục vụ cho các học viên, sinh viên các ngành khác sau khi ra trường, sau khi hoàn thành khóa học, phải sử dụng được tiếng Nhật để học tập, làm việc với đối tác là người Nhật, nên ở đây, các yếu tố sau cũng cần được cân nhắc để đưa vào CT một cách hợp lí: 

+ Tỉ lệ giữa văn hoá và ngôn ngữ: Ở đây, khái niệm "Văn hoá" được hiểu theo nghĩa là "những đặc trưng văn hoá được biểu hiện qua phương tiện ngôn ngữ". Đó là các từ vựng và các nội dung biểu đạt, các tình huống, ngữ cảnh, chủ đề có liên quan đến cuộc sống và văn hoá của đất nước, của dân tộc nói thứ ngôn ngữ đó. Từ góc độ biên soạn chương trình, giáo trình, các nhà giảng viên phải chú ý đến các biểu đạt ngôn ngữ có sắc thái văn hoá, có liên quan đến văn hoá của Nhật Bản và văn hoá của Việt Nam. Các yếu tố văn hoá sẽ được trình bày qua các từ vựng về ẩm thực, về một số tên đất, tên người hay các sinh hoạt lễ hội nào đó mang đặc trưng của từng đất nước. Trong giáo trình sẽ có những cách chào hỏi, ứng xử chỉ của riêng tiếng Nhật, không giống với cách chào hỏi, giới thiệu trong tiếng Việt. Tuy nhiên, cũng cần thấy rõ trong môi trường sống tại Việt Nam, những ứng xử của người Việt tại Việt Nam sẽ có những khác biệt với một số ngữ cảnh được nêu ra trong các giáo trình tiếng Nhật viết cho người nước ngoài sinh sống và học tập tại Nhật. Ví dụ, người Việt sẽ không phải đi tàu siêu tốc shinkasen để đi làm, không đi các loại tàu siêu nhanh (tokkuy densha) mà sẽ đi tàu thường, đi xe bus, thậm chí đi xe máy, xe đạp... để đến lớp học, công sở. Trong các giáo trình tiếng Nhật được biên soạn cho người Việt Nam, không chỉ đơn thuần dùng giáo trình do người Nhật biên soạn rồi chỉ thay thế các tên gọi về người, vật, hay giới thiệu về lễ hội hay sự kiện văn hoá không có thực tại Việt Nam, không gần gũi với đối tượng sinh viên, học sinh Việt Nam.... Tuy nhiên, cũng cần kế thừa những giáo trình của Nhật đã được khẳng định qua thời gian về mặt xây dựng ngữ pháp, về cách biểu đạt văn hoá, và cũng không thể bỏ qua những lễ hội hay những đặc trưng riêng rất Nhật Bản. Vấn đề ở đây là xác định được tỉ lệ giữa văn hoá Việt Nam và văn hoá Nhật như thế nào ở trong từng cấp độ cho phù hợp mà thôi. 

Theo chúng tôi, ở trình độ bậc 1, trong môi trường Việt Nam, các yếu tố văn hoá Việt, các biểu đạt gần gũi về cuộc sống sinh hoạt của người Việt cần phải được đưa vào nhiều hơn. Càng lên cao, khi đã có trình độ tiếng Nhật cao hơn, khả năng biểu đạt và nắm bắt quen dần hơn, các yếu tố văn hoá Nhật sẽ được giới thiệu nhiều hơn. 
+ Về các dữ liệu ngôn ngữ cần đưa vào trong giáo trình:

Trong phần phụ lục của Chương trình, chúng tôi đưa ra các ví dụ mình chứng về số lượng, nội dung về ngữ pháp, từ vựng cần đưa vào trong các cấp độ từ 1 đến 3. Đây là những "mẫu" có tính chất gợi dẫn, không nhất thiết có tính chất áp đặt cho tất cả các đơn vị đào tạo. Chúng tôi quan niệm việc xây dựng Chương trình chung tổng thể cho tất cả các đơn vị đào tạo mang định hướng chuyên ngành từ bậc 1 đến bậc 3 như thế này cũng có vai trò như tạo ra một khung chuẩn, một thước đo tổng quát để từ đó các đơn vị có thể vận dụng linh hoạt vào trong thực tế công tác đào tạo của đơn vị mình. Điều này cũng giống như việc chúng tôi thiết kế một cái khung mẫu theo triết lí thiết kế áo Kimono của người Nhật mà không giống với cách thiết kế, may đo áo dài của người Việt. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi chỉ đưa ra các phạm vi và các con số một cách chung chung mà không có những gợi dẫn, những ví dụ minh hoạ cụ thể. Việc có thêm bảng từ và bảng các mẫu biểu đạt ngữ pháp chính là minh chứng của quan niệm này. Chúng có vai trò và vị trí như những gợi dẫn, những ví dụ cụ thể khi đơn vị xây dựng chương trình chi tiết trong sự phối hợp với các giáo trình cụ thể được lựa chọn để đưa vào giảng dạy.
Các con số và thực tế các từ vựng cũng như các mẫu ngữ pháp được đưa ra trong Chương trình được xây dựng trong sự kế thừa các qui định về từ vựng và ngữ pháp của các cấp độ trong giới giảng dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài nói chung, và được đặt trong so sánh và kế thừa thành quả xây dựng các bộ giáo trình đã và đang được dùng rộng rãi tại Việt Nam như bộ giáo trình Mina và Bộ giáo trình như Marugoto mà chúng tôi đã phân tích ở trên. Tuy nhiên, đây chỉ là những gợi dẫn cho các nhà thiết kế xây dựng giáo trình hoặc tham khảo trong sử dụng các giáo trình của Nhật, có bổ sung thêm các yếu tố Việt. Hơn nữa, tuỳ thuộc vào số giờ học ngoại ngữ của các đơn vị đào tạo cho phép, số lượng từ vựng, ngữ pháp đưa vào trong từng cấp độ cũng có thể có sự điều chỉnh nhất định để giúp các đơn vị thuận lợi hơn trong thực thi, đặc biệt, ở những cấp độ cao. Tuy nhiên, sẽ không có những sự "chệch chuẩn" hoặc "ngược chuẩn" nhất định nào đó so với thiết kế chung mà chúng tôi đề ra. 
Các nhà giáo dục học cần phải hiểu rằng các biểu đạt ngữ pháp, các mẫu câu chỉ là các phương tiện để giúp chuyển tải thông tin, giúp người nước ngoài giao tiếp được bằng ngoại ngữ với người bản ngữ. Các mức độ và khả năng giao tiếp này tuỳ thuộc nhiều vào năng khiếu ngoại ngữ và cảm nhận văn hoá, cảm nhận về ngôn ngữ của từng cá nhân, tuy nhiên, những người làm chương trình, giáo trình, cũng như các giáo viên đứng lớp phải xác định được mặt bằng chung về lượng kiến thức cần phải cung cấp cho tất cả các sinh viên, học viên ở từng cấp độ. Chẳng hạn, với các liên từ, ở bậc sơ cấp, chỉ cần giới thiệu cho các từ cơ bản và hay được sử dụng nhất, nhưng càng lên cao, các số lượng các từ, các cụm từ biểu đạt sẽ được giới thiệu một cách đầy đủ hơn, bao quát hơn. (xin xem phụ lục). 
+ Tỉ lệ giữa lượng từ vựng chung và lượng từ chuyên môn: Theo khảo sát của chúng tôi, số lượng thuật ngữ cho từng chuyên môn để có thể bắt đầu làm việc được với người bản ngữ ở bậc 4 (bậc b2) là khoảng 2.500 từ. Bởi vậy, trong Chương trình, cần phải xác định một cách cơ bản lượng từ vựng chung cho mọi đối tượng và lượng từ vựng chuyên ngành có định hướng từ bậc 1 đến bậc 3. Phải từng bước xác định để đạt được lượng từ vựng này trong tương quan với lượng từ vựng chung với mục tiêu đạt đến ở các bậc sau theo một chuỗi phát triển hợp lí, đặc biệt từ bậc 4, bậc bắt đầu theo học các chuyên ngành riêng một cách cấp tập hơn. 

Chẳng hạn, tử bậc 1 đến bậc 3, lượng từ vựng và một số biểu đạt mang tính chuyên môn có thể chiếm tỉ lệ thấp, từ 5% đến 10 % trong Chương trình giảng dạy, nhưng từ bậc 4 trở đi, chúng phải được "tăng tốc" một cách hợp lí qua việc sử dụng các ngữ liệu giảng dạy thiên về chuyên môn, các tài liệu thực tế được sử dụng trong các chuyên ngành cụ thể. 
Một trong những nguyên tắc cấu tạo các thuật ngữ cho một chuyên ngành là sử dụng lại các từ ngữ toàn dân để chuyên biệt hoá và chuyển chúng thành các thuật ngữ riêng của ngành. Bởi vậy, trong số các từ vựng chuyên môn, chắc chắn sẽ có một lượng lớn các từ có chung những nét nghĩa cơ sở nào đó với các từ vựng toàn dân. Số lượng các thuật ngữ chuyên ngành thường được xem xét theo góc độ điển mẫu, tức là những từ được chuyên biệt hoá tối đa, chỉ dùng trong lĩnh vực chuyên môn đó mà thôi, và tuỳ từng chuyên môn, số từ này dao động trong khoảng từ 2500 từ đến khoảng 6000 từ. Nghĩa là, khi một người nước ngoài đã có thể nắm bắt được khoảng 5000 ~ 6000 thuật ngữ chuyên môn thì năng lực làm việc của người đó đã rất gần với người bản ngữ cả từ góc độ tiếng lẫn trình độ chuyên môn sâu.
Về lượng từ vựng văn hoá, rất khó để tách ra trong lượng từ vựng chung của toàn dân, nếu chưa coi văn hoá là một chuyên ngành riêng biệt. Hơn nữa, trong cả trường hợp coi văn hoá là một chuyên ngành đào tạo sâu, riêng biệt thì ở các cấp học từ 1 đến 3, lượng từ vựng chung của "văn hoá" "ngôn ngữ" "tiếng = ngoại ngữ" cũng rất lớn. Vì vậy, ở đây, chúng tôi chỉ xác định số từ vựng chuyên môn cho các ngành cụ thể có sự phân biệt khá lớn với các chuyên ngành này như IT, du lịch, y tá... mà thôi. C
﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ ﷽TK (f). i. 




































































































Bảng 18: Chương trình tổng quát cho đối tượng không chuyên ngữ
	KCT và GT tiếng Nhật định hướng chuyên ngành tại VN
	Yêu cầu gắn với chuyên môn

	Bậc 1
	Nhập môn

(150 tiết, chiếm khoảng 20% tổng thời lượng chung đến bậc 3)

-Từ vựng: 800 từ, trong đó có khoảng 120 chữ Hán và 40 từ vựng của một số chuyên ngành như y tá, du lịch, IT,…
	- Tiếng Nhật chung cho các chuyên ngành, cho giao tiếp sinh hoạt nói chung, chưa gắn với một chuyên ngành nào cụ thể, nhưng có định hướng cho một số chuyên ngành đang được gắn với nghề nghiệp có liên quan nhiều đến phía Nhật Bản và được Nhật Bản quan tâm như tiếng Nhật du lịch, tiếng Nhật IT, v.v... Ở trình độ sơ -trung cấp, việc định hướng này được thể hiện qua một số từ vựng chỉ chuyên môn, nghề nghiệp.

- Từ kiến thức tiếng Nhật cơ bản này, sau khi học thêm các kiến thức chuyên môn sẽ dần bước vào tiếng Nhật trong các chuyên ngành cụ thể từ bậc 4 (tương đương B2) trở đi.

	Bậc 2
	Sơ cấp 1 & 2

(250 tiết, chiếm khoảng 33% tổng thời lượng chung đến bậc 3)

- Tổng từ vựng: 1500 từ, trong đó có 300 chữ Hán và 120 từ vựng của một số chuyên ngành như y tá, du lịch, IT…
	

	Bậc 3
	Trung cấp 1

(350 tiết, chiếm khoảng 47% tổng thời lượng chung đến bậc 3)

- Tổng từ vựng: khoảng 3500 từ, trong đó có khoảng 600 chữ Hán và

350 từ vựng của một số chuyên ngành như y tá, du lịch, IT…
	

	Bậc 4
	Trung cấp 2

(350 tiết)

- Tổng từ vựng: khoảng 5000 từ, trong đó có 1000 chữ Hán, 1.500 từ vựng của một chuyên ngành riêng như y tá, du lịch, IT 
	- Tiếng Nhật chuyên ngành nhập môn và cơ sở qua các thuật ngữ, các kiến thức cơ sở cơ bản bằng tiếng Nhật

- Tiếng Nhật chuyên ngành trung cấp qua một số giáo trình cơ bản của ngành

	Bậc 5
	Cao cấp 1 (900 tiết)

- Tổng từ vựng: 7.000 từ, trong đó có 1.300 chữ Hán, 4.500 từ vựng chung và 2.500 từ vựng chuyên ngành riêng.
	Tiếng Nhật chuyên ngành sâu qua các tạp chí, các bài báo chuyên ngành…

	Bậc 6
	Cao cấp 2

(1000 tiết)

- Tổng số từ vựng là 10.000 từ, 2.000 chữ Hán và 5.500 từ vựng chuyên ngành riêng.
	Tiếng Nhật chuyên ngành gần với người bản ngữ


Trong tổng thể chung của việc xây dựng tiếng Nhật theo định hướng cho các chuyên ngành thế này, cụ thể, từ khi bắt đầu học đến khi đạt chuẩn đầu ra là bậc 3, các yêu cầu cho từng cấp độ sẽ được tách riêng ra như sau:
Bảng 19: Nội dung tổng quát chương trình bậc 3 đáp ứng khung chuẩn NLNNVN
	Bậc
	Mô tả tổng quát theo KNLNNVN
	Chuẩn JF và các GT tương đương
	Thời lượng

 từng cấp
	Tổng từ vựng 
	Nội dung ngữ pháp


	Đề tài gợi ý và ngữ liệu trong các ngữ cảnh
	Tự đánh giá 

(cando statements)

	Bậc 1

(sơ cấp 1)
	Có thể 1) hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. 

Có thể 2) tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè v.v… Có thể 3) giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ. 
	A1

(tương đương với hết bài 18 của mina)
	150
	800 từ

(100 chữ Hán và 40 từ vựng chuyên ngành)


	Khoảng 100 mẫu ngữ pháp, trong đó có:

- Kiến thức nhập môn về chữ viết, phát âm của tiếng Nhật.

- Sử dụng cách nói lịch sự với vị ngữ kết thúc bằng desu/masu

- Các động từ cơ bản chia ở dạng masu (động từ trạng thái, động từ chuyển động ngoại động, động từ nội động)

- Câu tường thuật, câu đề nghị, nhờ vả ở dạng câu đơn
	- Gia đình tôi

(bố, mẹ, anh, chị, em ruột, ông, bà…)

- Lớp học tôi (

bạn nam/ nữ, thầy, cô, bàn, ghế, cửa sổ)

- Đất nước tôi và bạn bè tôi

- Nhà ở và đồ dùng trong nhà tôi 

- Nghề nghiệp của tôi và bạn bè, người thân tôi


	- Tôi có thể sử dụng tiếng Nhật ở dạng lịch sự, những câu từ đơn giản, ngắn gọn để tự giới thiệu về mình với các thông tin về tên tuổi, nghề nghiệp

- Tôi có thể dùng những cấu trúc ngữ pháp đơn giản nhưng lịch sự để yêu cầu, nhờ người khác làm một việc gì đó một cách rõ ràng, chậm rãi. 

- Tôi có thể tham gia giao tiếp để giới thiệu về bạn bè, người thân, đồng nghiệp và nghe được các giới thiệu này khi người nói phát âm rõ ràng, chuẩn mực.

	Bậc 2

(Sơ cấp 2)


	Có thể 1) hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể 2) trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể 3) mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu. 
	A2-1
	250
	1.500 từ

(300 chữ Hán và 120 từ vựng chuyên ngành)


	Khoảng 60 mẫu ngữ pháp, trong đó, có:

- các cấu trúc xuất hiện dạng ngắn của động từ, tính từ: dạng từ điển (ru), dạng quá khứ (ta), dạng tiếp diễn (tari) và cách cấu trúc phát triển của các dạng thức này như { suru tsumori/yotei...}

- Các động từ bổ trợ 

- Các mẫu câu chủ thể và chủ đề (ha/ga), câu gỉa định, điều kiện,.... các dạng câu phức đơn giản
	- Công việc và đồng nghiệp của tôi

-Sở thích, du lịch, giải trí, thư từ giao dịch cá nhân của tôi.

- Mơ ước và hy vọng của tôi và lứa tuổi tôi.

- Quá trình học tập nói chung và học ngoại ngữ cuả tôi.

- Suy nghĩ, giải thích, đánh giá, mô tả về môi trường sống xung quanh tôi: nhà ga, thư viện, bệnh viện, món ăn Việt Nam, du lịch Việt Nam và Nhật Bản… 


	- Tôi có thể sử dụng các cấu trúc câu đơn và câu phức có cấu trúc mở rộng thành phần câu chứa các định ngữ danh từ, định ngữ động từ, tính từ ở dạng ngắn; sử dụng các từ nối để nối các câu đơn thành câu phức đơn giản giao tiếp ở tốc độ tương đối chậm so với người bản ngữ để có thể nói và viết:

- Biểu đạt các ý kiến, bày tỏ cảm xúc, nguyện vọng một cách rõ ràng, tường minh

- Mô tả về cuộc sống xung quanh mình: mô tả về món ăn, về mùa và thời tiết, môi trường sống của Việt Nam, Nhật Bản, đi du lịch, mua sắm

- Giải thích, đánh giá về một số vấn đề xảy ra trong cuộc sống của mình như nêu lí do về việc trễ giờ, việc phải nghỉ học, nghỉ làm, v.v..

- Nghe và đọc được các thông tin về các vấn đề nêu trên và một số vấn đề đơn giản của chuyên môn trong ngữ cảnh hội thoại chậm hoặc văn bản viết rõ ràng, dễ hiểu

	
	
	A2-2

(bài 19 đến bài 34)
	
	
	
	
	

	Bậc 3

(trung cấp 1) 
	Có thể 1) hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể 2) xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó. Có thể 3) viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình. 
	B1-1

(bài 35 đến bài 50)
	150
	2.500 từ

(350 chữ Hán và 250 từ chuyên ngành)


	Khoảng 100 mẫu ngữ pháp, trong đó có:

 - Cấu trúc phối hợp 2 động từ trong một phát ngôn, sử dụng các dạng đã biết (như dạng điều kiện, v.v…) để phát triển thành câu phức có cấu trúc phức tạp hơn.

- Cấu trúc danh hoá động từ trong câu mở rộng

- các dạng bị động, sai khiến của động từ.

- giới thiệu kính ngữ và các cấu trúc động từ tiếp nhận
	- Các bảng biểu lịch trình, sách hướng dẫn giới thiệu về những chủ đề, những vấn đề thân thuộc trong cuộc sống. 

-Thiếp chúc mừng năm mới, thư cảm ơn trong công việc

- Chương trình phát thanh, truyền hình, những bản tin thời sự báo đơn giản nói chậm, dễ hiểu.


	- Có thể sử dụng cả ngôn ngữ lịch sự/ kính ngữ và ngôn ngữ giao tiếp thân mật để giao tiếp với người bản ngữ (nói, nghe, đọc, viết) ở bối cảnh gần với giao tiếp tương đối tự nhiên, hiểu được những văn bản viết có cấu trúc câu tương đối phức tạp.

- Viết được các bưu thiếp chúc mừng năm mới, thư cảm ơn trong cuộc sống, các bài phát biểu cảm tưởng về một vấn đề, một bộ phim hoặc một cuộc gặp. 

- Nghe và hiểu đại ý các chương trình phát thanh/ truyền hình có dụng ý dành cho người nước ngoài học tiếng Nhật. 

- Trình bày ý kiến đơn giản về một vấn đề có gắn với chuyên môn 

	
	
	B1- 2

(các giáo trình trung cấp)
	200 
	3.500 từ

(600 chữ Hán và 350 từ chuyên ngành)


	-Sử dụng các dạng thức động từ/ tính từ ở bậc cơ sở đưa vào các cách nói ở dạng nâng cao như: 

- cách dùng các từ trợ động từ tình thái: monoda, kotoda, wakeda, 

- Cách nối các câu đơn thành câu phức: ~toiu, ~to omou, nagara…
	- Những câu chuyện đơn giản gắn với chuyên môn, nơi làm việc.

- Những bộ phim có câu chuyện dễ hiểu.

-Phỏng vấn, diễn thuyết ngắn, báo cáo nhanh về công việc.

- Nhiều chương trình truyền hình nói chậm, rõ ràng.

-Những văn bản đơn giản có gắn với một chủ đề cụ thể nào đó trong chuyên môn.
	- Có thể đọc được các văn bản được viết với tất cả các dạng biến hình khác nhau của động từ, tính từ, các cách hoạt động của danh từ với ở các mô hình câu đơn và câu phức 

- Bước đầu vận dụng các kiến thức cơ sở vốn từ vựng đã học để nói, viết và giao tiếp với người bản ngữ ở mức độ gần với tự nhiên.

- Có thể tham gia vào cuộc sống sinh hoạt, lao động với người Nhật như tham gia phỏng vấn, trình bày vấn đề của mình, nghe hiểu đại ý các chương trình thời sự, các bộ phim có câu chuyện dễ hiểu. 

- Có thể cùng làm việc được với người Nhật về chuyên môn nếu được hỗ trợ như bước đầu viết được các báo cáo về chuyên môn và có thể thuyết trình được về một vấn đề gắn với chuyên môn. 

	Tổng số tiết về mặt lí thuyết: 750 tiết 

Tổng từ vựng 3.500 từ (600 chữ Hán và 350 từ chuyên ngành); hoàn thành các ngữ pháp cơ bản bậc sơ, cấp, bước đầu của bậc trung cấp, nắm vững 11 dạng thức biến hình cơ bản và 17 cách thức sử dụng của động từ tiếng Nhật cũng như hoạt động của các từ loại khác, nắm vững 10 mô hình câu
 trong các phát ngôn của tiếng Nhật. Phân biệt được cách nói thân mật/ lịch sự/ và sử dụng được kính ngữ trong hội thoại, văn bản, bước đầu có thể sử dụng tiếng Nhật trong chuyên môn. 


Từ các nội dung cơ bản trên đây, trong sự so sánh với yêu cầu của Khung NLNN của Việt Nam, chúng tôi cụ thể hoá nội dung tổng quát của Khung Chương trình đạt chuẩn B1 theo định hướng chuyên ngành gắn với đặc thù tiếng Nhật như sau:

Bảng 20: CT tiếng Nhật định hướng chuyên ngành đạt bậc 3 tại VN

	Bậc
	Tên gọi cụ thể
	Yêu cầu tổng quát theo khung NLNNVN
	Yêu cầu cụ thể của CT
dựa trên đặc trưng của tiếng Nhật

	Bậc 1

(150 tiết)
	Sơ cấp 1 (Nhập môn)

- 800 từ vựng:
(120 chữ Hán và 80 từ vựng chuyên ngành)

- 100 mẫu ngữ pháp, động từ được chia ở dạng lịch sự, các cách biểu đạt lịch sự
	Có thể 1) hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. 

Có thể 2) tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè v.v… Có thể 3) giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
	Có thể: 1) Nhận biết được hệ thống chữ viết trong các văn bản tiếng Nhật: 1-hiragana 2- katakana;3-kanji; 4-romaji và cách ghi các con số theo hệ chữ Ả rập; 

2) Biết được các cách phát âm của tiếng Nhật: phân biệt âm dài - ngắn; âm ngắt, vô thanh/ hữu thanh; 

3) Sử dụng những mẫu câu cơ bản trong giao tiếp để tự giới thiệu về mình và người khác với những thông tin cơ bản như tên, tuổi, quốc tịch, nghề nghiệp của mình.
- Nắm vững cách sử dụng các kết từ cơ bản (9 kakujoshi và cách nói lịch sự với đuôi từ masu;

- Sử dụng các động từ cơ bản như có/ở/ trong sự kết hợp với các kết từ wa/ga; 

- sử dụng cấu trúc biểu thị thích/ muốn tai/ hoshi/yêu cầu/ chia động từ dạng yêu cầu, mời mọc, muốn

- Nắm số đếm từ 1 ~ 100 và các qui luật đếm số

- Sử dụng tính từ đuôi Na/i:

- Sử dụng các liên từ cơ bản: sorekara/ demo/ 

4) Thực hiện các giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng

5) Đọc / viết được các văn bản hội thoại ngắn có cấu trúc hỏi - đáp về những vấn đề xung quanh cuộc sống của mình

	Bậc 2

(250 tiết)
	Sơ cấp 2

1.500 từ

(300 chữ Hán và 150 từ vựng chuyên ngành); khoảng 60 mẫu ngữ pháp. 
Động từ, tính từ được chia ở dạng ngắn và dạng lịch sự. 
	Có thể 1) hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể 2) trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể 3) mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu
	Có thể: 

1) Hiểu được các cấu trúc xuất hiện dạng ngắn của động từ, tính từ, các động từ bổ trợ được sử dụng trong các phát ngôn có cấu trúc thành phần mở rộng ...để trình bày về kế hoạch, dự định, sở thích của mình, mô tả đơn giản về bản thân, môi trường sống và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu của mình. 
2) Sử dụng và phân biệt các câu có chủ thể/ chủ đề/ chủ ngữ để trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hàng ngày. 

3) Ngoài phạm vi gia đình cá nhân, có thể giao tiếp ở các bối cảnh rộng lớn hơn như nhà ga, cửa hàng, bệnh viện, đọc được các thông tin, các bảng biểu xuất hiện trong các địa điểm thực hiện giao tiếp.
4) Hiểu được các bài trong giáo trình có độ dài khoảng 400 chữ về những đề tài cụ thể.

5) Viết được các đoạn văn ngắn khoảng 200 -300 chữ về các chủ đề gần gũi với mình và có liên quan đến những cuộc sống xung quanh mình, công việc hàng ngày gắn với chuyên môn của mình. 

	Bậc 3

(350 tiết)
	Trung cấp 1 -1

(150 tiết)

2.500 từ

(300 chữ Hán và 150 từ chuyên ngành, có thêm khoảng 60 mẫu ngữ pháp
	Có thể 1) hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể 2)xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó. Có thể 3) viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình.
	Có thể: 

- Hiểu được ý chính của những đoạn văn chứa các câu mở rộng, câu sử dụng từ 2 động từ, 2 thành phần trở lên, câu chứa các cụm từ danh hoá động từ…
- Hiểu và trao đổi thông tin về những vấn đề về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học với một tốc độ bình thường với cách nói chuyện khá tự nhiên. 
- Đọc những bài đọc về những đề tài gần gũi trong cuộc sống với độ dài khoảng 500 -600 chữ và trình bày được ý kiến, cảm xúc của mình về bài đọc.

- Viết được những bài viết sử dụng các liên từ, các câu phức để trình bày về các ý kiến, kinh nghiệm, mô tả cảm xúc với độ dài khoảng 400 chữ. 
- Phân biệt được cách nói lịch sự và cách nói thân mật, bước đầu sử dụng được kính ngữ trong nói, nghe và viết. 

	
	Trung cấp 1- 2

(200 tiết)

(3.500 từ

(600 chữ Hán và 350 từ chuyên ngành), có thêm khoảng 40 mẫu ngữ pháp 

	
	Có thể: 

- Hiểu được nội dung chuyên môn của các bài viết trong giáo trình, hay những văn bản ngoài giáo tình thuộc vấn đề mình quan tâm, nắm được những điểm chính trong các văn bản này. 

- Có thể giao tiếp được bằng các phong cách nói chuyện phù hợp với từng hoàn cảnh như khi nào thì cần sử dụng kính ngữ hoặc cách nói thân mật, hiểu được các biểu hiện tình thái trong các phát ngôn, chủ động đặt câu hỏi, trả lời được những nội dung thuộc lĩnh vực mình quan tâm . 

- Tìm kiếm thông tin cần thiết, thực hiện các bản điều tra về vấn đề mình quan tâm từ các sách báo, mạng, các bản quảng cáo,.. tổng kết tư liệu và báo cáo thuyết trình về vấn đề. 

- Viết được các văn bản có độ dài khoảng 800 chữ trình bày ý kiến về một vấn đề một cách logic.


7. Nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ
7.1. Kỹ năng nghe 

Bậc 1 

- Có thể nghe được các đoạn thoại ngắn được phát âm rõ ràng, chậm rãi khi giới thiệu về những người tham gia hội thoại, nhận biết cách chào hỏi, làm quen tại trường học, nơi làm việc khi được tiếp xúc

- Nghe và nhận biết được một số từ chỉ nghề nghiệp, các thông tin về quốc tịch, quê quán của người tham gia hội thoại.

- Nghe và hiểu được các con số, số đếm, giá cả … trong ngữ cảnh mua sắm.

- Nghe và hiểu được những câu tường thuật đơn giản về nguyện vọng, yêu cầu của đối tác trong các đoạn thoại đơn giản. 
Bậc 2

- Có thể nghe và hiểu được ý chính trong các bản thông báo đơn giản, ngắn gọn được phát âm rõ ràng. 

- Nghe hiểu được các từ, cụm từ thường dùng trong mua sắm, nơi ở, học tập với cách nói bình thường, với các phát ngôn lịch sự, kết thúc bằng đuôi masu và desu.

- Nghe hiểu được, phân biệt được các phát ngôn có chứa chủ thể/ chủ ngữ/ chủ đề khi liên quan đến các thông tin xuất hiện trong các ngữ cảnh gần gũi trong cuộc sống.

- Nghe và hiểu được các yêu cầu, đề xuất, hướng dẫn của người tham gia hội thoại khi được phát ngôn rõ ràng để thực hiện các cuộc thoại tại các bệnh viện, nhà ga, các nơi công cộng.
Bậc 3

- Nghe hiểu các bài trình bày với những nội dung được tóm lược đơn giản, rõ ràng, bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan đến cuộc sống như các buổi thuyết trình về du học, giới thiệu trường học, cơ quan, công ty của đối tác Nhật Bản.

- Nắm được ý chính của các bài nói về những chủ đề quan tâm, hay thường gặp trong cuộc sống khi được diễn đạt bằng ngôn ngữ chuẩn, giọng Tokyo

- Hiểu được các ý chính của chương trình phát thanh truyền hình của đài NHK về các vấn đề thời sự hoặc các chủ đề quan tâm khi được nói chậm và rõ ràng. 

- Phân biệt được thái độ và cách giao tiếp của người hội thoại qua cách sử dụng từ ngữ, đuôi từ, kết thúc câu. 

7.2. Kỹ năng nói 

Bậc 1

- Giao tiếp chậm, rõ ràng, trong khi nói chuyện, biết yêu cầu đối tác nhắc lại, diễn giải thêm hoặc nói chậm rãi cho mình, xác nhận được thông tin cần nắm.

- Có thể sử dụng các cụm từ và câu đơn giản để hỏi và trả lời các câu hỏi liên quan đến việc giới thiệu về mình, về gia đình, bạn bè, trường học .. và chào hỏi xã giao với đối tác.
- Có thể trình bày các yêu cầu, nguyện vọng của mình một cách lịch sự với người nghe, có thể kể về những công việc làm hàng ngày trong cuộc sống một cách chậm rãi, sử dụng văn phong lịch sự (desu/ masu)

- Có thể hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản trong cuộc sống thường nhật liên quan đến mình, gia đình, người thân và công việc.


Bậc 2

- Chưa thể chủ động để duy trì hội thoại theo cách riêng và quyền kiểm soát của mình, nhưng có thể tham gia hội thoại, giao tiếp được trong các tình huống đơn giản, hàng ngày thuộc về bản thân, gia đình, môi trường học và công việc một cách khá tự nhiên.

- Ngoài các bối cảnh thân thuộc như trường học, gia đình, có thể giao tiếp được ở các bối cảnh rộng hơn như nhà ga, cửa hàng, bệnh viện, trình bày được nguyện vọng, yêu cầu đến đối tác và thực hiện được các yêu cầu của đối tác đặt ra cho mình với phong cách lịch sự và văn phong đơn giản, dễ hiểu. 

- Biết sử dụng cả các câu phức đơn giản với văn phong lịch sự để mô tả về công việc, chuyên môn, môi trường sống, tình hình hiện tại, thói quen và sở thích của mình. 

- Có thể trình bày, truyền đạt quan điểm, nhận thức thức, kế hoạch, dự định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn. 
Bậc 3

- Có thể chủ động duy trì cuộc thoại, tham gia giao tiếp tương đối tự tin về các vấn đề quen thuộc, gần gũi trong cuộc sống thường nhật. 


- Có thể sử dụng hầu hết các cấu trúc biến đổi động từ, tính từ ở các dạng khác nhau để cùng tham gia giải quyết các tình huống xảy ra trong cuộc sống thường nhật với các vai thoại của mình và đối tác một cách logic như tại nơi du lịch, nhà ga, khách sạn, bệnh viện, ngân hàng. 

- Có thể sử dụng các câu phức, các cách nói ngắn gọn để thể hiện quan điểm cá nhân, trao đổi kiểm tra xác nhận thông tin, trình bày ý kiến, cảm tưởng về các chủ đề văn hoá như ẩm thực Nhật Bản và Việt Nam, phim ảnh, âm nhạc, sách báo, tiểu thuyết, quan điểm của giới trẻ Nhật Bản và Việt Nam

- Bước đầu trình bày được các nội dung có liên quan đến chuyên môn của mình một cách rõ ràng nếu được chuẩn bị trước như các bài phát biểu, trình bày các kết quả nghiên cứu, khảo sát chuyên môn.

7.3. Kỹ năng đọc 

Bậc 1

- Có thể đọc được các số đếm bằng chữ Hán, các từ, cụm từ xuất hiện trong các biển quảng cáo, thông báo ngắn và nắm được chủ đề, nội dung chính của chúng. 

- Có thể đọc hiểu các đoạn văn mô tả đơn giản và ngắn gọn về các nhân vật, bức ảnh về gia đình, trường lớp, bạn bè chủ yếu được viết bằng chữ Kana. 

- Trên cơ sở từ ngữ và tranh ảnh, chỉ dẫn minh hoạ, có thể hiểu được những thông tin cần thiết trong đi lại, trên các biển báo giao thông, trên tàu xe nếu được viết bằng chữ Kana. 

Bậc 2

- Đọc hiểu được các văn bản có độ dài khoảng 400 chữ về những đề tài cụ thể, có từ vựng gần gũi trong cuộc sống với lối diễn đạt chủ yếu bằng các câu đơn hoặc câu phức đơn giản như các câu chuyện vui, truyện cổ tích được viết lại cho dễ hiểu với người nước ngoài. 

- Có thể hiểu được các thông tin, các bảng biểu chỉ dẫn, bảng biểu với thông tin đơn giản, ngắn gọn về những đề tài gần gũi trong cuộc sống sinh hoạt tại các cửa hàng, nhà ga, bệnh viện chủ yếu được viết bằng chữ Kana và một ít chữ Hán. 

- Có thể hiểu được chủ đề, đại ý và một số thông tin cơ bản trong một số văn bản, tài liệu chuyên môn được viết dưới dạng các chỉ dẫn ngắn gọn hoặc các thông báo, báo cáo ngắn gọn, đơn giản. 

Bậc 3

- Hiểu được các nội dung, cảm xúc, ý kiến trao đổi của đối tác qua các thư giao dịch bằng emails.

- Hiểu được nội dung và mạch liên kết của các văn bản chuẩn mực, rõ ràng về các vấn đề thường gặp trong cuộc sống, học tập được viết bằng cả văn phong lịch sự hoặc văn phong thường, sử dụng các từ dạng ngắn.

- Đọc hiểu các thông tin cần thiết, các nội dung cơ bản liên quan đến các bản điều tra phục vụ cho một vấn đề nào đó trong cuộc sống, công tác, học tập để giúp tổng kết tư liệu và phân tích dữ liệu

- Hiểu được nội dung chính trong các văn bản chuyên môn thuộc vấn đề mình quan tâm được viết bằng thể văn lịch sự hoặc khoa học. 
7.4. Kỹ năng viết

Bậc 1



- Có thể sử dụng các từ, câu đã biết để viết theo văn phong lịch sự những đoạn ngắn gọn để giới thiệu, mô tả về mình, về gia đình mình và bạn bè, người thân của mình, nơi mình làm việc.

- Có thể điền các biểu mẫu như biểu đặt phòng khách sạn với các thông số cá nhân, họ tên, tuổi, quốc tịch.

- Có thể viết những đề nghị, yêu cầu ngắn gọn khi cần thiết.
Bậc 2

- Có thể viết bưu thiếp, emails đơn giản để chào hỏi, chúc mừng, kể những chuyện trong cuộc sống thường nhật của mình bằng văn phong lịch sự, cấu trúc câu đơn giản, sử dụng các liên từ thông thường như "và", "nhưng" "thế rồi" "vì thế"… bằng chữ Kana.

- Có thể viết các ghi chú, lời nhắn, tin nhắn ngắn gọn bằng chữ Kana.
Bậc 3

- Viết được những bài viết sử dụng các liên từ, các câu phức để trình bày về các ý kiến, kinh nghiệm, mô tả cảm xúc với độ dài khoảng từ 400 đến 800 chữ. 

- Phân biệt được cách viết thể hiện thái độ lịch sự hoặc thân mật, tôn kính, khiêm nhường trong giao dịch thư từ, emails 

- Tập hợp các thông tin tra cứu về vấn đề mình quan tâm qua các sách báo, mạng, các bản quảng cáo,.. tổng kết tư liệu để báo cáo thuyết trình về một vấn đề.

- Viết được những báo cáo công việc, báo cáo về chuyên môn một cách ngắn gọn (trong khoảng 400 chữ) với văn phong khoa học, dùng các dạng ngắn của từ, các câu phức có liên từ và kết nối các đoạn một cách mạch lạc. 

8. Xác định các nguyên tắc áp dụng Chương trình và tiến hành Dạy - Học theo CT 
Chương trình chỉ cung cấp một cách khái lược và cơ bản nhất những nội dung yêu cầu để từ đó các nhà giáo dục, các cơ sở đào tạo có thể sử dụng chúng để xác định chuẩn đầu ra, kiểm tra chương trình đang sử dụng tại đơn vị, đặc biệt, có thể sử dụng CT này để triển khai chương trình chi tiết giảng dạy tiếng Nhật tại đơn vị cho học viên của mình. Trong quá trình đó, cần tính đến những yếu tố sau: . 

8.1. Tính chủ động của các đơn vị đào tạo 

Từ CT này, cần có một bộ sách giáo khoa chính và Chương trình chi tiết để thực thi. Các đơn vị có thể lựa chọn những nội dung ngữ pháp thích hợp và định hướng giảng dạy cuả mình để lựa chọn sách giáo khoa và xây dựng CTCT phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế tại đơn vị.
Về nguyên tắc, với chuẩn đầu ra đạt bậc 3, Chương trình được xây dựng cho 4 kì học, với thời lượng trung bình là 10 ~15 tiết/ tuần, trong đó, tùy khả năng cho phép của từng đơn vị, có thể đưa môn học ngoại ngữ (tiếng Nhật) vào ngay từ học kì 1 hay học kì 2 của năm thứ nhất, nhưng cũng có thể áp dụng từ học kì 1 của năm thứ 2 trở đi. 
Các trường trung cấp và dạy nghề với thời lượng học ngoại ngữ ít, có thể chỉ áp dụng mức giảng dạy đạt bậc 2. 
Các trường cao đẳng và đại học, với thời lượng cho phép, có thể phân bố thời lượng giảng dạy tiếng Nhật trong suốt cả 6 hoặc 8 học kì với số tiết có thể giãn hơn, trong khoảng 10 tiết/ tuần. Lúc đó, tỉ lệ qui đổi số tiết giữa 3 bậc nằm trong khoảng 20% (150 tiết), 30% (250 tiết) và 50% (350 tiết) tổng thời lượng của toàn Chương trình đạt chuẩn đầu ra tương đương N3 của JPLT. 

Ngoài ra, trong định hướng đào tạo tiếng Nhật cho khối không chuyên ngữ, việc đào tạo cần gắn với định hướng chuyên ngành, bởi vậy, với từng chuyên ngành một, nên có những bộ giáo trình phù hợp trong đó, các nhân vật cùng với các bối cảnh xuất hiện, sẽ dần gắn với từng chuyên ngành, công việc của học viên/ sinh viên. 

Điều kiện lí tưởng là lượng từ vựng, cũng như các nhân vật, bối cảnh được đưa vào ngay từ bậc 1 và tăng dần theo cấu trúc chính của Chương trình đào tạo này. 

Tuy nhiên, trong điều kiện chưa thể có được bộ GT dành riêng cho chuyên một chuyên ngành nào cụ thể, có thể sử dụng những bộ giáo trình chung trên thị trường, nhưng đơn vị cần bổ sung thêm lượng từ vựng chuyên ngành (ngay từ bậc 1) và các cách biểu đạt tương ứng trong ngành mình (từ bậc 2 trở đi), hoặc có thể chỉ dành riêng nửa sau của bậc 3 với cường độ học tiếng Nhật chuyên ngành tăng cường v.v…, để giúp học viên/ sinh viên làm quen dần với tiếng Nhật chuyên ngành, có thể giao tiếp/ làm việc được bằng tiếng Nhật sau khi kết thúc Chương trình bậc 3. 

Chọn mức nào, cấp nào, giáo trình nào, bố trí thời lượng và cách thức giảng dạy ra sao là tuỳ thuộc vào khả năng và điều kiện của từng đơn vị, phụ thuộc vào mục tiêu đào tạo tiếng Nhật như một ngoại ngữ cho học viên của mình trong tổng thể đào tạo chung của từng đơn vị. 

Về nguyên tắc, Chương trình đề cập đến cả 4 kĩ năng và để có được một trình độ tiếng Nhật bền vững, đạt chuẩn đề ra, người học cần phải có được kiến thức tiếng Nhật một cách tổng hợp. Trong giảng dạy tiếng Nhật tại Nhật Bản và các nước trên thế giới, có một số giáo trình được biên soạn theo tính chất là một giáo trình tổng hợp. Minna no Nihongo là một bộ giáo trình tiêu biểu được biên soạn theo xu hướng giáo trình tổng hợp và hiện đang được nhiều cơ sở đào tạo sử dụng đến. 

Tuy nhiên, đơn vị đào tạo có thể tập trung luyện cho một kĩ năng nào đó, đặc biệt ở những bậc cơ sở, có những giáo trình chỉ tập trung luyện cho một kĩ năng. Bộ Marugoto, giáo trình Katsudo là một ví dụ tiêu biểu cho giáo trình biên soạn tập trung luyện kĩ năng Nghe và Nói. 

Cùng với việc lựa chọn giáo trình chính, đơn vị đào tạo và giáo viên lên lớp cũng cần chú ý để đưa thêm những tư liệu sống, những tài liệu bổ trợ khác vào trong chương trình đào tạo của đơn vị, bổ sung thêm những mặt mạnh, những kĩ năng nhất định mà đơn vị mình muốn đem đến cho học viên/sinh viên. 

Tuy nhiên, trước khi lựa chọn một Bộ giáo trình nào làm công cụ giảng dạy, dù đó là tài liệu chính hay tài liệu bổ trợ, cần có sự phân tích, đánh giá kĩ lưỡng của các giảng viên tham gia giảng dạy, đặc biệt, của những giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này. 

Đa dạng hoá Chương trình và giáo trình giảng dạy đang là một xu thế được Bộ GD&ĐT khuyến khích hiện nay. 

8.2. Lấy sinh viên làm đối tượng trung tâm của Quá trình Dạy - Học 
Ngày nay, trong Dạy và Học, việc lấy sinh viên làm đối tượng trung tâm của quá trình Dạy & Học đang là nhiệm vụ hàng đầu để đạt được hiệu quả cao nhất. Theo phương pháp giảng dạy này, chúng ta phát huy được tính tích cực, chủ động của sinh viên, tạo động cơ và thái độ học tập đúng đắn, không thụ động, chây lười, ỷ lại vào giáo viên. Sinh viên tích cực tham gia vào tiết học, vào bài giảng, biết đào sâu kiến thức, chủ động thực hành … là những yếu tố đem lại thành công lớn cho bất kì chương trình đào tạo nào. 
8.3. Phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác Dạy và Học ngoại ngữ

Ngày nay, việc học ngoại ngữ không chỉ đơn thuần chỉ là bút viết và giáo trình giấy cầm tay. Có rất nhiều trang web rất tốt cho việc học thêm kiến thức, thực hành, nhiều công cụ học tập tra cứu từ như từ điển điện tử, các tư liệu mà các học viên, sinh viên trao đổi cho nhau trên các trang điện tử. Đó là chưa kể những trang web chính thức của JF, Hiệp hội hỗ trợ sinh viên quốc tế, trang web của các trường đào tạo tiếng Nhật của phía Nhật Bản. Cả giáo viên và sinh viên cùng tận dụng được càng nhiều càng tốt những thế mạnh công nghệ này cũng là những yếu tố đem lại thành công cho quá trình Dạy và Học.

Cùng với khung chuẩn JF, Quỹ JF có tạo trang web về giáo trình marugoto, có đưa ra các chuẩn để xác định năng lực tiếng Nhật theo khung 6 bậc như của Khung NLNNVN. Việc sử dụng trang web này là rất cần thiết và hữu ích, đặc biệt việc check các can do list, hay việc lập hồ sơ theo dõi kết quả học tập Portfolio là những việc mà các đơn vị đào tạo nên hướng dẫn sinh viên sử dụng trong quá trình học tập của mình. 
8.4. Cân bằng yếu tố văn hoá Nhật - Việt trong Chương trình giảng dạy

Các giáo trình do người Nhật biên soạn thường được thiết kế cho "người nước ngoài" nói chung mà ít hướng tới một đối tượng người học của một đất nước nào cụ thể. Các yếu tố văn hoá được đưa vào trong các bộ giáo trình cũng chủ yếu là văn hoá Nhật, thoảng hoặc có đưa thêm văn hoá của các nước Âu - Mỹ. 

Bởi vậy, ngay cả những cái được gọi là "gần gũi trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày" trong các giáo trình do người Nhật biên soạn, cho đến hiện nay, cũng là cuộc sống trên đất Nhật với những yếu tố của riêng nước Nhật, từ tên người đến các địa danh, sản phẩm, văn hoá. Điều đó là tốt và phù hợp cho những lưu học sinh đã được đến Nhật để học. Nhưng đối với hoàn cảnh phần lớn sinh viên và học viên chỉ học tiếng Nhật tại Việt Nam thì những điều đó, một mặt là tốt, là sự hấp dẫn của những cái mới lạ và mang tính chất Nhật, nhưng thật sự lại chưa phải là cái phù hợp và "gần gũi" với đời sống thực của mình. 

Ngôn ngữ chỉ là phương tiện biểu đạt, theo đó, việc biểu đạt được những điều thiết thân, gần gũi với mình, từ gia đình đến văn hoá cuộc sống là cần thiết bên cạnh việc hiểu biết và biểu đạt được những gì thuộc về ngôn ngữ và văn hoá Nhật. 

Bởi vậy, trong các chương trình giảng dạy tại Việt Nam, phải tính đến việc đưa cuộc sống thường nhật của sinh viên Việt Nam và những tư liệu về văn hoá Việt Nam vào trong nội dung giảng dạy. Trong điều kiện chưa biên soạn được các bộ giáo trình riêng cho người Việt, phải sử dụng các giáo trình của người Nhật biên soạn cho mọi đối tượng là người nước nước ngoài nói chung, việc bổ sung thêm các tài liệu phụ trợ kèm theo các giáo trình này là điều rất cần thiết. 

Tuy nhiên, việc đưa các tư liệu của đời sống thực tại Việt Nam, cũng phải nhằm mục đích giúp cho việc diễn đạt được thực tế xung quanh bằng tiếng Nhật, nhanh chóng làm quen với tiếng Nhật và đưa việc học tiếng Nhật trở nên gần gũi hơn trong cuộc sống sinh hoạt của học viên/ sinh viên. Mục tiêu chính của môn học là kiến thức tiếng, trình độ tiếng Nhật đạt chuẩn đầu ra. Các kiến thức văn hóa, xã hội chỉ nên coi là các yếu tố lồng ghép có ý thức vào Chương trình và nội dung giảng dạy. Việc diễn đạt bằng tiếng Nhật vẫn là ưu tiên hàng đầu trong Chương trình đào tạo, bởi vậy, các đơn vị đào tạo không nên quá chú trọng vào việc cung cấp các kiến thức văn hóa, xã hội Nhật hơn là các kiến thức và kĩ năng tiếng, đảm bảo việc đào tạo đạt chuẩn đầu ra cho dù việc học tập diễn ra trong điều kiện nào. 
8. 5. Kiểm tra đánh giá

Kiểm tra đánh giá là khâu không thể thiếu được trong quá trình Dạy & Học.
Trong truyền thống học tập, thường có những kiểu bài kiểm tra kết quả học tập của người học như bài kiểm tra miệng, kiểm tra nhanh kiến thức nhớ và hiểu bài cũ, kiểm tra kết quả học tập giữa kì và cuối kì. Mỗi loại hình kiểm tra đều có lượng kiến thức và thời gian được qui định cho phù hợp, đặc biệt, có những loại hình bài thi cuối kì được tiến hành tương đối thống nhất trong các đơn vị đào tạo theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT của Việt Nam. 

Tuy nhiên, trong việc học tiếng Nhật, còn có những loại hình đánh giá năng lực của người học qua các kì thi mang tính quốc tế như kì thi Năng lực tiếng Nhật JLPT do Quỹ Giao lưu quốc tế và Tổ chức hỗ trợ sinh viên quốc tế tổ chức hàng năm, mỗi năm 2 lần, vào chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12. 

Ngoài ra, gần đây, có thêm các kì thi mới được áp dụng cũng để đánh giá năng lực tiếng Nhật như J-TEST, NATEST.

Một số sinh viên, học viên chủ động tham gia các kì thi này để tự đánh giá năng lực của mình, nhưng phía đơn vị đào tạo nên khuyến khích tất cả sinh viên của mình dự thi và có thể lấy mẫu các bài thi hoặc một phần các nội dung thi đưa vào trong chương trình đánh giá của mình. 
Khung Chương trình này được thiết kế theo chuẩn KNLNNVT, từ bậc 1 đến bậc 3, điều này có nghĩa là sau khi hoàn thành 3 bậc học này, sinh viên thường phải đạt được trình độ năng lực bậc N3, tạo những điều kiện cơ bản để một số học viên xuất sắc vươn lên đạt chuẩn N2 của JLPT. 
8.6 . Điều kiện cơ bản để thực hiện Chương trình
Để thực hiện được CT đào tạo này một cách thành công, các đơn vị đào tạo cần có chuẩn bị rất nhiều điều kiện cả về cơ sở vật chất (trường, lớp, tài liệu giảng dạy, các phương tiện nghe, nhìn, mạng internet hỗ trợ…), lẫn đội ngũ giáo viên. Về cơ sở vật chất, thời gian và điều kiện giảng dạy, có thể tuỳ vào hoàn cảnh thực tế của mình, từng đơn vị đào tạo sẽ có những ứng biến nhất định cho phù hợp với hoàn cảnh để tạo ra hiệu quả giảng dạy cao nhất. Tuy nhiên, trong tất cả mọi điều kiện, yêu cầu tiên quyết nhất là phải có đội ngũ giảng viên và Chương trình giảng dạy chi tiết với những yêu cầu cụ thể như sau:
1) Giáo viên có trình độ tiếng Nhật đạt chuẩn từ C1, tối thiểu phải đạt chuẩn N2 của JLPT trở lên. 

2) Giáo viên đã tham gia các khoá tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật do Quỹ JF tổ chức trong nước hoặc tại Nhật Bản. Nếu chưa tham gia, giáo viên phải được tạo cơ hội để tham gia. 
3) Giáo viên được tập huấn hướng dẫn và quán triệt về khung CT và CT chi tiết giảng dạy của đơn vị, ý thức được các nội dung, mục tiêu và mục đích giảng dạy phù hợp với CT.

4) Chương trình được đưa vào giảng dạy trong nội dung chính khoá của CT đào tạo của đơn vị, được quản lí, đánh giá trong đánh giá đơn vị nói chung. 
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10. PHỤ LỤC
 (1) 
11 dạng thức biến hình của động từ tiếng Nhật 
	
	ムード
	語形
	形から名付けた名称
	動詞の各形
	語幹
	語尾

	言い切り形
	確言
	基本語形
	「ル」形
	書く　

食べる
	kak- 

tabe-
	u
ru

	
	
	過去形
	「タ」形
	書いた
食べた
	kai-

tabe-
	ta
ta

	
	推量／

誘いかけ
	推量・意向形
	「ウ、ヨウ」形
	書こう
食べよう
	kak- 

tabe-
	ô

yô

	
	丁寧
	丁寧形
	「マス」形
	書きます
食べま す
	kak-i-mas- tabe-mas-
	u
u

	
	否定
	否定形
	「ナイ」形
	書かない
食べない
	kak-ana -tabe-na-
	i

i

	
	命令
	命令形
	「エ、ロ」形
	書け
食べろ
	kak- 

tabe-
	e

ro

	言い続ける形
	条件
	条件レバ形
	「バ、レバ」形
	書けば
食べれば
	kak- 

tabe-
	eba
reba

	
	
	条件タラ形
	タラ形
	書いたら
食べたら
	kai- 

tabe-
	tara
tara

	
	保留
	中止マス形
	「イ、エ」形
	書き
食べ
	kak-i 

tabe-
	なし(

	
	
	中止テ形
	「テ」形
	書いて
食べて
	kai-

tabe-
	te
te

	
	
	中止タリ形
	「タリ」形
	書いたり
食べたり
	kai- 

tabe-
	tari

tari


(2) 
17 dạng hoạt động của động từ được đưa vào trong các 

giáo trình tiếng Nhật
	
	ムード
	語形の名称
	ムード語形の語構成
	動詞

	
	
	
	語幹・語基
	語尾／接尾辞
	

	言い切り形
	確言
	基本語形
（ル形）
	kak-
nage-
ku-
	-u
-ru
-ru
	書く
投げる
来る

	
	
	過去形
（タ形）
	kai-
nage-
ki-
	-ta
-ta
-ta
	書いた
投げた
来た

	
	
	受動の基本語形
(受け身形)
	kak-
nage-
ko-
	-are-ru
-rare-ru
-rare-ru
	書かれる
投げられる
来られる

	
	
	使役形
	kak-
nage-
ko-
	-ase-ru
-sase-ru
-sase-ru
	書かせる
投げさせる
来させる

	
	
	可能の基本語形
	kak-
nage-
ko-
	-e-ru
-rare-ru
-rare-ru
	書ける
投げられる
来られる

	
	命令
	命令形
	kak-
nage-
ko-
	-e
-ro
-i
	書け
投げろ
来い

	
	
	命令うめあわせ形１）
	ka-i-te-
nage-te-
ki-te
	-kudasa-i
-kudasa-i
-kudasa-i
	書いてください
投げてください
来てください

	
	
	命令うめあわせ形（２）
	kaki-
nage-
ki-
	-nasai
- nasai
- nasai
	書きなさい
投げなさい
来なさい

	
	
	 禁止形＝命令否定形
	kak-
nage-
ku-
	-u-na
-ru-na
-ru-na
	書くな
投げるな
来るな

	
	推量・意向
	推量・意向形
	kak-
nage-
ko-
	-ô
-yô
-yô
	書こう
投げよう
来よう

	
	丁寧
	丁寧形
	kaki-
nage-
ki-
	-mas-u/en

-mas-u/en

-mas-u/en
	書きます／書きません
投げます／投げません
来ます／来ません

	
	否定
	否定形
	kak-
nage-
ko-
	-ana-i
-na-i
-na-i
	書かない
投げない
来ない

	言い続ける形
	保留
	中止形（１）

マス形
	kak-
nage-
ki-
	-i
Ø(
Ø
	書き
投げ
来

	
	
	中止形（２）

テ形
	kai-
nage-
ki-
	-te
-te
-te
	書いて
投げて
来て

	
	
	中止形３）

タリ形
	kai-
nage-
ki-
	-tari
-tari
-tari
	書いたり
投げたり
来たり

	
	条件
	条件レバ形
	kak-
nage-
ku-
	-eba
-reba
-reba
	書けば
投げれば
来れば

	
	
	条件タラ形
	kai-
nage-
ki-
	-tara
-tara
-tara
	書いたら
投げたら
来たら


(3) 10 mô hình câu cơ bản trong tiếng Nhật

	文
	下位分類
	特徴
	例

	特殊文
	一語文

（感動文）
	感動詞から作った文
	・あれ。

・まあ、ね。

	
	
	一単語から作った文


	・火事！雪！

・絶好。最高。

	
	体言止めの文
	短歌、俳句のような文ではよく現れる
	・破れ障子から群青の東京湾。

	述語文
	単文
	主語がない文
	述語しか持たない文
	・もう、秋になりました。

・この本が大好きです。

	
	
	骨組み文
	「が」構文
	・春が来た。

	
	
	
	「は」構文
	・あの人はマイさんです。

	
	
	
	ウナギ文
	・僕はうなぎだ。

・僕は図書館だ

	
	複文


	重文
	文には主節がなく、幾つの節がほぼ対等に連なっている文。
	・器もよかったし、料理もおいしかった。
・彼は来るだろうが、彼女は来ないだろう。

	
	
	主従文
	主節（主文ともいう）に対して、従属にいく従属節を含む文。
	・近いから、歩け。
・今から急げば、間に合うよ。

・外に出た後、彼に会った。

	
	
	成分拡大文　
	ある語、句を拡大された成分を含む文。
	・昨日買った本を読んでいる。
・僕は子供が走っているのを見た。

・この部屋は三年前に私達が住んでいたところです。

	
	
	多節拡大文
	多くの節によって拡大された文。
	・彼女は綺麗だし、優しいし、有名な大学を卒業したが、今まで恋人がまだいないのが不思議だね。


(4) Các liên từ cơ bản và nâng cao từ bậc 1 đến bậc 6
	Tiểu loại
	Các liên từ cơ bản ở bậc sơ cấp

(bậc 1, bậc 2)
	Các liên từ mở rộng ở các bậc trung cấp (từ bậc 3 ~6)

	順接
	それから・すると・そこで・だから・ ・・
	したがって・すれば・そうしたら・そうでないと・そして・そのため・それから・それで・それゆえに・その結果・だから・つづいて・で・では・とすると・よって

	逆接
	しかし・けれども・だが・ところが・・・
	が・けれど・しかしながら・それでも・それなのに・それにもかかわらず・それにしても・ただし・だけど・でも

	並立
（並列）
	そして・また・そのうえ・それから・それに・・・
	あわせて・おって・および・さらに・かつ・しかも・なお・ちなみに・もっとも

	選択・
対比
	あるいは・それとも・・・
	ないし・または・もしくは

	添加
（累加）
	さらに・そのうえ・それから・・・
	おまけに・しかも・そして・それに

	補足
	ただし・さて・・・
	ときに・だって・もっともでは・なぜなら・なんとなれば・

	説明
	ただし・もっとも・ちなみに・つまり・例えば・なぜなら
	けっきょく・すなわち・だって・というのは・なぜかというと・なお・なんとなれば・つまり・要するに

	転換/

換言
	ところで・さて・では・・・

	けっきょく・それはさておき・それはそうとして・それでは・ときには・なお・はなしかわって・もっとも・すなわち・言い換えれば・言ってみれば・つまり


(5) Phiếu điều tra dành cho đối tượng người học
(về tình hình học tập tiếng Nhật của sinh viên tại một số cơ sở đào tạo tại Việt Nam)

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 giao cho Nhóm nghiên cứu xây dựng chương trình tiếng Nhật dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên ngữ tại QĐ số 1716/QĐ- BGDĐT, hiện nay, Nhóm nghiên cứu đang tiến hành khảo sát về chương trình, giáo trình cũng như công tác thực hiện đào tạo tiếng Nhật tại các đơn vị đào tạo không chuyên ngữ trong cả nước. Thay mặt Nhóm nghiên cứu, Khoa tiếng Nhật Trường Đại học Hà Nội, chúng tôi mong các anh/ chị hợp tác giúp đỡ hoàn thành Bản Điều tra theo các nội dung dưới đây. 

Các thông tin được các anh/ chị cung cấp sẽ giúp ích rất nhiều cho Nhóm nghiên cứu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thúc đẩy công tác đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam ngày một phát triển hơn. Chúng tôi xin cam đoan các thông tin nhận được chỉ được sử dụng với mục đích xây dựng Chương trình theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của các anh/ chị.





T.M Nhóm xây dựng CT Khung, Trường Đại học Hà Nội

                                                  Trưởng nhóm nghiên cứu

                                                 PGS.TS. Trần Thị Chung Toàn

Phần thông tin chung

Họ và tên: ........................................................................................................................................
Tên khoa / trường đang theo học:……………………………………………………………………….
Địa chỉ: ............................................................................
Điện thoại:.........................................
Phần câu hỏi
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2) Anh / chị đang theo học chuyên ngành gì?...........................................................................
3) Điều gì là động lực khiến anh/chị học tiếng Nhật? (có thể chọn nhiều phương án)

· a. Để đi du học tại Nhật Bản.

· b. Tham gia các khoá học ngắn hạn tại Nhật
· c. Du lịch / Thăm người thân

· d. Đọc tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Nhật
· e. Làm việc tại một tổ chức/công ty của Nhật
· f. Liên quan đến sở thích cá nhân (ca nhạc, phim ảnh, thời trang…)

· g. Động lực khác:……………………………………………………………………………….

4) Anh/ chị sẽ sử dụng tiếng Nhật học được trong lĩnh vực nào? (có thể chọn nhiều phương án)
· a. Giao tiếp hàng ngày 



·  b. Giao tiếp trong giờ học

· c. Giao tiếp trong công việc

· d. Nghe và đọc tin tiếng Nhật
· e. Nghiên cứu
· f. Lĩnh vực khác:……………………………………………………………………………….

5) Anh/ chị học tiếng Nhật từ năm……………..…và sẽ học đến năm……………………………
6) Anh / chị học tiếng Nhật với ....................tiết / tuần và trong ……………………………....kỳ
7) Theo anh/ chị, số tiết học tiếng Nhật trên trường của các anh / chị là: 

   □a. Nhiều
   □ b. Hơi nhiều
    □ c. Vừa đủ
    □ d. Ít 
□ e. Quá ít

8) Lớp học tiếng Nhật của các anh / chị có bao nhiêu sinh viên?

□ a. 10-15

□ b. 15-20
□ c. 20-25
□ d. 20-30
□ e. >30

9) Anh / chị có được học đầy đủ các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết không?

· a. Có

□ b. Không
10) Trường hợp trả lời “Không” ở câu 11, xin anh chị cho biết cụ thể được học những kỹ năng gì trong số đã nêu?

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...

11) Anh/ chị thấy mình (hoặc các bạn) yếu nhất kỹ năng gì?.......................................................

12) Các anh chị sẽ chú trọng vào kỹ năng nào trong số các kỹ năng dưới đây? (có thể chọn nhiều phương án)

□ a. Nghe

□ b. Nói

□ c. Đọc

□ d. Viết

□ e. Phát âm

□ f. Từ vựng

□ g. Ngữ pháp
□ h. Ngữ âm
13) Anh/chị thấy kỹ năng nào khó tiếp thu nhất? (có thể chọn nhiều phương án)

□ a. Nghe

□ b. Nói

□ c. Đọc

□ d. Viết

□ e. Phát âm

□ f. Từ vựng

□ g. Ngữ pháp
□ h. Ngữ âm

14) Một tuần anh / chị được học bao nhiêu tiết giáo viên người Nhật dạy?........................tiết

15) Giáo viên người Nhật chủ yếu dạy các kỹ năng gì? (có thể chọn nhiều phương án)

□ a. Nghe

□ b. Nói

□ c. Đọc

□ d. Viết

□ e. Phát âm

□ f. Từ vựng

□ g. Ngữ pháp
□ h. Ngữ âm
16) Giáo viên người Việt chủ yếu dạy các kỹ năng gì? (có thể chọn nhiều phương án)

□ a. Nghe

□ b. Nói

□ c. Đọc

□ d. Viết

□ e. Phát âm

□ f. Từ vựng

□ g. Ngữ pháp
□ h. Ngữ âm
17) Anh/chị thấy kỹ năng ngữ pháp nên được học với giáo viên nào?

□ Giáo viên Nhật

□ Giáo viên Việt Nam 

 □ Cả hai

18) Anh/chị thấy kỹ năng nghe nên được học từ giáo viên nào?

□ Giáo viên Nhật

□ Giáo viên Việt Nam 

 □ Cả hai

19) Anh/chị thấy kỹ năng nói nên được học từ giáo viên nào?

□ Giáo viên Nhật

□ Giáo viên Việt Nam 

 □ Cả hai

20) Anh/chị thấy kỹ năng đọc nên được học từ giáo viên nào?

□ Giáo viên Nhật

□ Giáo viên Việt Nam 

 □ Cả hai

21) Anh/chị thấy kỹ năng viết nên được học từ giáo viên nào?

□ Giáo viên Nhật

□ Giáo viên Việt Nam 

 □ Cả hai

22) Các trang thiết bị hiện đại (máy chiếu, máy tính có kết nối internet, bảng thông minh...) có thường được sử dụng trong giờ học của anh/chị hay không?

□ a. Thường xuyên
□ b. Thỉnh thoảng
□ c. Hiếm khi

□ d. Không bao giờ

23) Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của cơ sở anh/chị thế nào? 

□ a.Thường xuyên
□ b. Thỉnh thoảng 
□ a. Hiếm khi      □ d. Không bao giờ

24) Anh/chị nghĩ đâu là điểm mạnh trong việc giảng dạy tiếng Nhật tại cơ sở của anh/chị hiện tại: (có thể chọn nhiều phương án)

  □ a. Giáo trình    
□ b. Chương trình giảng dạy 
□ c. Đội ngũ giáo viên 

  □ d. Cơ sở vật chất, thiết bị       
25) Anh/chị nghĩ đâu là điểm yếu trong việc giảng dạy tiếng Nhật tại cơ sở của anh/chị hiện tại: (có thể chọn nhiều phương án)

  □ a. Giáo trình  
□ b. Chương trình giảng dạy
      □ c. Đội ngũ giáo viên 
  □ d. Cơ sở vật chất

26) Anh / chị hãy kể tên các giáo trình anh / chị đã sử dụng để học tiếng Nhật tại trường?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

27) Anh/chị thấy từ vựng, ngữ pháp, chữ Hán trong các giáo trình đó được trình bày và bố trí hợp lý không?

□a. Có      □ b. Không 
       □ c. Ý kiến khác

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
28) Các chủ đề trong các giáo trình đó có thú vị và gần gũi với chuyên ngành của các anh/ chị không?

□a. Có       □ b. Không 
□ c. Ý kiến khác

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
29) Anh/chị đánh giá thế nào về các giáo trình đó?

□a. Rất tốt
□b. Tốt 
□c. Bình thường
□d. Không tốt lắm
□e. Không tốt

30) Ngoài ra anh/chị có dùng thêm giáo trình bổ trợ gì không?

□ a. Có      □ b. Không 

31) Trường hợp trả lời “Có” ở câu 30, xin kể tên các giáo trình anh/ chị đã sử dụng?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

32) Anh/ chị có nguyện vọng được thay đổi thời lượng chương trình giảng dạy ở trường mình không?

□ a. Có      □ b. Không 



33) Anh / chị muốn sử dụng loại giáo trình nào dưới đây?

□ GT do tác giả Nhật biên soạn        □ GT do tác giả Việt Nam biên soạn 
 □ GT do tác giả Nhật và Việt Nam cùng biên soạn

□ GT của Nhật được Việt hóa
34) Anh / chị có nghe nói / được biết về giáo trình Marugoto không?

□ a. Có      □ b. Không 

35) Trường hợp trả lời “Có” ở câu 34, xin cho biết anh/ chị biết thông qua hình thức nào?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
36) Anh/ chị có ý định thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật của mình không?

□ a. Có      □ b. Không 

37) Trường hợp trả lời “Có” ở câu 36, anh/ chị dự định thi trình độ nào dưới đây?

□N1
 
□N2   
□N3

  □N4 
 □N5
38) Anh/chị đã được nghe nói đến Khung chuẩn năng lực Ngoại ngữ của Việt Nam (NLNNVN)?

□ a. Có


□ b. Không 

39) Trường hợp trả lời “Có” ở câu 38, anh/chị mong muốn đạt trình độ nào theo Khung chuẩn năng lực Ngoại ngữ của Việt Nam (NLNNVN)?

□ a. Bậc 1 (A1)

□ b. Bậc 2 (A2)

□ c. Bậc 3 (B1)



□ d. Bậc 4 (B2)

□ e. Bậc 5 (C1)

□ f. Bậc 6 (C2)

40) Xin cho biết anh/chị có đề xuất hoặc đóng góp ý kiến giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình không? 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của anh/ chị.

(6) Dữ liệu phân tích cụ thể các kết quả điều tra về người học
	
	
	
	THỐNG KÊ CÂU HỎI CHO HỌC VIÊN FPT
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu hỏi trắc nghiệm
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	CÂU HỎI
	NỘI DUNG
	KẾT QUẢ
	CHÚ THÍCH

	1
	1
	Sinh viên năm thứ mấy?
	a:2(1,3%)
	b:22(13,9%)
	c:71(44,9%)
	d:58(36,7%)
	e:5(3,2%)
	 
	 
	 
	a: 1        b:2       c:3        d:4       e:5

	2
	3
	Động lực học tiếng Nhật
	a:55(48,8%)
	b:21(13,2%)
	c:29(18,3%)
	d:72(45,5%)
	e:110(69,6%)
	f:79(50%)
	g:28(17,7%)
	 
	a,b: Du học/ khóa học ngắn hạn   c:Du lịch/ thăm thân  d: Đọc tài liệu  e: Làm việc   f: Sở thích  g: khác: nhà trường bắt buộc, CNNT liên quan nhiều tới tiếng Nhật

	3
	4
	Sử dụng tiếng Nhật vào?
	a:62(39,2%)
	b:81(51,2%)
	c:113(71,5%)
	d:73(46,2%)
	e:42(26,5%)
	f:23(14,5%)
	 
	 
	a: Giao tiếp hàng ngày b: Giao tiếp trong giờ học  c: Giao tiếp công việc  d: Nghe và đọc tin  e:Nghiên cứu   f: khác: đọc tài liệu, xem phim, làm việc

	4
	7
	Số tiết học tiếng Nhật
	a:5(3,1%)
	b:27(17,1%)
	c:94(59,4%)
	d:26(16,4%)
	e:6(10,3%)
	 
	 
	 
	a: Nhiều  b: Hơi nhiều   c: Vừa đủ   d: Ít    e: Quá ít

	5
	8
	Lớp học có bao nhiêu sinh viên
	a:22(13,9%)
	b:38(24%)
	c:53(33,5%)
	d:42(26,5%)
	e:3(1,8%)
	 
	 
	 
	a: 10-15    b: 15-20  c: 20-25            d:25-30     e:>30

	6
	9
	Học đầy đủ kĩ năng?
	a:149(94,3%)
	b:9(5,7%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	7
	10
	Cụ thể học kỹ năng gì?
	a:
	b:
	c:
	d:
	 
	 
	 
	 
	a: Nghe       b: Nói        c: Đọc        d: Viết

	8
	11
	Yếu nhất kỹ năng gì?
	a:123(77,8%)
	b:60(37,9%)
	c:101(12,6%)
	d:15(9,4%)
	 
	 
	 
	 
	a: Nghe      b: Nói      c: Đọc       
 d: Viết       e: Chữ Hán

	9
	12
	Chú trọng kỹ năng gì?
	a:122(77,2%)
	b:119(75,3%)
	c:101(63,9%)
	d:75(47,4%)
	e:55(34,8%)
	f:81(51,2%)
	g:56(35,4%)
	h:22(13,9%)
	a: Nghe     b: Nói    c: Đọc      d: Viết   e: Phát âm    f: Từ vựng
g:Ngữ pháp           h: Ngữ âm

	10
	13
	Kỹ năng khó tiếp thu nhất?
	a:107(67,7%)
	b:24(15,2%)
	c:13(8,2%)
	d:20(12,6%)
	e:16(10,1%)
	f:144(91,1%)
	g:39(24,7%)
	h:22(13,9%)
	a: Nghe     b: Nói    c: Đọc      d: Viết     e: Phát âm      f: Từ vựng       g:Ngữ pháp           h: Ngữ âm

	11
	14
	Một tuần bao nhiêu tiết người Nhật?
	a:158(100%)
	b:0(0%)
	c:
	d:
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	15
	Người Nhật dạy kỹ năng gì?
	a
	b:
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	a: Nghe    b: Nói        c: Đọc          d: Viết     e: Phát âm    f: Từ vựng     g:Ngữ pháp        h: Ngữ âm

	13
	16
	Người Việt dạy kỹ năng gì?
	a:152(96,2%)
	b:143(90,5%)
	c:148(93,6%)
	d:139(87,9%)
	e:106(67%)
	f:143(90%)
	g:154(97,4%)
	h:56(35,4%)
	a: Nghe        b: Nói      c: Đọc         d: Viết       e: Phát âm     f: Từ vựng     g:Ngữ pháp           h: Ngữ âm

	14
	17
	Ngữ pháp ai dạy?
	a:2(1,2%)
	b:126(79,6%)
	c:30(19,2%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt            c: Cả hai

	15
	18
	Nghe ai dạy?
	a:79(50%)
	b:28(17,6%)
	c:51(32,4%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt            c: Cả hai

	16
	19
	Nói ai dạy?
	a:88(55,6%)
	b:22(13,9%)
	c:48(30,5%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt             c: Cả hai

	17
	20
	Đọc ai dạy?
	a:37(23,4%)
	b:76(48,1%)
	c:45(28,5%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt             c: Cả hai

	18
	21
	Viết ai dạy?
	a:22(15,1%)
	b:73(46,2%)
	c:61(38,7%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt             c: Cả hai

	19
	22
	Sử dụng thiết bị hiện đại?
	a:140(88,6%)
	b:15(9,5%)
	c:3(1,9%)
	d
	 
	 
	 
	 
	a: Thường xuyên     b: Thỉnh thoảng    c: Hiếm khi         d: Không bao giờ

	20
	23
	Có kiểm tra đánh giá?
	a:152(96,2%)
	b:6(3,8%)
	c
	d
	 
	 
	 
	 
	a: Thường xuyên     b: Thỉnh thoảng     c: Hiếm khi         d: Không bao giờ

	21
	24
	Điểm mạnh của cơ sở?
	a:55(34,8%)
	b:63(39,8%)
	c:92(58,2%)
	d:103(65,2%)
	 
	 
	 
	 
	a: Giáo trình          b: Chương trình     c: Đội ngũ giáo viên   d: Cơ sở vật chất

	22
	25
	Điểm yếu của sơ sở?
	a:47(29,7%)
	b:39(24,7%)
	c:11(6,9%)
	d:7(4,4%)
	 
	 
	 
	 
	a: Giáo trình          b: Chương trình   c: Đội ngũ giáo viên   d: Cơ sở vật chất

	23
	27
	Từ vựng, chữ hán hợp lý?
	a:137(86,7%)
	b:18(11,4%)
	c:3(1,9%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không        c: ý kiến khác

	24
	28
	Chủ đề gần gũi với chuyên ngành?
	a:109(67%)
	b:39(24%)
	c:11(9%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không
c: ý kiến khác: thú vị nhưng không liên quan tới chuyên ngành
chuyên ngành có giáo trình và giáo viên riêng
chỉ 1 số giáo trình có liên quan tới chuyên ngành

	25
	29
	Đánh giá về giáo trình?
	a:19(12%)
	b:78(49,3%)
	c:58(35,4%)
	d:5(3,3%)
	e
	 
	 
	 
	a: Rất tốt       b: Tốt       c: Bình thường      d: Không tốt lắm   e: Không tốt

	26
	30
	Có dùng giáo trình bổ trợ?
	a:37(23,4%)
	b:121(76,6%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	27
	32
	Nguyện vọng thay đổi thời lượng?
	a:77(48,7%)
	b:81(51,3%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	28
	33
	Muốn dùng giáo trình nào?
	a:27(17%)
	b:31(19,6%)
	c:72(45,5%)
	d:28(17,7%)
	 
	 
	 
	 
	a: Tác giả Nhật biên soạn                b: Tác giả Việt Nam biên soạn
c: Tác giả Nhật và Việt biên soạn         d: Tác giả Nhật soạn Việt hóa

	29
	34
	Biết giáo trình Marugoto?
	a:2(1,2%)
	b:156(98,8%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	30
	36
	Dự định thi N?
	a:83(52,5%)
	b:75(47,5%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	31
	37
	Dự định thi N mấy?
	a:17(10,7%)
	b:5(3,1%)
	c:14(8,9%)
	d:21(13,5%)
	e:26(16,8%)
	 
	 
	 
	a: N1       b:N2        c: N3         d: N4        e: N5

	32
	38
	Biết khung NNNNVN?
	a:10(6,3%)
	b:148(93,7%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không        

	33
	39
	Muốn đạt trình độ nào của khung
	a:2(1,2%)
	b:3(1,8%)
	c
	d
	e:3(1,8%)
	f:2(1,2%)
	 
	 
	a: Bậc 1(A1)      b:Bậc 2(A2)       c:Bậc 3(B1)       d:Bậc 4(B2)
e:Bậc 5(C1)      f:Bậc 6(C2)


Câu hỏi viết

	STT
	CÂU HỎI
	NỘI DUNG
	KẾT QUẢ

	1
	2
	Chuyên ngành?
	Kỹ sư cầu nối
Kỹ sư công nghệ phần mềm
Công nghệ thông tin
Tài chính ngân hàng

	2
	5
	Học tiếng Nhật từ năm nào?
Đến năm nào?
	1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm

	3
	6
	Học trong bao nhiêu tiết/ tuần    Bao nhiêu kỳ?
	3 tiết/ tuần trong vòng 3 kỳ          6 tiết/ tuần trong vòng 3 hoặc 7 kỳ

	4
	26
	Tên giáo trình đã sử dụng
	Shin nihongo kiso

	5
	31
	Tên giáo trình bổ trợ đã sử dụng
	minna no nigongo, internet, workbook, 1000 chữ Hán thông dụng, Hướng dẫn giao tiếp tiếng Nhật

	6
	35
	Hình thức biết đến Marugoto
	Được cô giáo giới thiệu, có xem trên internet

	7
	40
	Ý kiến đóng góp
	 

	
	
	
	THỐNG KÊ CÂU HỎI CHO HỌC VIÊN BÁCH KHOA
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu hỏi trắc nghiệm
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	CÂU HỎI
	NỘI DUNG
	KẾT QUẢ
	CHÚ THÍCH

	1
	1
	Sinh viên năm thứ mấy?
	a:
	b:
	c:45 (100%)
	d:
	e:
	 
	 
	 
	a: 1       b:2     c:3       d:4     e:5

	2
	3
	Động lực học tiếng Nhật
	a:28(62,2%)
	b:8(17,7%)
	c:17(37,7%)
	d:21(46,6%)
	e:40(88,8%)
	f:24(53,3%)
	g:2(4,4%)
	 
	a,b: Du học/ khóa học ngắn hạn   c:Du lịch/ thăm thân  d: Đọc tài liệu  e: Làm việc   f: Sở thích  g: khác: nhà trường bắt buộc, CNNT liên quan nhiều tới tiếng Nhật

	3
	4
	Sử dụng tiếng Nhật vào?
	a:24(53,3%)
	b:34(75,5%)
	c:39(86,6%)
	d:26(57,7%)
	e:11(24,4%)
	f:25(51,1%)
	 
	 
	a: Giao tiếp hàng ngày b: Giao tiếp trong giờ học  c: Giao tiếp công việc  d: Nghe và đọc tin  e:Nghiên cứu   f: khác: đọc tài liệu, xem phim, làm việc

	4
	7
	Số tiết học tiếng Nhật
	a:1(2,2%)
	b:2(6,6%)
	c:26(57,7%)
	d:11(24,4%)
	e:4(8,8%)
	 
	 
	 
	a: Nhiều  b: Hơi nhiều   c: Vừa đủ   d: Ít    e: Quá ít

	5
	8
	Lớp học có bao nhiêu sinh viên
	a:0(0%)
	b:4(8,9%)
	c:30(66,7%)
	d:24,4%
	e:
	 
	 
	 
	a: 10-15    b: 15-20  c: 20-25            d:25-30     e:>30

	6
	9
	Học đầy đủ kĩ năng?
	a:41(91,1%)
	b:4(8,9%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	7
	10
	Cụ thể học kỹ năng gì?
	a:2(4,4%)
	b:1(2,2%)
	c:2(2,2%)
	d:0(0%)
	 
	 
	 
	 
	a: Nghe       b: Nói        c: Đọc        d: Viết

	8
	11
	Yếu nhất kỹ năng gì?
	a:18(40%)
	b:12(26,6%)
	c:7(15,5%)
	d:3(6,6%)
	e:1(2,2%)
	 
	 
	 
	a: Nghe      b: Nói      c: Đọc       d: Viết       e: Chữ Hán

	9
	12
	Chú trọng kỹ năng gì?
	a:42(93,3%)
	b:43(95,5%)
	c:33(73,3%)
	d:19(42,2%)
	e:15(33,3%)
	f:28(62%)
	g:21(46,6%)
	h:9(20%)
	a: Nghe     b: Nói    c: Đọc      d: Viết   e: Phát âm    f: Từ vựng
g:Ngữ pháp           h: Ngữ âm

	10
	13
	Kỹ năng khó tiếp thu nhất?
	a:23(51,1%)
	b:9(20%)
	c:18(40%)
	d:14(31,1%)
	e:4(8,8)%
	f:9(20%)
	g:10(22,2%)
	h:3(6,6%)
	a: Nghe     b: Nói    c: Đọc      d: Viết     e: Phát âm      f: Từ vựng       g:Ngữ pháp           h: Ngữ âm

	11
	14
	Một tuần bao nhiêu tiết người Nhật?
	0,2,4,5,6,8
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	15
	Người Nhật dạy kỹ năng gì?
	a:30(66,6%)
	b:30(66,6%)
	c:20(44,4%)
	d:16(35,5%)
	e:13(28,8%)
	f:17(37,7%)
	g:21(51,1%)
	h:9(24,4%)
	a: Nghe    b: Nói        c: Đọc          d: Viết     e: Phát âm    f: Từ vựng     g:Ngữ pháp        h: Ngữ âm

	13
	16
	Người Việt dạy kỹ năng gì?
	a:27(60%)
	b:22(48,8%)
	c:38(84,4%)
	d:32(71,1%)
	e:7(15,5%)
	f:38(84,4%)
	g:35(77,7%)
	h:8(17,7%)
	a: Nghe        b: Nói      c: Đọc         d: Viết       e: Phát âm     f: Từ vựng     g:Ngữ pháp           h: Ngữ âm

	14
	17
	Ngữ pháp ai dạy?
	a:5(11,1%)
	b:14(31,1%)
	c:26(57,7%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt            c: Cả hai

	15
	18
	Nghe ai dạy?
	a:21(46,6%)
	b:14(8,8%)
	c:20(44,4%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt            c: Cả hai

	16
	19
	Nói ai dạy?
	a:24(53,3%)
	b:1(2,2%)
	c:20(44,4%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt             c: Cả hai

	17
	20
	Đọc ai dạy?
	a:7(15,5%)
	b:11(24,4%)
	c:27(60%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt             c: Cả hai

	18
	21
	Viết ai dạy?
	a:11(24,4%)
	b:6(13,3%)
	c:28(62,2%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt             c: Cả hai

	19
	22
	Sử dụng thiết bị hiện đại?
	a:11(24,4%)
	b:23(51,1%)
	c:7(15,5%)
	d:1(2,2%)
	 
	 
	 
	 
	a: Thường xuyên     b: Thỉnh thoảng    c: Hiếm khi         d: Không bao giờ

	20
	23
	Có kiểm tra đánh giá?
	a:28(62,2%)
	b:14(31,1%)
	c:2(4,4%)
	d:1(2,2%)
	 
	 
	 
	 
	a: Thường xuyên     b: Thỉnh thoảng     c: Hiếm khi         d: Không bao giờ

	21
	24
	Điểm mạnh của cơ sở?
	a:17(37,7%)
	b:30(66,6%)
	c:37(82,2%)
	d:15(33,3%)
	 
	 
	 
	 
	a: Giáo trình          b: Chương trình     c: Đội ngũ giáo viên   d: Cơ sở vật chất

	22
	25
	Điểm yếu của sơ sở?
	a:5(11,1%)
	b:4(8,8%)
	c:2(4,4%)
	d:22(48,8%)
	 
	 
	 
	 
	a: Giáo trình          b: Chương trình   c: Đội ngũ giáo viên   d: Cơ sở vật chất

	23
	27
	Từ vựng, chữ hán hợp lý?
	a:44(97,7%)
	b:1(2,3%)
	c:0(0%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không        c: ý kiến khác

	24
	28
	Chủ đề gần gũi với chuyên ngành?
	a:23(51,1%)
	b:17(37,7%)
	c:5(11,1%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không
c: ý kiến khác: thú vị nhưng không liên quan tới chuyên ngành
chuyên ngành có giáo trình và giáo viên riêng
chỉ 1 số giáo trình có liên quan tới chuyên ngành

	25
	29
	Đánh giá về giáo trình?
	a:6(13,3%)
	b:27(60%)
	c:12(26,7%)
	d:0(0%)
	e:0(0%)
	 
	 
	 
	a: Rất tốt       b: Tốt       c: Bình thường      d: Không tốt lắm   e: Không tốt

	26
	30
	Có dùng giáo trình bổ trợ?
	a:20(44,4%)
	b:25(55,6%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	27
	32
	Nguyện vọng thay đổi thời lượng?
	a:21(46,6%)
	b:24(53,4%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	28
	33
	Muốn dùng giáo trình nào?
	a:10(22,2%)
	b:1(2,2%)
	c:30(66,6%)
	d:14(31,1%)
	 
	 
	 
	 
	a: Tác giả Nhật biên soạn                b: Tác giả Việt Nam biên soạn
c: Tác giả Nhật và Việt biên soạn         d: Tác giả Nhật soạn Việt hóa

	29
	34
	Biết giáo trình Marugoto?
	a:4(8,8%)
	b:41(91,2%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	30
	36
	Dự định thi N?
	a:45(100%)
	b:0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	31
	37
	Dự định thi N mấy?
	a:10(22,2%)
	b:27(60%)
	c:25(55,5%)
	d:0(0%)
	e:0%
	 
	 
	 
	a: N1       b:N2        c: N3         d: N4        e: N5

	32
	38
	Biết khung NNNNVN?
	a:6(13,3%)
	b:39(86,7%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không        

	33
	39
	Muốn đạt trình độ nào của khung
	a:2(4,4%)
	b:2(4,4%)
	c:1(2,2%)
	d:1(2,2%)
	e:
	f:
	 
	 
	a: Bậc 1(A1)      b:Bậc 2(A2)       c:Bậc 3(B1)       d:Bậc 4(B2)
e:Bậc 5(C1)      f:Bậc 6(C2)


Câu hỏi viết

	STT
	CÂU HỎI
	NỘI DUNG
	KẾT QUẢ

	 1
	2
	Chuyên ngành?
	Công nghệ thông tin

	2
	5
	Học tiếng Nhật từ năm nào?
Đến năm nào?
	2012-2016

	3
	6
	Học trong bao nhiêu tiết/ tuần    Bao nhiêu kỳ?
	10 tiết/ tuần và trong 8 kỳ

	4
	26
	Tên giáo trình đã sử dụng
	Minna no nihongo, Chuukyuu e ikou, Partern Tettei Drill
Nihongo Power Drill, Soumatome, Shin Kanzen Master
Speed Master

	5
	31
	Tên giáo trình bổ trợ đã sử dụng
	Challenge, Manabu, Soumatome N2, 1945 chữ Hán thông dụng
Giáo trình Kanzen

	6
	35
	Hình thức biết đến Marugoto
	Được cô giáo giới thiệu, có xem trên internet

	6
	40
	Ý kiến đóng góp
	Tham khảo sách được biên soạn tại Nhật, thêm những thông tin về văn hóa
Sách chia theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam nhưng nên cũng nên quan tâm đến cách chia năng lực tiếng Nhật.
Sách nên có liên quan tới chuyên ngành


	
	
	
	
	

	
	
	
	THỐNG KÊ CÂU HỎI CHO HỌC VIÊN NGOẠI THƯƠNG
	

	
	
	Câu hỏi trắc nghiệm
	
	

	STT
	CÂU HỎI
	NỘI DUNG
	KẾT QUẢ
	CHÚ THÍCH

	1
	1
	Sinh viên năm thứ mấy?
	a:0 (0%)
	b:6(42.8%)
	c:7 (50%)
	d:1(0.72%)
	e:
	 
	 
	 
	a: 1        b:2       c:3        d:4       e:5

	2
	3
	Động lực học tiếng Nhật
	a: 10(71.4%)
	b: 1(0.72%)
	c:3 (21.4%)
	d:4 (28.6%)
	e:9 (64.2%)
	f:6(42.8%)
	g:1(0.72%)
	 
	a,b: Du học/ khóa học ngắn hạn   c:Du lịch/ thăm thân  d: Đọc tài liệu  e: Làm việc   f: Sở thích  g: khác: nhà trường bắt buộc, CNNT liên quan nhiều tới tiếng Nhật

	3
	4
	Sử dụng tiếng Nhật vào?
	a: 10(71.4%)
	b:8 (57.1%)
	c: 9 (64.2%)
	d: 6(42.8%)
	e:2 (14.3%)
	f:0
	 
	 
	a: Giao tiếp hàng ngày b: Giao tiếp trong giờ học  c: Giao tiếp công việc  d: Nghe và đọc tin  e:Nghiên cứu   f: khác: đọc tài liệu, xem phim, làm việc

	4
	7
	Số tiết học tiếng Nhật
	a:0
	b:0
	c: 4 (28.6%)
	d: 6(42.8%)
	e:4(28.6%)
	 
	 
	 
	a: Nhiều  b: Hơi nhiều   c: Vừa đủ   d: Ít    e: Quá ít

	5
	8
	Lớp học có bao nhiêu sinh viên
	a:9(64.2%)
	b:4(28.6%)
	c:1(0.72%)
	d:0
	e:0
	 
	 
	 
	a: 10-15    b: 15-20  c: 20-25            d:25-30     e:>30

	6
	9
	Học đầy đủ kĩ năng?
	a:4(28.6%)
	b: 10(71.4%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	7
	10
	Cụ thể học kỹ năng gì?
	a:14 (100%)
	b:0
	c:1(0.72%)
	d:2(14.3%)
	e: 0
	 
	 
	 
	a: Nghe       b: Nói        c: Đọc        d: Viết

	8
	11
	Yếu nhất kỹ năng gì?
	a:12(85.6%)
	b:11(78.6%)
	c: 9 (64.2%)
	d:7(50%)
	e:5 (35.7%)
	f:6(42.8%)
	g:5(35.7%)
	h:3(21.4%)
	a: Nghe      b: Nói      c: Đọc       d: Viết       e: Chữ Hán

	9
	12
	Chú trọng kỹ năng gì?
	a:6(42.8%)
	b:2(14.3%)
	c:2(14.3%)
	d:6(42.8%)
	e:0
	f:0
	g:0
	h:0
	a: Nghe     b: Nói    c: Đọc      d: Viết   e: Phát âm    f: Từ vựng
g:Ngữ pháp           h: Ngữ âm

	10
	13
	Kỹ năng khó tiếp thu nhất?
	a: 2(14.3%)
	b:12(85.6%)
	c:0
	d:0
	e:0
	f:0
	g:0
	h:0
	a: Nghe     b: Nói    c: Đọc      d: Viết     e: Phát âm      f: Từ vựng       g:Ngữ pháp           h: Ngữ âm

	11
	14
	Một tuần bao nhiêu tiết người Nhật?
	a:7 (50%)
	b:7(50%)
	c:11(78.6%)
	d:6(42.8%)
	e:1(0.72%)
	f:4(28.6%)
	g:5(35.7%)
	h:1(0.72%)
	 

	12
	15
	Người Nhật dạy kỹ năng gì?
	a:2(14.3%)
	b:10(71.4%)
	c:2(14.3%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Nghe    b: Nói        c: Đọc          d: Viết     e: Phát âm    f: Từ vựng     g:Ngữ pháp        h: Ngữ âm

	13
	16
	Người Việt dạy kỹ năng gì?
	a:7(50%)
	b:4(28.6%)
	c:3(21.4%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Nghe        b: Nói      c: Đọc         d: Viết       e: Phát âm     f: Từ vựng     g:Ngữ pháp           h: Ngữ âm

	14
	17
	Ngữ pháp ai dạy?
	a:9(64.2%)
	b:1(0.72%)
	c:4(28.6%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt            c: Cả hai

	15
	18
	Nghe ai dạy?
	a:4(28.6%)
	b:8(57.1%)
	c:2(14.3%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt            c: Cả hai

	16
	19
	Nói ai dạy?
	a:3(21.4%)
	b:8(57.1%)
	c:3(21.4%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt             c: Cả hai

	17
	20
	Đọc ai dạy?
	a:3(21.4%)
	b:7(50%)
	c:2(14.3%)
	d:2(14.3%)
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt             c: Cả hai

	18
	21
	Viết ai dạy?
	a:9(64.2%)
	b:4(28.6%)
	c:1(0.72%)
	d:0
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt             c: Cả hai

	19
	22
	Sử dụng thiết bị hiện đại?
	a:3(21.4%)
	b:2(14.3%)
	c:8(57.1%)
	d:3(21.4%)
	 
	 
	 
	 
	a: Thường xuyên     b: Thỉnh thoảng    c: Hiếm khi         d: Không bao giờ

	20
	23
	Có kiểm tra đánh giá?
	a:5(35.7%)
	b:8(57.1%)
	c:2(14.3%)
	d:3(21.4%)
	 
	 
	 
	 
	a: Thường xuyên     b: Thỉnh thoảng     c: Hiếm khi         d: Không bao giờ

	21
	24
	Điểm mạnh của cơ sở?
	a:7(50%)
	b:7(50%)
	c:0
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Giáo trình          b: Chương trình     c: Đội ngũ giáo viên   d: Cơ sở vật chất

	22
	25
	Điểm yếu của sơ sở?
	a:9(64.2%)
	b:5(35.7%)
	c:0
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Giáo trình          b: Chương trình   c: Đội ngũ giáo viên   d: Cơ sở vật chất

	23
	27
	Từ vựng, chữ hán hợp lý?
	a:2(14.3%)
	b:5(35.7%)
	c:5(35.7%)
	d:2(14.3%)
	e:0
	 
	 
	 
	a: có                  b: không        c: ý kiến khác

	24
	28
	Chủ đề gần gũi với chuyên ngành?
	a:5(35.7%)
	b:9(64.2%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không
c: ý kiến khác: thú vị nhưng không liên quan tới chuyên ngành
chuyên ngành có giáo trình và giáo viên riêng
chỉ 1 số giáo trình có liên quan tới chuyên ngành

	25
	29
	Đánh giá về giáo trình?
	a:11(78.6%)
	b:3(21.4%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Rất tốt       b: Tốt       c: Bình thường      d: Không tốt lắm   e: Không tốt

	26
	30
	Có dùng giáo trình bổ trợ?
	 a:5(35.7%)
	b:0
	c:10(71.4%)
	d:1(0.72%)
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	27
	32
	Nguyện vọng thay đổi thời lượng?
	 a:3(21.4%)
	b:11(78.6%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	28
	33
	Muốn dùng giáo trình nào?
	a:14 (100%)
	b:0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Tác giả Nhật biên soạn                b: Tác giả Việt Nam biên soạn
c: Tác giả Nhật và Việt biên soạn         d: Tác giả Nhật soạn Việt hóa

	29
	34
	Biết giáo trình Marugoto?
	a:1(0.72%)
	b:7(50%)
	c:6(42.8%)
	d:0
	e:0
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	30
	36
	Dự định thi N?
	a:1(0.72%)
	b:13(92.9%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	31
	37
	Dự định thi N mấy?
	a:
	b:
	c:
	d:
	e:
	f:
	 
	 
	a: N1       b:N2        c: N3         d: N4        e: N5

	32
	38
	Biết khung NNNNVN?
	a:0 (0%)
	b:6(42.8%)
	c:7 (50%)
	d:1(0.72%)
	e:
	 
	 
	 
	a: có                  b: không        

	33
	39
	Muốn đạt trình độ nào của khung
	a: 10(71.4%)
	b: 1(0.72%)
	c:3 (21.4%)
	d:4 (28.6%)
	e:9 (64.2%)
	f:6(42.8%)
	g:1(0.72%)
	 
	a: Bậc 1(A1)      b:Bậc 2(A2)       c:Bậc 3(B1)       d:Bậc 4(B2)
e:Bậc 5(C1)      f:Bậc 6(C2)


Câu hỏi viết
	STT
	CÂU HỎI
	NỘI DUNG
	KẾT QUẢ

	1
	2
	Chuyên ngành?
	Kinh tế đối ngoại

	2
	5
	Học tiếng Nhật từ năm nào?   Đến năm nào?
	

	3
	6
	Học trong bao nhiêu tiết/ tuần
Bao nhiêu kỳ?
	2 tiết/ tuần trong 4 kỳ

	4
	10
	Được học kỹ năng gì?
	Nghe, Nói, Đọc

	5
	14
	Được học bao nhiêu tiết người Nhật
	2,3 tiết

	6
	26
	Tên giáo trình đã sử dụng
	Minna no Nihongo, Bunkachukyu

	7
	31
	Tên giáo trình bổ trợ đã sử dụng
	

	8
	35
	Hình thức biết đến Marugoto
	Tại quỹ JF

	9
	40
	Ý kiến đóng góp
	Tổ chức nhiều hội thảo có sự tham gia ý kiến của sinh viên.


	
	
	
	THỐNG KÊ CÂU HỎI CHO HỌC VIÊN JVNET
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Câu hỏi trắc nghiệm
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	CÂU HỎI
	NỘI DUNG
	KẾT QUẢ
	CHÚ THÍCH

	1
	1
	Sinh viên năm thứ mấy?
	a:146(100%)
	b:
	c:
	d:
	e:
	 
	 
	 
	a: 1        b:2       c:3        d:4       e:5

	2
	3
	Động lực học tiếng Nhật
	a:14(9,5%)
	b:12(8,2%)
	c:6(4,1%)
	d:17(11,6%)
	e:130(89,%)
	f:13(8,9)%
	g:18(12,3%)
	 
	a,b: Du học/ khóa học ngắn hạn   c:Du lịch/ thăm thân  d: Đọc tài liệu  e: Làm việc   f: Sở thích  
g: khác: nhà trường bắt buộc, CNNT liên quan nhiều tới tiếng Nhật

	3
	4
	Sử dụng tiếng Nhật vào?
	a:109(74,6%)
	b:74(50,6%)
	c:128(87,6%)
	d:70(48%)
	e:21(14,3%)
	f:6(4,1%)
	 
	 
	a: Giao tiếp hàng ngày b: Giao tiếp trong giờ học  
c: Giao tiếp công việc  d: Nghe và đọc tin  e:Nghiên cứu     f: khác: đọc tài liệu, xem phim, làm việc

	4
	7
	Số tiết học tiếng Nhật
	a:2(1,3%)
	b:2(1,3%)
	c:142(97,4%)
	d:0%
	e:0%
	 
	 
	 
	a: Nhiều  b: Hơi nhiều   c: Vừa đủ   d: Ít    e: Quá ít

	5
	8
	Lớp học có bao nhiêu sinh viên
	a:0%
	b:0%
	c:74(50,6%)
	d:72(49,3%)
	e:0%
	 
	 
	 
	a: 10-15    b: 15-20  c: 20-25            
d:25-30     e:>30

	6
	9
	Học đầy đủ kĩ năng?
	a:146(100%)
	b:0%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	7
	10
	Cụ thể học kỹ năng gì?
	a:
	b:
	c:
	d:
	 
	 
	 
	 
	a: Nghe       b: Nói       c: Đọc       d: Viết

	8
	11
	Yếu nhất kỹ năng gì?
	a:109(74,6%)
	b:72(49,3%)
	c:15(10,2%)
	d:29(19,8%)
	 
	 
	 
	 
	a: Nghe     b: Nói    c: Đọc     
d: Viết      e: Chữ Hán

	9
	12
	Chú trọng kỹ năng gì?
	a:136(93,1%)
	b:134(91,7%)
	c:93(63,7%)
	d:86(58,9%)
	e:84(57,5%)
	f:82(56,1%)
	g:91(62,3%)
	h:51(34,9%)
	a: Nghe     b: Nói    c: Đọc      d: Viết 
e: Phát âm    f: Từ vựng
g:Ngữ pháp           h: Ngữ âm

	10
	13
	Kỹ năng khó tiếp thu nhất?
	a:113(77,3%)
	b:43(29,4%)
	c:18(12,3%)
	d:21(14,3%)
	e:47(32,1%)
	f:13(8,9%)
	g:37(25,3%)
	h:35(24%)
	a: Nghe     b: Nói    c: Đọc      d: Viết     
e: Phát âm      f: Từ vựng       g:Ngữ pháp           h: Ngữ âm

	11
	14
	Một tuần bao nhiêu tiết người Nhật?
	1,6,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	15
	Người Nhật dạy kỹ năng gì?
	a:95(65%)
	b:113(77,3%)
	c:79(54,1%)
	d:70(48%)
	e:95(65%)
	f:47(32,2%)
	g:76(52%)
	h:45(30,8%)
	a: Nghe    b: Nói        c: Đọc          d: Viết     e: Phát âm    f: Từ vựng     g:Ngữ pháp        h: Ngữ âm

	13
	16
	Người Việt dạy kỹ năng gì?
	a:120(82,1%)
	b:128(87,7%)
	c:113(77,3%)
	d:118(80,8%)
	e:91(62,3%)
	f:84(57,5%)
	g:110(75,3%)
	h:55(37,6%)
	a: Nghe        b: Nói      c: Đọc         
d: Viết       e: Phát âm     f: Từ vựng     g:Ngữ pháp           h: Ngữ âm

	14
	17
	Ngữ pháp ai dạy?
	a:4(2,7%)
	b:39(26,7%)
	c:103(70,6%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt            c: Cả hai

	15
	18
	Nghe ai dạy?
	a:74(50,6%)
	b:6(4,1%)
	c:66(45,2%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt            c: Cả hai

	16
	19
	Nói ai dạy?
	a:64(43,8%)
	b:10(6,8%)
	c:72(49,3%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt             c: Cả hai

	17
	20
	Đọc ai dạy?
	a:43(29,4%)
	b:12(8,2%)
	c:91(62,3%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt             c: Cả hai

	18
	21
	Viết ai dạy?
	a:25(17,1%)
	b:31(21,6%)
	c:90(61,6%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: Người Nhật        b: Người Việt             c: Cả hai

	19
	22
	Sử dụng thiết bị hiện đại?
	a:18(12,3%)
	b:37(25,3%)
	c:35(24%)
	d:56(38,4%)
	 
	 
	 
	 
	a: Thường xuyên     b: Thỉnh thoảng    
c: Hiếm khi         d: Không bao giờ

	20
	23
	Có kiểm tra đánh giá?
	a:144(98,7%)
	b:0%
	c:2(1,3%)
	d:0%
	 
	 
	 
	 
	a: Thường xuyên     b: Thỉnh thoảng     
c: Hiếm khi         d: Không bao giờ

	21
	24
	Điểm mạnh của cơ sở?
	a:60(41,1%)
	b:97(66,4%)
	c:118(80,8%)
	d:54(36,9%)
	 
	 
	 
	 
	a: Giáo trình          b: Chương trình     
c: Đội ngũ giáo viên   d: Cơ sở vật chất

	22
	25
	Điểm yếu của sơ sở?
	a:15(10,2%)
	b:10(6,4%)
	c:20(13,6%)
	d:72(49,3%)
	 
	 
	 
	 
	a: Giáo trình          b: Chương trình   
c: Đội ngũ giáo viên   d: Cơ sở vật chất

	23
	27
	Từ vựng, chữ hán hợp lý?
	a:140(96%)
	b:2(1,3%)
	c:4(2,7%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không        c: ý kiến khác

	24
	28
	Chủ đề gần gũi với chuyên ngành?
	a:120(82,2%)
	b:12(8,2%)
	c:14(9,6%)
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không
c: ý kiến khác: thú vị nhưng không liên quan tới chuyên ngành
chuyên ngành có giáo trình và giáo viên riêng
chỉ 1 số giáo trình có liên quan tới chuyên ngành

	25
	29
	Đánh giá về giáo trình?
	a:41(28,1%)
	b:74(50,7%)
	c:23(15,7%)
	d:8(5,5%)
	e:0%
	 
	 
	 
	a: Rất tốt       b: Tốt       c: Bình thường      d: Không tốt lắm   e: Không tốt

	26
	30
	Có dùng giáo trình bổ trợ?
	a:50(34,3%)
	b:96(65,7%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	27
	32
	Nguyện vọng thay đổi thời lượng?
	a:23(14,7%)
	b:123(84,2%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	28
	33
	Muốn dùng giáo trình nào?
	 a:23(15,7%)
	b:23(15,7%)
	c:89(60,9%)
	d:33(22,6%)
	 
	 
	 
	 
	a: Tác giả Nhật biên soạn                
b: Tác giả Việt Nam biên soạn
c: Tác giả Nhật và Việt biên soạn         
d: Tác giả Nhật soạn Việt hóa

	29
	34
	Biết giáo trình Marugoto?
	 a:10(6,8%)
	b:136(93,2%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	30
	36
	Dự định thi N?
	a:146(100%)
	b:0%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không

	31
	37
	Dự định thi N mấy?
	a:8(5,4%)
	b:37(25,3%)
	c:14(9,5%)
	d:49(33,5%)
	e:58(39,7%)
	 
	 
	 
	a: N1       b:N2        c: N3         

d: N4        e: N5

	32
	38
	Biết khung NNNNVN?
	a:20(13,7%)
	b:126(86,3%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	a: có                  b: không        

	33
	39
	Muốn đạt trình độ nào của khung
	a:6(4,1%)
	b:14(9,5%)
	c:4(2,7%)
	d:2(1,3%)
	e:2(1,3%)
	f:0%
	 
	 
	a: Bậc 1(A1)      b:Bậc 2(A2)       
c:Bậc 3(B1)       d:Bậc 4(B2)
e:Bậc 5(C1)      f:Bậc 6(C2)


	STT
	CÂU HỎI
	NỘI DUNG
	KẾT QUẢ

	1
	Câu 2
	Chuyên ngành?
	

	2
	Câu 5
	Học tiếng Nhật từ năm nào?
Đến năm nào?
(Học bao nhiêu năm? Định học bao nhiêu năm?)
	2014 (6 tháng)

	3
	Câu 6
	Học trong bao nhiêu tiết/ tuần
Bao nhiêu kỳ?
	30 tiết/ tuần và trong 1 kỳ

	4
	Câu 26
	Tên giáo trình đã sử dụng
	Shin nihongo kiso

	5
	Câu 31
	Tên giáo trình bổ trợ đã sử dụng
	1.800 câu đàm thoại tiếng Nhật, từ điển chữ Hán, minna no nihongo

	6
	Câu 35
	Hình thức biết đến Marugoto
	Được cô giáo giới thiệu, có xem trên internet

	7
	Câu 40
	Ý kiến đóng góp
	Hoàn thiện giáo trình đồng bộ


(7) Phiếu điều tra dành cho đối tượng các nhà quản lí

 (về tình hình giảng dạy tiếng Nhật tại một số cơ sở đào tạo tại Việt Nam)

Kính gửi: ……………………………………………………………………………


Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 giao cho Nhóm nghiên cứu xây dựng chương trình tiếng Nhật dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên ngữ tại QĐ số 1716/QĐ- BGDĐT, hiện nay, Nhóm nghiên cứu đang tiến hành khảo sát về chương trình, giáo trình cũng như công tác thực hiện đào tạo tiếng Nhật tại các đơn vị đào tạo không chuyên ngữ trong cả nước. Thay mặt Nhóm nghiên cứu, Khoa tiếng Nhật Trường Đại học Hà Nội, kính mong Quý đơn vị hợp tác giúp đỡ điền Bản Điều tra theo các nội dung dưới đây. 


Các thông tin được Quý đơn vị cung cấp sẽ giúp ích rất nhiều cho Nhóm nghiên cứu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thúc đẩy công tác đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam ngày một phát triển hơn. Chúng tôi xin cam đoan các thông tin nhận được chỉ được sử dụng với mục đích xây dựng Chương trình theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.







                                            T.M Nhóm nghiên cứu

                                                   Trưởng nhóm

                                         PGS.TS. Trần Thị Chung Toàn

Phần thông tin chung

Tên đơn vị đào tạo: ..........................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................Điện thoại:......................................

Tên Khoa/Bộ môn:............................................................................................................

Người đại diện điền thông tin: .....................................................Chức vụ: ..................... 

Phần câu hỏi

41) Quý đơn vị Tiếng Nhật bắt đầu đào tạo tiếng Nhật từ năm:..............................

42) Số lượng học viên/năm: ...................................học viên

43) Số lượng giáo viên: ..........................................giáo viên

44) Tại Quý đơn vị, chuẩn đầu ra tiếng Nhật của học viên đạt trình độ nào dưới đây:

   □ Sơ cấp   □Sơ trung cấp   □ Trung cấp  □Trung cao cấp   □ Cao cấp

45) Theo Quý đơn vị đào tạo, chuẩn đầu ra này tương đương vói cấp độ JLPT nào 
   dưới đây:

□N5
  
 □N4

 □N3
         □N2         □ N1

46) Chương trình giảng dạy tiếng Nhật thực hành hiện nay của Quý đơn vị tổng cộng: ......................tiết

47) Theo Chương trình này, hiện nay đơn vị đang đào tạo với số tiết/ tuần là: ……...............…… /tuần 

48) Và từ năm học thứ …...............................đến năm học thứ….. .............................

49) Quý đơn vị đánh giá thế nào về thời lượng chương trình giảng dạy hiện tại?

      □Nhiều    □Hơi nhiều    □Vừa đủ
  □Ít 

□Quá ít 
50) Chương trình giảng dạy của Quý đơn vị chú trọng hình thức nào dưới đây?

      □Ngữ pháp dịch
    □Nghe
    □ Nói      □ Đọc      □ Viết

51) Số sinh viên hàng năm đạt chuẩn Năng lực tiếng Nhật tại Quý đơn vị?

      N1:........ %    N2:....... %    N3:.......%    N4:........%    N5:........ %

52) Quý đơn vị có triển khai chuẩn năng lực JF standard tại đơn vị đào tạo của mình không?

   □ Có             □ Không

53) Nếu có, bằng hình thức nào?

      □ Tập huấn                  □ Hội thảo khoa học 
      □Tổ chức học tập, thảo luận theo nhóm(教師会)

      □Khác (Xin viết cụ thể:...................................................................)

54) Quý đơn vị có nghe nói/ được biết về giáo trình Marugoto không?

      □ Có          □　Không

55)  Nếu biết, thông qua hình thức nào? (Xin viết cụ thể:..........................................)

56) Quý đơn vị có đang dự định triển khai áp dụng Khung chuẩn năng lực Ngoại ngữ của Việt Nam (NLNNVN, số 01/2014/TT-BGDĐT) không? 

      □Có
   □ Không     □Chưa    □Sẽ (dự kiến từ………......)

57) Nếu được đề xuất, quý đơn vị mong muốn chuẩn đầu ra tiếng Nhật của đơn vị mình đạt mức mấy dưới đây trong Khung NLNNVN?

      □ Bậc 1   □ Bậc 2
  □Bậc 3 
 □Bậc 4     □Bậc 5    □Bậc 6

58) Để có được chuẩn đầu ra đó Quý đơn vị cho biết khối lượng nào dưới đây là phù hợp với nguyện vọng của Quý đơn vị

      □150-300 tiết
     □300-500 tiết
    □500-700 tiết    □700-1000 tiết             

      □1000-1200 tiết 
□Khác (Xin viết cụ thể:..............................................)

59) Giáo trình chính tại Quý đơn vị đang sử dụng là giáo trình nào dưới đây?

      □みんなの日本語   □新基礎日本語
     □ニューアップローチ

      □Khác (Xin viết cụ thể:..................................................................................)

60) Xin vui lòng cho biết lý do Quý đơn vị quyết định sử dụng giáo trình chính tại đơn vị mình? (Có thể chọn nhiều phương án)

□ Dễ sử dụng

□ Có đủ bộ (giáo trình chính + giáo trình bổ trợ cho các kỹ năng)

□ Kế thừa của người đi trước

□ Hiện chưa có giáo trình phù hợp khác để thay thế

□ Khác (Xin cho biết cụ thể................................................................................)
61) Ngoài ra, Quý đơn vị có dùng thêm giáo trình bổ trợ gì nữa không? (Ghi tên 3 giáo trình sử dụng)

   ...............................................................................................................................     ..............................................................................................................................

   ................................................................................................................................

62) Hiện nay đội ngũ giảng viên của quý đơn vị có trình độ

      □N3:........người      □N2:........người  
□N1:.........người  
      □ Chưa có chứng chỉ JLPT:.......người

63) Kinh nghiệm giảng dạy của các giáo viên tại Quý đơn vị 

      □0~3 năm:.......người     □3~5 năm:.......người

□5~10 năm:.......người  
      □10 ~ 15 năm:.......người       □trên 15 năm:.......người

64) Tình hình cử giảng viên đi tập huấn chuyên môn tại Quỹ JF, Nhật Bản của Quý đơn vị?

      □Luôn luôn  □Thường xuyên   □Thỉnh thoảng   □Rất ít   □Không bao giờ

65) Tình hình tổ chức tập huấn tại cơ sở đào tạo của Quý đơn vị? 

      □Luôn luôn   □Thường xuyên  □Thỉnh thoảng  □Rất ít  □Không bao giờ

66) Tình hình cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn trong nước của Quý đơn vị? 

      □Luôn luôn  □Thường xuyên   □Thỉnh thoảng  □Rất ít   □Không bao giờ

67) Theo ý kiến của Quý đơn vị, điều kiện về năng lực tiếng Nhật để giảng viên có thể đảm báo chất lượng giảng dạy là gì?

      □Có N1

  □Có N2

 □Có N3


      □ Khác (Xin cho biết cụ thể.................................................................)
68) Theo ý kiến của Quý đơn vị, điều kiện về phương pháp giảng dạy để giảng viên có thể đảm báo chất lượng giảng dạy là gì?

□ Có chứng chỉ sư phạm


□ Có kinh nghiệm lâu năm

□ Qua tập huấn tại JF, Nhật Bản

□ Khác (Xin cho biết cụ thể................................................................................)
69) Để đạt được chuẩn đầu ra theo như Quý đơn vị đề xuất, cần phải bổ sung những gì?

      □Lựa chọn bộ giáo trình phù hợp hơn   □ Giáo viên đạt chuẩn (theo 27 và 28)

      □Trang thiết bị tốt hơn               □ Nguồn học liệu phong phú hơn

      □ Khác (Xin viết cụ thể: ................................................................................)

70) Hàng năm, đơn vị có nhận được tài trợ của Quỹ Giao lưu Quốc tế về giáo trình, sách vở không? 

   □Luôn luôn     □Thường xuyên      □Thỉnh thoảng      □Rất ít       

   □Không bao giờ

71) Gần đây nhất, tại Quý đơn vị có thêm giáo trình, tài liệu sách vở mới do đội ngũ giáo viên VN biên soạn bổ sung thêm cho chương trình giảng dạy không?

   □ Không        □Có 

72) Nếu câu trả lời là “Có” ở câu 30, xin viết tên cụ thể của giáo trình đó.

      ...............................................................................................................................      ...............................................................................................................................      ................................................................................................................................

73) Theo quý vị, đâu là điểm mạnh của Quý đơn vị trong công tác đào tạo tiếng Nhật hiện nay? (có thể chọn nhiều hơn một phương án)

      □ Chất lượng đội ngũ giáo viên           □ Phương pháp giảng dạy

      □ Cơ sở vật chất, trang thiết bị           □Giáo trình, học liệu

     □ Có giáo viên bản ngữ

     □ Khác (Xin viết cụ thể: ................................................................................)

    .............................................................................................................................

    ..............................................................................................................................

74) Theo quý vị, đâu là điểm yếu của Quý đơn vị trong công tác đào tạo tiếng Nhật hiện nay? (có thể chọn nhiều hơn một phương án)

□ Chất lượng đội ngũ giáo viên           □ Phương pháp giảng dạy

□ Cơ sở vật chất, trang thiết bị           □Giáo trình, học liệu

□ Không có giáo viên bản ngữ

□ Khác (Xin viết cụ thể: .....................................................................................)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nếu được đề xuất với Bộ GDĐT hỗ trợ cho công tác giảng dạy tại Quý đơn vị tốt hơn nữa, Quý đơn vị có nguyện vọng được giúp đỡ mặt nào dưới đây?

      □ Giáo trình, học liệu                  □ Trang thiết bị

      □ Tập huấn giáo viên                   □ Kinh phí

      □ Mời chuyên gia bản ngữ và trong nước

      □ Khác (Xin viết cụ thể: ..................................................................................)

       ............................................................................................................................       .............................................................................................................................     
75) Trong tương lai, Quý đơn vị có dự định thay đổi gì về Giáo trình giảng dạy không? 

   □Không          □Có 

76) Nếu câu trả lời là “Có” ở câu 36, lý do Quý đơn vị dự định thay đổi về Giáo trình giảng dạy là gì?

      ...............................................................................................................................      ................................................................................................................................

77) Quý đơn vị dự định đổi sang Giáo trình nào để giảng dạy? (xin viết tên cụ thể)

       .............................................................................................................................      ..............................................................................................................................      ...............................................................................................................................

78) Để thực hiện được chuẩn đầu ra bậc 3 trong Khung NLNNVN (tương đương 
với bậc 3 của JLPT), từ kinh nghiệm giảng dạy của mình, Quý vị thấy bộ giáo trình nào trong số các giáo trình tiếng Nhật hiện đang được sử dụng tại VN, Bộ giáo trình có khả năng thực hiện được nhiệm vụ này nhất? (Ghi tên 3 giáo trình cụ thể theo thứ tự ưu tiên)

        ...........................................................................................................................        ...........................................................................................................................        ...........................................................................................................................

79) Theo quý vị, có cần phải biên soạn một Bộ giáo trình mới riêng cho đối tượng học viên Việt Nam không? 

    □ Không        □Có 

80) Trong giáo trình mới đó, theo quý vị cần phải bổ sung yếu tố gì sau đây cho phù hợp với đối tượng học viên Việt Nam?

       □ Văn hóa Việt Nam                   □ Vốn từ vựng chuyên môn

       □ Giải thích từ vựng, ngữ pháp bằng tiếng Việt                   

       □ Có ghi ký hiệu ngữ âm cho từ và cụm từ

       □ Có chú thích cách đọc chữ Hán (Furigana hoặc rubi)

       □ Khác (Xin viết cụ thể: ..................................................................................)

       .............................................................................................................................     
81) Từ kinh nghiệm đào tạo của mình, theo ý kiến của Quý đơn vị, tổng số 750 
tiết dành để thực hiện được chuẩn đầu ra từ A1 - B1 (tương đương với từ N5 ~N3) là 

    □Nhiều
  □Hơi nhiều
  □Vừa đủ
     □Ít 
  □Quá ít 

     43)Xin cho biết Quý đơn vị có đề xuất hoặc đóng góp ý kiến giúp cho Nhóm tác 
        giả biên soạn CT hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình không? 

   ................................................................................................................................   ...............................................................................................................................

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Quý đơn vị

(8) Phiếu điều tra dành cho đối tượng các giảng viên
(về tình hình giảng dạy tiếng Nhật tại một số cơ sở đào tạo tại Việt Nam)
Kính gửi: Quý thầy cô giảng dạy tiếng Nhật

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 giao cho Nhóm tác giả xây dựng chương trình tiếng Nhật dành cho các cơ sở đào tạo không chuyên ngữ tại QĐ số 1716/QĐ- BGDĐT, hiện nay, Nhóm tác giả đang tiến hành khảo sát về chương trình, giáo trình cũng như công tác thực hiện đào tạo tiếng Nhật tại các đơn vị đào tạo không chuyên ngữ trong cả nước. Thay mặt Nhóm tác giả, Khoa tiếng Nhật Trường Đại học Hà Nội, kính mong Quý thày/cô hợp tác giúp đỡ điền Bản Điều tra theo các nội dung dưới đây. 

Các thông tin được Quý thày/cô cung cấp sẽ giúp ích rất nhiều cho Nhóm tác giả thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thúc đẩy công tác đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam ngày một phát triển hơn. Chúng tôi xin cam đoan các thông tin nhận được chỉ được sử dụng với mục đích xây dựng Chương trình theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý thày/cô.









T.M Nhóm xây dựng CT Khung - Trường Đại học Hà Nội

                                           Trưởng nhóm nghiên cứu

                                         PGS.TS. Trần Thị Chung Toàn

Phần thông tin chung

Họ và tên: .............................................................      Tuổi:.........................

Đơn vị công tác: ……………………………………………………

Địa chỉ: ...................................................
Điện thoại liên lạc:..............................

Tên Khoa/Bộ môn:................................................................................................

Phần câu hỏi

1) Thời gian giảng dạy của thầy/cô:


□< 3 năm
□ 3-5 năm
□ 5-10 năm 
□ > 10 năm  
2) Tổng số năm kinh nghiệm giảng dạy của quý thày/cô là: ..... năm......tháng

3) Quý thày/cô đã từng sang Nhật du học hoặc sống ở Nhật chưa? Nếu có thời gian bao lâu?

□Chưa


□Đã (thời gian: ............năm ............tháng)


4) Quý thày/cô đã đạt được những chứng chỉ năng lực tiếng Nhật nào dưới đây?

□JLPT (Cấp độ ............)  □J-Test (Cấp độ ........., điểm......)   □Chưa thi


5) Quý Thầy/Cô đã có bằng cấp chuyên môn gì?

□Tiến sĩ 
□ Thạc sĩ
 
□ Đại Học

□ Cao đẳng

6) Số lượng học viên mà Quý thày/cô đào tạo trong một năm: 

□ <20

□ 20-50
 
□50-100     

□ > 100

7) Thời lượng giảng dạy tiếng Nhật của Thầy/Cô trung bình trong 1 năm: ................tiết.

8) Số lượng đồng nghiệp của Quý thày/cô tại đơn vị là 

□ <10

□ 10-30
 □ > 30

9) Số lượng đồng nghiệp người Nhật của quý thầy/cô tại đơn vị là 

□ Không có

□ < 5

□ 5-10

□> 10

10) Tại đơn vị trực thuộc của Quý thày cô trình độ chuẩn đầu ra tiếng Nhật là:
 □Sơ cấp
□Sơ trung cấp 
□ Trung cấp  
□Trung cao cấp

11) Theo Quý thày/cô, chuẩn đầu ra này tương đương vói cấp độ nào dưới 
    đây:

□N5


□N4


□N3


□N2

□Khác (Xin viết cụ thể:..............................................)

12) Chương trình giảng dạy tiếng Nhật hiện nay của đơn vị nơi Quý thày/cô công tác có tổng cộng: ................tiết

13) Theo Chương trình này, hiện nay đơn vị của Quý thày/cô đang đào tạo với số tiết/ tuần là: ………… /tuần 

và từ năm học thứ ….  đến năm học thứ….. (thời gian: ....................tháng)

14) Quý thày/cô đánh giá về thời lượng chương trình giảng dạy hiện tại

      □Nhiều  □Hơi nhiều
□ Vừa đủ 
□Ít   □Quá ít 

15) Theo ý kiến của Quý thày/cô thời lượng dạy nhập môn (hiragana, katakana, phát âm) như thế nào là phù hợp?

□01 tuần　
       □02 tuần
            □01 tháng 

□Khác (Xin viết cụ thể:..............................................................................)

16) Tại đơn vị của Quý thày/cô có chú trọng giảng dạy các yếu tố văn hóa Nhật trong quá trình đào tạo không?

      □Có 

         □Không

17) Theo quý thày/cô có cần thiết phải dạy các yếu tố văn hóa Nhật cho học viên không?

      □Có 

□Không

      Xin vui lòng ghi rõ lý do: ......................................................................

18) Số học viên hàng năm đạt chuẩn Năng lực tiếng Nhật tại đơn vị nơi Quý thày/Cô công tác?

      N1:........ %    N2:........ %    N3:...........%    N4:........%    N5:....... %

19) Tại đơn vị, Quý thày/cô đang dạy những giáo trình chính nào dưới đây

      □みんなの日本語　
□新基礎日本語
□ニューアップローチ

      □Khác (Xin viết cụ thể:...............................................................................)

20) Quý thày/cô cho ý kiến đánh giá về giáo trình chính mà quý thầy/cô đang sử dụng tại đơn vị của mình

□Dễ sử dụng

□Có tính kế thừa
      □ Có trọn bộ

□Không hay  
□ Dùng tạm

□Khác...............................................................................................................

21) Ưu và nhược điểm của giáo trình đó là gì?

	Giáo trình (GT)
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	GT trình độ sơ cấp
	
	

	GT trình độ trung cấp
	
	

	GT trình độ cao cấp
	
	


22) Thầy/Cô sử dụng giáo trình bổ trợ/tài liệu tham khảo gì? 

	
	Tên giáo trình 

	Trình độ sơ cấp
	

	Trình độ trung cấp
	

	Trình độ cao cấp
	


23) Quý thày/cô đang giảng dạy những nội dung nào dưới đây (có thể chọn nhiều phương án) 

   □Ngữ pháp

□Nghe
□ Nói 

□Đọc

□Viết

   □ Ngữ âm

□ Từ vựng 


□Đất nước học

24) Nội dung nào sau đây theo thầy/cô là quan trọng? (có thể chọn nhiều phương án)

□Ngữ pháp

□Nghe
□ Nói 

□Đọc

□Viết

□ Ngữ âm

□ Từ vựng 


□Đất nước học

25) Đánh giá về điểm mạnh của thầy/cô trong việc giảng dạy? (có thể lựa chọn nhiều hơn 1 phương án)

□ Năng lực ngoại ngữ 
□Kiến thức sư phạm 

□Kinh nghiệm giảng dạy

□Khả năng truyền đạt
□ Khả năng áp dụng công nghệ hiện đại

□Điểm mạnh khác: …....................................................................................................

26) Đánh giá về điểm yếu của thầy/cô trong công tác giảng dạy hiện nay (có thể lựa chọn nhiều hơn 1 phương án)

□ Năng lực ngoại ngữ 
□Kiến thức sư phạm 

□Kinh nghiệm giảng dạy

□Khả năng truyền đạt
□ Khả năng áp dụng công nghệ hiện đại

□Điểm yếu khác: …....................................................................................................

27) Quý thày/cô có nghe nói đến hoặc biết về Khung chuẩn năng lực JF Standard không?

   □ Có       □ Không (Bỏ qua câu 28)

28) Đơn vị nơi quý thày/cô công tác có triển khai chuẩn năng lực JF standard không?

   □ Có       □ Không(bỏ qua câu 29)

29) Nếu có, bằng hình thức nào?

      □ Tập huấn    □ Hội thảo khoa học 
      □　Tổ chức học tập, thảo luận theo nhóm(教師会)
      □Khác (Xin viết cụ thể:.............................................)

30) Quý thày/cô có nghe nói hay được biết về giáo trình Marugoto không?

       □ Có          □　Không

31)  Nếu biết, thông qua hình thức nào? (Xin viết cụ thể:..........................................................)

32) Quý thày/cô có nghe nói đến hoặc biết về Khung chuẩn năng lực Ngoại ngữ của Việt Nam (NLNNVN, số 01/2014/TT-BGDĐT) không?

   □ Có       □ Không (bỏ qua câu 34,35,36)

33) Đơn vị nơi Quý thày/cô đang công tác có đang triển khai áp dụng Khung chuẩn năng lực Ngoại ngữ của Việt Nam (NLNNVN, số 01/2014/TT-BGDĐT) không?

□Có


□ Không 

34) Nếu được đề xuất, quý thày cô nghĩ chuẩn đầu ra tiếng Nhật của đơn vị mình đạt mức mấy dưới đây trong Khung NLNNVN?

□ Bậc 1
□ Bậc 2
□Bậc 3
□Bậc 4
□Bậc 5
□Bậc 6

35) Để có được chuẩn đầu ra đó theo Quý thày/cô khối lượng nào dưới đây là phù hợp?

   □ 150-300 tiết 
□300-500 tiết

□500-700 tiết

□700-1000 tiết

   □1000-1200 tiết 
□Khác (Xin viết cụ thể:.............................................)

36) Quý thày/cô có được tham gia tập huấn tại cơ sở đào tạo của đơn vị mình hay không? 

      □Hầu như không tập huấn

□1 lần/năm

□....lần /tháng

37) Quý thày/cô có được tham gia bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tại Nhật bản theo chương trình của Quỹ JF hay không

      □Thường xuyên   □ thỉnh thoảng  
□ Rất ít
 □ Không bao giờ

38) Tình hình tham gia các lớp tập huấn trong nước của Quý thày/cô? 

□Thường xuyên  □ thỉnh thoảng 
□ Rất ít

□ Không bao giờ

39) Theo ý kiến của Quý thày/cô, để đạt được chuẩn đầu ra theo như đề xuất, cần phải bổ sung những gì

      □Lựa chọn bộ giáo trình phù hợp
□Tập huấn định kỳ cho giáo viên

      □ Bổ sung trang thiết bị hiện đại vào giảng dạy

      □ Khác (Xin viết cụ thể: ..............................................................................)

     ........................................................................................................................

40) Theo ý kiến của Quý thày/cô, điều kiện tối thiểu về năng lực tiếng Nhật để các giáo viên có thể đảm bảo được chất lượng giảng dạy là

      □Có N1
□Có N2
□Có N3
□Tương đương với N....

41) Theo ý kiến của Quý thày/cô, tần suất tập huấn về phương pháp giảng dạy để các giáo viên có thể đảm bảo được chất lượng giảng dạy là

□1-3 tháng/lần
   □3-6 tháng/lần
      □6-12 tháng/lần
□ 1-2 năm/lần


□ >2 năm/lần

42) Việc tổ chức đánh giá định kỳ chất lượng giảng dạy của giáo viên tại Quý đơn vị được thực hiện ra sao?

□Chưa thực hiện

□có đánh giá 

43) Theo thầy cô tần suất kiểm tra, đánh giá sinh viên như thế nào là phù hợp?

    □1 tháng/lần 
□1-2 tháng/lần
□2-3 tháng/lần

    □3-4 năm/lần
  □>4 tháng/lần

44) Hiện nay, Bộ GD ĐT đang cho xây dựng chuẩn đầu ra cho các đơn vị đào tạo tiếng Nhật không chuyên tại các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước là B1 trong Khung NLNNVN (tương đương với B1 của JF Standard hoặc bậc N3 của JLPT). 

45) Để thực hiện được chuẩn đầu ra này, từ kinh nghiệm giảng dạy của mình, Quý thày/cô thấy trong số các giáo trình tiếng Nhật hiện đang được sử dụng tại VN, Bộ giáo trình nào có khả năng thực hiện được nhiệm vụ này nhất? 

    ..............................................................................................................................

    ...............................................................................................................................

46) Theo ý kiến của Quý thày/cô, có cần thiết phải biên soạn một Bộ GT mới dành riêng cho đối tượng học viên Việt Nam không? 

   □ Có          □　Không

47) Nếu phải biên soạn mới cần phải bổ sung thêm những yếu tố gì cho riêng đối tượng học viên Việt Nam?

      ..............................................................................................................................

48) Xin cho biết Quý thày/cô đề xuất hoặc đóng góp ý kiến giúp cho Nhóm tác giả biên soạn CT hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình không? 

  ..................................................................................................................................

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Quý thày/cô. 
(9) Thông tư ban hành khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
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Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014


THÔNG TƯ

Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam


Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 


Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 


Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020";


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;


Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 


Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 


Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2014. Các quy định trước đây về chương trình ngoại ngữ trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học Quốc gia, đại học vùng; Giám đốc các học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thủ trưởng các cơ sở đào tạo ngoại ngữ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

	Nơi nhận: 

- Văn phòng Chủ tịch nước;    
- Văn phòng Chính phủ;    
- Văn phòng Quốc hội;    

- Ban Tuyên giáo TƯ;

- UBVHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,   

cơ quan trực thuộc CP;   
- Kiểm toán Nhà nước;    

- Cục KTrVBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Như Điều 3;    

- Công báo;    
- Website Chính phủ;  

- Website Bộ GDĐT;     
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD. 
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 (Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển
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KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Mục đích
 

1. Làm căn cứ thống nhất về yêu cầu năng lực cho tất cả ngoại ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Làm căn cứ xây dựng chương trình, biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy, các tài liệu dạy học ngoại ngữ khác và xây dựng tiêu chí trong kiểm tra, thi và đánh giá ở từng cấp học, trình độ đào tạo, bảo đảm sự liên thông trong đào tạo ngoại ngữ giữa các cấp học và trình độ đào tạo.
3. Làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá để người học đạt được yêu cầu của chương trình đào tạo.

4. Giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực ngoại ngữ và tự đánh giá năng lực của mình.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng, chứng chỉ với các quốc gia ứng dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR).

II. Đối tượng sử dụng

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi là Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, viết tắt: KNLNNVN) áp dụng cho các chương trình đào tạo ngoại ngữ, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

III. Mức độ tương thích giữa Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Khung tham chiếu chung Châu Âu 


KNLNNVN được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. KNLNNVN được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Cụ thể như sau: 

	KNLNNVN
	CEFR

	Sơ cấp


	Bậc 1
	A1 

	
	Bậc 2
	A2 

	Trung cấp


	Bậc 3
	B1 

	
	Bậc 4
	B2

	Cao cấp


	Bậc 5
	C1 

	
	Bậc 6
	C2 


IV. Nội dung Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

1. Mô tả tổng quát

	
	Các bậc
	Mô tả tổng quát

	Sơ cấp


	Bậc 1
	Có thể hiểu, sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản thân và người khác; có thể trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè v.v… Có thể giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ. 

	
	Bậc 2
	Có thể hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm). Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu. 

	Trung cấp


	Bậc 3
	Có thể hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí, v.v... Có thể xử lý hầu hết các tình huống xảy ra khi đến khu vực có sử dụng ngôn ngữ đó. Có thể viết đoạn văn đơn giản liên quan đến các chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng, hoài bão và có thể trình bày ngắn gọn các lý do, giải thích ý kiến và kế hoạch của mình. 

	
	Bậc 4
	Có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy, tự nhiên với người bản ngữ. Có thể viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau. 

	Cao cấp


	Bậc 5
	Có thể hiểu và nhận biết được hàm ý của các văn bản dài với phạm vi rộng. Có thể diễn đạt trôi chảy, tức thì, không gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt. Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn. Có thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện được khả năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết. 

	
	Bậc 6
	Có thể hiểu một cách dễ dàng hầu hết văn nói và viết. Có thể tóm tắt các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp lại thông tin và trình bày lại một cách logic. Có thể diễn đạt tức thì, rất trôi chảy và chính xác, phân biệt được các ý nghĩa tinh tế khác nhau trong các tình huống phức tạp.


2. Mô tả các kỹ năng
2.1. Mô tả kỹ năng nghe
2.1.1. Đặc tả tổng quát cho kỹ năng nghe

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể theo dõi và hiểu được lời nói khi được diễn đạt chậm, rõ ràng, có khoảng ngừng để kịp thu nhận và xử lý thông tin.

	Bậc 2
	- Có thể hiểu những cụm từ và cách diễn đạt liên quan tới nhu cầu thiết yếu hằng ngày (về gia đình, bản thân, mua sắm, nơi ở, học tập và làm việc…) khi được diễn đạt chậm và rõ ràng.

- Có thể hiểu được ý chính trong các giao dịch quen thuộc hằng ngày khi được diễn đạt chậm và rõ ràng. 

	Bậc 3
	- Có thể hiểu được những thông tin hiện thực đơn giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên quan tới cuộc sống và công việc thường ngày.

- Có thể xác định được ý chính trong các bài nói được trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, công việc hay trường học, kể cả các câu chuyện khi được diễn đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến. 

	Bậc 4
	- Có thể nghe hiểu các bài nói trực tiếp hoặc ghi lại về các chủ đề quen thuộc và không quen thuộc trong cuộc sống cá nhân, xã hội, học tập hay nghề nghiệp khi được diễn đạt rõ ràng và bằng giọng chuẩn.

- Có thể hiểu ý chính của các bài nói phức tạp cả về nội dung và ngôn ngữ, được truyền đạt bằng ngôn ngữ chuẩn mực về các vấn đề cụ thể hay trừu tượng (bao gồm cả những cuộc thảo luận mang tính kỹ thuật) trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

- Có thể theo dõi được bài nói dài cũng như các lập luận phức tạp về các chủ đề quen thuộc khi bài nói có cấu trúc rõ ràng.


	Bậc 5
	- Có thể theo dõi và hiểu được những bài nói dài về những chủ đề phức tạp và trừu tượng ngay cả khi cấu trúc bài nói không rõ ràng và mối quan hệ giữa các ý không tường minh.

- Có thể theo dõi và hiểu được các cuộc trò chuyện sôi nổi giữa những người bản ngữ.

- Có thể theo dõi và hiểu được những tranh luận hay lập luận mang tính trừu tượng.

- Có thể hiểu được những thông tin cần thiết khi nghe các thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng.

	Bậc 6
	- Có thể theo dõi và hiểu được các bài giảng hay những bài thuyết trình chuyên ngành có sử dụng nhiều lối nói thông tục, chứa đựng các yếu tố văn hóa hoặc các thuật ngữ không quen thuộc. 

- Có thể hiểu được những vấn đề tinh tế, phức tạp hoặc dễ gây tranh cãi như pháp luật, tài chính, thậm chí có thể đạt tới trình độ hiểu biết của chuyên gia.

- Có thể nghe hiểu được mọi điều một cách dễ dàng theo tốc độ nói của người bản ngữ.


2.1.2. Nghe hội thoại giữa những người bản ngữ hay những người không trực tiếp đối thoại
	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể hiểu được những đoạn hội thoại rất ngắn, cấu trúc rất đơn giản, tốc độ nói chậm và rõ ràng về các chủ đề cá nhân cơ bản, trường lớp học và những nhu cầu thiết yếu.

	Bậc 2
	- Có thể xác định được chủ đề của các hội thoại diễn ra chậm và rõ ràng.

	Bậc 3
	- Có thể hiểu được ý chính của các hội thoại mở rộng nếu lời nói được diễn đạt rõ ràng bằng ngôn ngữ chuẩn mực.

	Bậc 4
	- Có thể nắm bắt phần lớn nội dung những hội thoại hay độc thoại mặc dù có thể gặp khó khăn để hiểu toàn bộ các chi tiết của một số hội thoại hay độc thoại nếu người nói không điều chỉnh ngôn ngữ cho phù hợp.

- Có thể theo dõi và hiểu được các hội thoại hay độc thoại sôi nổi của người bản ngữ.


	Bậc 5
	- Có thể theo dõi và hiểu được các hội thoại phức tạp giữa người bản ngữ ngay cả khi nội dung là những chủ đề trừu tượng, phức tạp, không quen thuộc.

	Bậc 6
	- Có thể theo dõi và dễ dàng hiểu được các cuộc giao tiếp, chuyện trò phức tạp giữa người bản ngữ trong các cuộc tranh luận, thảo luận nhóm, ngay cả khi nội dung là những chủ đề trừu tượng, phức tạp, không quen thuộc và sử dụng nhiều thành ngữ.


2.1.3. Nghe trình bày và hội thoại
	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Không có đặc tả tương ứng.

	Bậc 2
	- Không có đặc tả tương ứng. 

	Bậc 3
	- Có thể theo dõi và hiểu được dàn ý của các bài nói ngắn, đơn giản về các chủ đề quen thuộc nếu được diễn đạt theo giọng chuẩn, rõ ràng.

- Có thể theo dõi và hiểu được các bài giảng hay cuộc nói chuyện về đề tài quen thuộc hoặc trong phạm vi chuyên môn của mình nếu được diễn đạt một cách đơn giản với cấu trúc rõ ràng.

	Bậc 4
	- Có thể theo dõi và hiểu được các ý chính trong các bài giảng, bài phát biểu, bài tường thuật và các dạng trình bày khác trong học thuật hay nghề nghiệp có sử dụng ngôn ngữ và ý tưởng phức tạp.


	Bậc 5
	- Có thể theo dõi và hiểu được một cách khá dễ dàng hầu hết các bài giảng cũng như các cuộc thảo luận và tranh luận.

	Bậc 6
	- Có thể theo dõi, hiểu được những bài giảng và thuyết trình mang tính chuyên ngành, có sử dụng nhiều thành ngữ và phương ngữ.


2.1.4. Nghe thông báo, hướng dẫn, chỉ dẫn
	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể hiểu, làm theo những chỉ dẫn ngắn và đơn giản được truyền đạt chậm và cẩn thận.

	Bậc 2
	- Có thể hiểu được ý chính trong các thông báo hay tin nhắn thoại ngắn, rõ ràng, đơn giản. 

- Có thể hiểu những hướng dẫn chỉ đường, sử dụng phương tiện giao thông công cộng đơn giản.

	Bậc 3
	- Có thể hiểu, làm theo được các thông tin kỹ thuật đơn giản như hướng dẫn vận hành các thiết bị thông dụng. 

- Có thể hiểu các chỉ dẫn chi tiết (ví dụ như các hướng dẫn về giao thông).

	Bậc 4
	- Có thể hiểu các thông báo và tin nhắn về một đề tài cụ thể hay trừu tượng được diễn đạt bằng phương ngữ chuẩn với tốc độ nói bình thường. 


	Bậc 5
	- Có thể hiểu các thông tin cụ thể nhất định từ các thông báo công cộng với âm thanh có nhiễu như ở nhà ga, sân bay v.v...

- Có thể hiểu các thông tin kỹ thuật phức tạp như hướng dẫn vận hành, chi tiết kỹ thuật, các sản phẩm và dịch vụ quen thuộc.

	Bậc 6
	- Có thể hiểu mọi thông báo, hướng dẫn dù nghe trực tiếp hay qua các phương tiện truyền thông mà không gặp bất cứ khó khăn gì ngay cả khi xung quanh khá ồn ào.


2.1.5. Nghe đài và xem truyền hình

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Không có đặc tả tương ứng.

	Bậc 2
	- Có thể xác định thông tin chính của các bản tin trên đài và truyền hình tường thuật các sự kiện, tai nạn v.v…

	Bậc 3
	- Có thể hiểu các ý chính của các chương trình điểm tin trên đài phát thanh và những nội dung phỏng vấn, phóng sự, phim thời sự có hình ảnh minh họa cho nội dung cốt truyện được diễn đạt rõ ràng và bằng ngôn ngữ đơn giản.

- Có thể nắm bắt được các ý chính trong các chương trình phát thanh và truyền hình về các đề tài quen thuộc và được diễn đạt tương đối chậm và rõ ràng.

- Có thể hiểu một phần tương đối nội dung các chương trình phát thanh và truyền hình về các chủ điểm mà bản thân quan tâm, ví dụ như các cuộc phỏng vấn, các bài giảng ngắn và các bản tin được diễn đạt tương đối chậm và rõ ràng.

	Bậc 4
	- Có thể hiểu được hầu hết các chương trình tài liệu trên đài phát thanh và truyền hình.

- Có thể nhận ra tâm trạng, giọng điệu của người nói.

- Có thể hiểu các văn bản ghi âm, truyền hình sử dụng ngôn ngữ chuẩn thường gặp trong đời sống xã hội, nghề nghiệp hay học thuật. Xác định được quan điểm và thái độ của người nói cũng như nội dung thông tin được phát ngôn.


	Bậc 5
	- Có thể hiểu được nhiều loại tài liệu phát thanh, truyền hình có sử dụng ngôn ngữ không chuẩn mực; nhận biết được các chi tiết tinh tế bao gồm cả thái độ và mối quan hệ hàm ẩn giữa những người giao tiếp.

	Bậc 6
	- Có thể thưởng thức tất cả các chương trình phát thanh hay truyền hình mà không cần tới bất kỳ sự cố gắng nào. 


2.2. Mô tả kỹ năng nói

2.2.1. Đặc tả tổng quát cho kỹ năng nói độc thoại

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể đưa ra và hồi đáp các nhận định đơn giản liên quan đến các chủ đề rất quen thuộc như bản thân, gia đình, trường lớp học hoặc nhu cầu giao tiếp tối thiểu hằng ngày.

	Bậc 2
	- Có thể giao tiếp một cách đơn giản và trực tiếp về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan đến công việc và thời gian rảnh rỗi.

- Có thể truyền đạt quan điểm, nhận định của mình trong các tình huống xã giao đơn giản, ngắn gọn nhưng chưa thể duy trì được các cuộc hội thoại.

	Bậc 3
	- Có thể giao tiếp tương đối tự tin về các vấn đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập và việc làm của mình. Có thể trao đổi, kiểm tra và xác nhận thông tin, giải thích vấn đề nảy sinh. Có thể trình bày ý kiến về các chủ đề văn hóa như phim ảnh, sách báo, âm nhạc, v.v...

- Có thể tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích cá nhân, học tập, công việc hoặc cuộc sống hằng ngày. 

	Bậc 4
	- Có thể giao tiếp độc lập về nhiều chủ đề, có lập luận và cấu trúc mạch lạc, kết nối giữa các ý trong trình bày, sử dụng ngôn từ trôi chảy, chính xác.

- Có thể trình bày về ý nghĩa của một sự kiện hay trải nghiệm của cá nhân, giải thích và bảo vệ quan điểm của mình một cách rõ ràng bằng lập luận chặt chẽ và phù hợp. 

	Bậc 5
	- Có thể diễn đạt ý một cách trôi chảy và tức thời, gần như không gặp khó khăn. Có thể sử dụng tốt một vốn từ vựng lớn, đủ khả năng xử lý khi thiếu từ bằng lối nói vòng vo.

	Bậc 6
	- Có thể truyền đạt chính xác các sắc thái ý nghĩa tinh tế bằng cách sử dụng nhiều loại hình bổ nghĩa với độ chính xác cao.

- Sử dụng thành thạo các cách diễn đạt kiểu thành ngữ hoặc thông tục với nhận thức rõ về các tầng nghĩa. Có thể đổi cách diễn đạt để tránh gặp khó khăn khi giao tiếp và thể hiện một cách trôi chảy đến mức người đối thoại khó nhận ra điều đó. 


2.2.2. Nói độc thoại: Mô tả kinh nghiệm

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể mô tả về người nào đó, nơi họ sống và công việc của họ.

	Bậc 2
	- Có thể mô tả về gia đình, điều kiện sống, trình độ học vấn, công việc hiện tại và công việc gần nhất trước đó.

- Có thể mô tả những những hoạt động trong cuộc sống thường ngày như tả người, địa điểm, công việc và kinh nghiệm học tập.

- Có thể mô tả các kế hoạch, thói quen hằng ngày, các hoạt động trong quá khứ và kinh nghiệm cá nhân.

- Có thể diễn đạt đơn giản về điều mình thích hay không thích.

	Bậc 3
	- Có thể mô tả đơn giản về các chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực quan tâm.

- Có thể trình bày, mô tả bằng các diễn ngôn đơn giản về một câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi thuộc các chủ đề quen thuộc.

- Có thể kể chi tiết về kinh nghiệm bản thân, cốt truyện của một cuốn sách, bộ phim hay và cảm xúc của mình.

- Có thể nói về những ước mơ, hy vọng và ước vọng, các sự kiện có thật hoặc giả tưởng.

	Bậc 4
	- Có thể mô tả rõ ràng, chi tiết về các chủ đề liên quan hoặc thuộc lĩnh vực quan tâm.


	Bậc 5
	- Có thể mô tả rõ ràng, chi tiết về các chủ đề phức tạp.

- Có thể mô tả, tường thuật tỉ mỉ, tích hợp các chủ đề nhỏ, phát triển các ý cụ thể thành những kết luận phù hợp.

	Bậc 6
	- Có thể mô tả rõ ràng, chi tiết, trau chuốt và trôi chảy giúp người nghe dễ hiểu và dễ nhớ.


2.2.3. Nói độc thoại: Lập luận

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Không có đặc tả tương ứng.

	Bậc 2
	- Không có đặc tả tương ứng.

	Bậc 3
	- Có thể tranh luận một cách rõ ràng, củng cố quan điểm của mình bằng những lập luận và các ví dụ minh họa thích hợp.

- Có thể tạo ra chuỗi lập luận hợp lý.

- Có thể tranh luận cho một quan điểm cụ thể bằng cách đưa ra những lập luận ưu, khuyết điểm của mỗi lựa chọn.

	Bậc 4
	- Có thể lập luận một cách có hệ thống, nhấn mạnh được những điểm quan trọng bằng những chi tiết minh họa liên quan.


	Bậc 5
	- Không có đặc tả tương ứng.

	Bậc 6
	- Không có đặc tả tương ứng.


2.2.4. Nói độc thoại: Trình bày trước người nghe

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể đọc những đoạn ngắn đã chuẩn bị trước, ví dụ: giới thiệu một diễn giả, đề nghị nâng ly chúc mừng.     

	Bậc 2
	- Có thể trình bày ngắn gọn thông tin đã được chuẩn bị trước về một chủ đề quen thuộc thường ngày, trình bày được lý do và lý giải một cách ngắn gọn cho những quan điểm, kế hoạch và hành động.

- Có thể trả lời những câu hỏi trực tiếp với điều kiện có thể được hỏi lại và người nghe hỗ trợ giúp diễn đạt cách trả lời.

	Bậc 3
	- Có thể trình bày những bài thuyết trình đơn giản, được chuẩn bị trước về một chủ đề quen thuộc hoặc lĩnh vực bản thân quan tâm một cách rõ ràng để người nghe dễ dàng theo dõi vì những điểm chính đã được giải thích với độ chính xác hợp lý.

- Có thể trả lời những câu hỏi về bài trình bày tuy nhiên đôi khi vẫn phải hỏi lại khi câu hỏi quá nhanh.

	Bậc 4
	- Có thể trình bày một cách rõ ràng những bài thuyết trình đã được chuẩn bị, nêu được lý do ủng hộ hay phản đối một quan điểm cụ thể, đưa ra những lợi thế và bất lợi của những lựa chọn khác nhau.

- Có thể trả lời các câu hỏi sau khi trình bày một cách lưu loát, tự nhiên, không gây căng thẳng cho bản thân hay cho người nghe.

- Có thể trình bày những bài thuyết trình phức tạp, trong đó nhấn mạnh được những điểm chính và có chi tiết minh họa rõ ràng.


	Bậc 5
	- Có thể trình bày một bài thuyết trình một cách rõ ràng, được tổ chức một cách khoa học về một chủ đề phức tạp, mở rộng và củng cố ý kiến của bản thân bằng những lập luận và các ví dụ minh họa liên quan.

- Có thể kiểm soát xúc cảm tốt khi nói, thể hiện một cách tự nhiên và hầu như không cần phải nỗ lực.

	Bậc 6
	- Có thể trình bày một chủ đề phức tạp một cách tự tin và rành mạch cho một đối tượng không quen thuộc bằng cách sử dụng cấu trúc và điều chỉnh cuộc nói chuyện một cách linh hoạt theo nhu cầu của người nghe.


2.2.5. Đặc tả tổng quát cho kỹ năng nói tương tác

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể giao tiếp ở mức độ đơn giản với tốc độ nói chậm và thường xuyên phải yêu cầu người đối thoại với mình nhắc lại hay diễn đạt lại. Có thể hỏi và trả lời những câu hỏi đơn giản, khởi đầu và trả lời những câu lệnh đơn giản thuộc những lĩnh vực quan tâm và về những chủ đề quen thuộc.

	Bậc 2
	- Có thể giao tiếp về những vấn đề đơn giản, trao đổi thông tin đơn giản và trực tiếp về những vấn đề quen thuộc liên quan tới công việc và cuộc sống hằng ngày nhưng chưa thể duy trì hội thoại theo cách riêng của mình.

- Có thể giao tiếp một cách dễ dàng bằng những hội thoại ngắn trong những tình huống giao tiếp xác định mà không cần nỗ lực quá mức.

	Bậc 3
	- Có thể sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải quyết hầu hết các tình huống có thể phát sinh trong khi đi du lịch. 
- Có thể bắt đầu một cuộc hội thoại về những chủ để quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước, thể hiện những quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin về những chủ đề quen thuộc về cuộc sống thường ngày.

- Có thể giao tiếp tương đối tự tin về những vấn đề quen thuộc và không quen thuộc liên quan tới lĩnh vực chuyên môn hoặc quan tâm của mình. Có thể trao đổi, kiểm tra và xác nhận thông tin, xử lý các tình huống ít gặp và giải quyết vấn đề. - Có thể bày tỏ suy nghĩ về những chủ đề văn hóa, có tính trừu tượng như phim ảnh, âm nhạc.

	Bậc 4
	- Có thể giao tiếp khá lưu loát, tự nhiên, duy trì quan hệ với người bản ngữ mà không làm khó cho cả hai bên. Có thể giải trình ý quan trọng thông qua kinh nghiệm cá nhân, lý giải và duy trì quan điểm một cách rõ ràng với những lập luận và minh chứng liên quan.

- Có thể sử dụng ngôn ngữ thành thạo, chính xác và hiệu quả về các chủ đề chung, các chủ đề về giải trí, nghề nghiệp và học tập, tạo ra mối liên kết giữa các ý một cách rõ ràng. 

- Có thể giao tiếp một cách tự nhiên, sử dụng tốt cấu trúc ngữ pháp và không gặp khó khăn khi diễn đạt phù hợp với hoàn cảnh.


	Bậc 5
	- Có thể thể hiện bản thân một cách trôi chảy, tự nhiên và không cần phải quá nỗ lực. Làm chủ được vốn từ vựng và có thể dễ dàng biến báo trong những tình huống quanh co. Không còn phải tìm kiếm cách diễn đạt hay tìm cách né tránh câu hỏi. 

	Bậc 6
	- Có thể sử dụng thành ngữ, các lối nói thông tục và ý thức được các nghĩa bóng. Có thể truyền đạt những sắc thái ý nghĩa bằng cách sử dụng các sắc thái biểu cảm chính xác và hợp lý. Có thể thay đổi cách diễn đạt một cách trôi chảy đến mức người đối thoại không nhận ra điều đó.


2.2.6. Nói tương tác: Hội thoại

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể giới thiệu, chào hỏi và tạm biệt trong giao tiếp cơ bản. 

- Có thể hỏi thăm tình hình của mọi người và phản hồi với các tin tức đó.

	Bậc 2
	- Có thể xử lý các giao tiếp xã hội ngắn nhưng chưa duy trì được hội thoại theo cách riêng của mình.

- Có thể sử dụng cách chào hỏi lịch sự, đơn giản thường ngày.

- Có thể mời, đề nghị, xin lỗi, cảm ơn và trả lời lời mời, đề nghị và xin lỗi.

- Có thể nói điều mình thích và không thích.

- Có thể tham gia những hội thoại ngắn trong những ngữ cảnh quen thuộc và về những chủ đề quan tâm.

	Bậc 3
	- Có thể tham gia hội thoại về những chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước, tuy nhiên đôi lúc vẫn còn khó khăn để thể hiện chính xác điều mình muốn nói.

- Có thể hiểu những lời nói trực tiếp trong hội thoại hằng ngày mặc dù thỉnh thoảng vẫn phải hỏi lại những từ và cụm từ cụ thể.

- Có thể diễn đạt cảm xúc và ứng xử trước những cảm xúc như ngạc nhiên, vui, buồn, quan tâm và thờ ơ.

	Bậc 4
	- Có thể tham gia vào các hội thoại mở rộng về hầu hết các chủ đề ngay cả trong môi trường có nhiều tiếng ồn.

- Có thể duy trì hội thoại với người bản ngữ qua cách pha trò, đàm tiếu, trêu nhau.

- Có thể truyền đạt các mức độ cảm xúc và làm nổi bật tầm quan trọng của kinh nghiệm cá nhân.


	Bậc 5
	- Có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả cho những mục đích xã hội, bao gồm các biểu đạt cảm xúc, cách nói bóng gió, nói đùa.

	Bậc 6
	- Có thể trò chuyện thoải mái về cuộc sống cá nhân và xã hội mà không bị cản trở bởi bất kỳ sự hạn chế về ngôn ngữ nào.


2.2.7. Nói tương tác: Giao dịch hàng hóa và dịch vụ

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể thực hiện các giao dịch về hàng hóa và dịch vụ một cách đơn giản.

- Có thể xử lý con số, khối lượng, chi phí và thời gian.

	Bậc 2
	- Có thể yêu cầu và cung cấp hàng hóa và dịch vụ hằng ngày như gọi ăn trong nhà hàng.

- Có thể lấy những thông tin cơ bản về hàng hóa và dịch vụ tại các cửa hàng, bưu điện hoặc ngân hàng. 

- Có thể cung cấp và hiểu các thông tin liên quan tới số lượng, con số, giá cả cho các hàng hóa, dịch vụ.

- Có thể xử lý những tình huống hằng ngày khi đi du lịch như về chỗ ở, ăn uống và mua sắm. 

	Bậc 3
	- Có thể xử lý hầu hết các tình huống phát sinh trong khi đi du lịch, tổ chức cho chuyến du lịch như đặt chỗ, làm giấy tờ với các cơ quan có thẩm quyền khi đi du lịch nước ngoài.
- Có thể xử lý những tình huống bất thường ở các cửa hàng, bưu điện, ngân hàng ví dụ như trả lại hàng hoặc khiếu nại về sản phẩm. 

- Có thể giải thích một vấn đề phát sinh và làm rõ nguyên nhân để nhà cung cấp dịch vụ hoặc khách hàng phải nhượng bộ.

	Bậc 4
	- Có thể sử dụng ngôn ngữ để đàm phán một phương án giải quyết mâu thuẫn như vé đi lại, dịch vụ kém, trách nhiệm bồi thường tài chính cho những tổn thất hoặc trách nhiệm về hàng hóa, dịch vụ không đúng trong hợp đồng. 

- Có thể phác thảo một kịch bản đền bù, sử dụng những từ ngữ thuyết phục để đạt được sự hài lòng và làm rõ những giới hạn đối với bất kỳ sự nhượng bộ nào đã chuẩn bị sẵn.


	Bậc 5
	- Như Bậc 4.

	Bậc 6
	- Như Bậc 4.


2.2.8. Nói tương tác: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể trả lời phỏng vấn không sử dụng thành ngữ những câu hỏi trực tiếp đơn giản với tốc độ nói chậm và rõ ràng về thông tin bản thân.

	Bậc 2
	- Có thể trả lời và khẳng định quan điểm của mình bằng diễn ngôn đơn giản khi trả lời phỏng vấn.

- Có thể làm cho người phỏng vấn hiểu được và trao đổi ý kiến, thông tin về những chủ đề quen thuộc, đôi khi vẫn cần nhắc lại câu hỏi hoặc tìm cách diễn đạt dễ hiểu hơn. 

	Bậc 3
	- Có thể đưa ra ý tưởng trong khi phỏng vấn (ví dụ nhắc tới một chủ đề mới) nhưng phụ thuộc vào việc tương tác với người phỏng vấn. 

- Có thể sử dụng những câu hỏi và trả lời đã chuẩn bị trước để thực hiện cuộc phỏng vấn nhưng vẫn có khả năng đáp ứng một vài câu hỏi tự phát khi phỏng vấn.

- Có thể cung cấp thông tin cụ thể được yêu cầu trong buổi phỏng vấn/tư vấn (ví dụ như xin việc) với độ chính xác hạn chế.

- Có thể tiến hành cuộc phỏng vấn, kiểm tra và xác nhận thông tin, mặc dù đôi khi phải yêu cầu nhắc lại. 

	Bậc 4
	- Có thể đưa ra ý tưởng, mở rộng và phát triển chủ đề trong khi phỏng vấn nếu có sự giúp đỡ hoặc khuyến khích từ người phỏng vấn.

- Có thể tiến hành một cuộc phỏng vấn một cách trôi chảy và có hiệu quả, xuất phát một cách tự nhiên từ các câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, tiếp nối bằng phần trả lời sáng tạo, thăm dò.


	Bậc 5
	- Có thể thể hiện tốt vai trò của người phỏng vấn và người được phỏng vấn, mở rộng và phát triển chủ đề được thảo luận một cách trôi chảy mà không cần tới bất kỳ sự hỗ trợ nào và có thể xử lý tốt những phần ngoài chủ đề. 

	Bậc 6
	- Có thể duy trì quan điểm của mình trong khi tham gia phỏng vấn, sắp xếp tổ chức lại nội dung trao đổi phù hợp với phong cách diễn đạt của người bản xứ.


2.2.9. Phát âm và độ lưu loát

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Phát âm rõ ràng những từ, cụm từ và cách diễn đạt đã được học.

- Có thể sử dụng các phát ngôn rất ngắn, biệt lập, chủ yếu là những cấu trúc đã học tuy vẫn còn ngập ngừng để tìm cách diễn đạt.

	Bậc 2
	- Phát âm rõ ràng, tương đối chính xác nhóm từ, cách diễn đạt và câu ngắn tuy người đối thoại đôi khi vẫn phải yêu cầu nhắc lại.

- Có thể làm người đối thoại hiểu ý mình bằng cách bổ sung các chi tiết nhỏ, mặc dù còn ngập ngừng, cắt ngắn ý và khó khăn tìm cách diễn đạt lại.

	Bậc 3
	- Phát âm rõ ràng, dễ hiểu mặc dù đôi lúc giọng vẫn chưa tự nhiên và thỉnh thoảng còn phát âm sai.

- Có thể nói dài mà vẫn có thể hiểu được, mặc dù còn khó khăn diễn đạt lại về cấu trúc và từ vựng, đặc biệt là khi nói dài và tự do. 

	Bậc 4
	- Phát âm và ngữ điệu rõ ràng, tự nhiên.

- Có thể giao tiếp dễ dàng và tương đối lưu loát, kể cả với các đoạn nói dài và phức tạp.


	Bậc 5
	- Có thể thay đổi ngữ điệu và đặt trọng âm câu chuẩn xác để thể hiện các sắc thái ý nghĩa tinh tế.

- Có thể diễn đạt ý mình một cách trôi chảy, tự nhiên và gần như không khó khăn gì. Chỉ một số chủ đề khó về mặt khái niệm mới có thể cản trở được mạch diễn đạt trôi chảy và tự nhiên. 

	Bậc 6
	- Có thể thay đổi ngữ điệu, nhịp điệu và đặt trọng âm câu chuẩn xác để thể hiện các sắc thái ý nghĩa tinh tế.

- Có thể diễn đạt ý mình một mạch dài một cách tự nhiên, dễ dàng và không ngập ngừng. Chỉ ngừng để lựa chọn từ ngữ đắt nhất để diễn đạt ý mình hoặc để tìm ví dụ hay lời giải thích phù hợp. 


2.2.10. Độ chuẩn xác và phù hợp về mặt ngôn ngữ xã hội 

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể sử dụng một số ít các cấu trúc ngữ pháp và mẫu câu đã học.

- Có thể sử dụng các nhóm từ, cách diễn đạt lịch sự đơn giản nhất hằng ngày, bao gồm: chào hỏi, giới thiệu, nói xin mời, cảm ơn, xin lỗi, v.v…

	Bậc 2
	- Có thể sử dụng một số cách diễn đạt phù hợp liên quan đến các chủ đề hằng ngày.

- Có thể giao tiếp phù hợp với vai và hoàn cảnh giao tiếp đơn giản trong gia đình, lớp học, công việc thông thường. 

	Bậc 3
	- Có thể sử dụng tốt vốn từ vựng/ngữ pháp căn bản nhưng còn gặp khó khăn khi cố gắng diễn đạt những suy nghĩ phức tạp hoặc các chủ đề, tình huống không quen thuộc.

- Có thể giao tiếp trong nhiều tình huống thông thường, sử dụng ngôn ngữ phù hợp. 
- Ý thức được các phép lịch sự và có cách ứng xử phù hợp theo vai và tình huống giao tiếp hằng ngày ở trường và nơi làm việc.

	Bậc 4
	- Có thể sử dụng tương đối chính xác từ vựng, cấu trúc ngữ pháp trong giao tiếp tuy đôi khi vẫn cần hỗ trợ lựa chọn từ ngữ phù hợp.

- Có thể diễn đạt ý một cách tự tin, rõ ràng và lịch sự bằng ngôn ngữ trang trọng cũng như thông tục, phù hợp với vai, đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.


	Bậc 5
	- Có thể sử dụng chính xác, tự tin và hiệu quả cách phát âm, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong giao tiếp tuy nhiên đôi khi vẫn phải ngừng câu, chuyển ý và tìm cách diễn đạt khác.

- Có thể nhận diện được nhiều cách diễn đạt kiểu thành ngữ hoặc thông tục, cảm nhận được những thay đổi về cách giao tiếp, tuy nhiên đôi khi vẫn phải hỏi lại các chi tiết, đặc biệt khi nghe giọng không quen. 

	Bậc 6
	- Có thể sử dụng chính xác, phù hợp và hiệu quả cách phát âm, từ vựng và cấu trúc ngữ pháp trong giao tiếp.

- Sử dụng thành thạo các cách diễn đạt kiểu thành ngữ hoặc thông tục với nhận thức rõ về các tầng nghĩa.

- Cảm thụ được trọn vẹn các tác động về mặt ngôn ngữ-xã hội và văn hóa-xã hội của ngôn ngữ do người bản ngữ sử dụng và có thể đối đáp lại một cách phù hợp.

- Có thể đóng vai trò cầu nối một cách có hiệu quả giữa người sử dụng ngoại ngữ và người sử dụng tiếng mẹ đẻ, ý thức được những khác biệt về mặt văn hóa-xã hội và ngôn ngữ-văn hóa. 


2.2.11. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ bài thi
	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể chỉ hoàn thành một số ít phần đơn giản nhất của nhiệm vụ bài thi (trả lời các gợi ý đơn giản) ở mức rất hạn chế; phần lớn các câu trả lời có thể không phù hợp, mơ hồ hoặc bị bỏ qua (có thể do không hiểu văn bản).

	Bậc 2
	- Chỉ hoàn thành phần đơn giản nhất của nhiệm vụ bài thi (trả lời các gợi ý đơn giản) ở mức rất hạn chế; phần lớn các câu trả lời có thể không phù hợp, mơ hồ hoặc bị bỏ qua (có thể do không hiểu văn bản).

	Bậc 3
	- Hoàn thành phần lớn nhiệm vụ bài thi ở mức hạn chế; một số câu trả lời có thể không phù hợp, mơ hồ hoặc bị bỏ qua (có thể do không hiểu văn bản).

	Bậc 4
	- Hoàn thành vừa đủ nhiệm vụ bài thi; phần lớn các câu trả lời phù hợp nhưng một số ít có thể không phù hợp hoặc mơ hồ (có thể do không hiểu văn bản).


	Bậc 5
	- Hoàn thành tốt nhiệm vụ bài thi; các câu trả lời phần lớn là phù hợp.

	Bậc 6
	- Hoàn thành nhiệm vụ bài thi một cách hiệu quả; các câu trả lời thường xuyên phù hợp.


2.3. Mô tả kỹ năng đọc

2.3.1. Đặc tả tổng quát cho kỹ năng đọc

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể hiểu các đoạn văn bản rất ngắn và đơn giản về các chủ đề đã học như bản thân, gia đình, trường lớp, bạn bè v.v…

	Bậc 2
	- Có thể hiểu các đoạn văn bản ngắn và đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể, có thể sử dụng những từ thường gặp trong công việc hoặc đời sống hằng ngày.

	Bậc 3
	- Có thể đọc hiểu các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề liên quan đến chuyên ngành và lĩnh vực yêu thích, quan tâm của mình.

	Bậc 4
	- Có thể đọc một cách tương đối độc lập, có khả năng điều chỉnh cách đọc và tốc độ đọc theo từng dạng văn bản và mục đích đọc cũng như sử dụng các nguồn tham khảo phù hợp một cách có chọn lọc. Có một lượng lớn từ vựng chủ động phục vụ quá trình đọc nhưng có thể vẫn còn gặp khó khăn với các thành ngữ ít xuất hiện. 


	Bậc 5
	- Có thể hiểu chi tiết các văn bản dài, phức tạp, kể cả các văn bản không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, với điều kiện được đọc lại các đoạn khó.

	Bậc 6
	- Có thể hiểu, lựa chọn và sử dụng có phê phán hầu hết các thể loại văn bản, bao gồm các văn bản trừu tượng, phức tạp về mặt cấu trúc, hay các tác phẩm văn học và phi văn học.

- Có thể hiểu được nhiều loại văn bản dài và phức tạp, cảm thụ được những nét khác biệt nhỏ giữa các văn phong, giữa nghĩa đen và nghĩa bóng.


2.3.2. Đọc lấy thông tin và lập luận

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể hiểu sơ bộ nội dung của các văn bản đơn giản, quen thuộc hoặc các đoạn mô tả ngắn, đặc biệt là khi có minh họa kèm theo.

	Bậc 2
	- Có thể xác định được thông tin cụ thể trong các văn bản đơn giản như thư từ, tờ thông tin và các bài báo ngắn mô tả sự kiện. 

	Bậc 3
	- Có thể xác định các kết luận chính trong các văn bản nghị luận có sử dụng các tín hiệu ngôn ngữ rõ ràng.

Có thể nhận diện mạch lập luận của văn bản đang đọc, dù không nhất thiết phải thật chi tiết.

	Bậc 4
	- Có thể hiểu các bài báo và các báo cáo liên quan đến các vấn đề thời sự, trong đó tác giả thể hiện lập trường hoặc quan điểm cụ thể.


	Bậc 5
	- Có thể hiểu tường tận nhiều loại văn bản dài, phức tạp thường gặp trong đời sống xã hội, trong môi trường công việc hay học thuật, xác định được các chi tiết tinh tế như thái độ hay ý kiến ẩn ý hoặc rõ ràng.

	Bậc 6
	- Như Bậc 5.


2.3.3. Đọc tìm thông tin

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể nhận diện các tên riêng, các từ quen thuộc, các cụm từ cơ bản nhất trên các ghi chú đơn giản, thường gặp trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.

	Bậc 2
	- Có thể tìm được các thông tin cụ thể, dễ đoán trước trong các văn bản đơn giản thường gặp hằng ngày như quảng cáo, thực đơn, danh mục tham khảo và thời gian biểu.

- Có thể định vị thông tin cụ thể trong các danh sách và tìm được thông tin mong muốn (ví dụ: sử dụng danh bạ điện thoại để tìm ra số điện thoại một loại hình dịch vụ nào đó). 

- Có thể hiểu được các biển báo, thông báo trong các tình huống hằng ngày ở nơi công cộng (trên đường phố, trong nhà hàng, ga tàu hỏa…) hay ở nơi làm việc, ví dụ biển chỉ đường, biển hướng dẫn, biển cảnh báo nguy hiểm.

	Bậc 3
	- Có thể tìm thấy và hiểu các thông tin liên quan trong các văn bản sử dụng hằng ngày như thư từ, tờ thông tin và các công văn ngắn.

	Bậc 4
	- Có thể đọc lướt nhanh các văn bản dài và phức tạp để định vị được các thông tin hữu ích.

- Có thể nhanh chóng xác định nội dung và mức độ hữu ích của các bài báo và các bản báo cáo liên quan đến nhiều loại chủ đề chuyên môn để quyết định xem có nên đọc kỹ hơn hay không.


	Bậc 5
	- Như Bậc 4.

	Bậc 6
	- Như Bậc 4.


2.3.4. Đọc văn bản giao dịch 

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể hiểu các thông điệp ngắn, đơn giản trên bưu thiếp.

- Có thể đi theo các bản chỉ dẫn đường ngắn, đơn giản (ví dụ: đi từ X tới Y).

	Bậc 2
	- Có thể hiểu các loại thư từ và văn bản điện tử cơ bản (thư hỏi đáp, đơn đặt hàng, thư xác nhận, v.v...) về các chủ đề quen thuộc.

- Có thể hiểu các loại thư từ cá nhân ngắn gọn, đơn giản.

- Có thể hiểu các quy định, ví dụ quy định về an toàn, khi được diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản.

- Có thể hiểu các hướng dẫn sử dụng đơn giản cho các thiết bị trong đời sống hằng ngày như điện thoại công cộng.

	Bậc 3
	- Có thể hiểu các đoạn mô tả sự kiện, cảm xúc và lời chúc trong các thư từ cá nhân đủ để đáp lại cho người viết.

- Có thể hiểu các hướng dẫn sử dụng được viết rõ ràng, mạch lạc cho một thiết bị cụ thể.

	Bậc 4
	- Có thể đọc thư từ liên quan đến sở thích của mình và dễ dàng nắm bắt được ý nghĩa cốt yếu.

- Có thể hiểu các bản hướng dẫn dài, phức tạp trong lĩnh vực chuyên môn của mình, bao gồm các chi tiết về điều kiện và cảnh báo, với điều kiện được đọc lại các đoạn khó.


	Bậc 5
	- Có thể hiểu các loại thư từ, tuy nhiên đôi lúc phải sử dụng từ điển.

- Có thể hiểu tường tận các bản hướng dẫn dài, phức tạp về một loại máy móc hay quy trình mới, kể cả không liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình, tuy nhiên vẫn cần đọc lại các đoạn khó.

	Bậc 6
	- Như Bậc 5.


2.3.5. Đọc xử lý văn bản

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể viết lại các từ đơn và các văn bản ngắn được trình bày ở dạng in chuẩn.

	Bậc 2
	- Có thể nhận ra và tái hiện các từ và cụm từ hoặc các câu ngắn từ một văn bản.

- Có thể sao chép các văn bản ngắn được trình bày dạng in hoặc viết tay.

	Bậc 3
	- Có thể đối chiếu các đoạn thông tin ngắn từ một số nguồn và viết tóm tắt nội dung.

- Có thể diễn đạt lại các đoạn văn bản ngắn theo cách đơn giản, sử dụng cách dùng từ và cấu trúc từ của văn bản gốc. 

	Bậc 4
	- Có thể tóm tắt nhiều loại văn bản thực tế và hư cấu, có thể đưa ra nhận định, thảo luận về các quan điểm đối lập và các chủ đề chính.

- Có thể tóm tắt các đoạn trích từ báo chí, các đoạn phỏng vấn hoặc các loại tài liệu có bao hàm ý kiến, lập luận và thảo luận.


	Bậc 5
	- Có thể tóm tắt các đoạn văn bản dài, khó.

	Bậc 6
	- Có thể tóm tắt thông tin từ các nguồn khác nhau, lập luận và dẫn chứng để trình bày lại vấn đề một cách mạch lạc.


2.4. Mô tả kỹ năng viết

2.4.1. Đặc tả tổng quát cho kỹ năng viết sản sinh

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể viết những cụm từ, câu ngắn về bản thân, gia đình, trường lớp, nơi làm việc.

	Bậc 2
	- Có thể viết các mệnh đề, câu đơn giản và nối với nhau bằng các liên từ như: và, nhưng, vì.

	Bậc 3
	- Có thể viết bài đơn giản, có tính liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc mối quan tâm cá nhân bằng cách kết nối các thành tố đơn lập thành bài viết có cấu trúc.

	Bậc 4
	- Có thể viết bài chi tiết, rõ ràng về nhiều chủ đề quan tâm khác nhau, đưa ra những thông tin và lập luận từ một số nguồn khác nhau.


	Bậc 5
	- Có thể viết bài chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ về các chủ đề phức tạp, làm nổi bật những ý quan trọng, mở rộng lập luận và quan điểm hỗ trợ cho bài viết với các bằng chứng, ví dụ cụ thể và tóm tắt dẫn đến kết luận phù hợp. 

	Bậc 6
	 - Có thể viết bài rõ ràng, trôi chảy, bố cục chặt chẽ, chi tiết với văn phong phù hợp và cấu trúc logic, giúp cho độc giả có thể thấy được những điểm quan trọng trong bài viết. 


2.4.2. Viết sản sinh: Viết sáng tạo

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể viết những cụm từ, câu đơn giản về bản thân và những người trong tưởng tượng, nơi sống và công việc của họ.

	Bậc 2
	- Có thể viết những cụm từ hay những câu đơn giản về gia đình, điều kiện sống, quá trình học tập và công việc hiện tại. 

- Có thể viết tiểu sử giả tưởng một cách ngắn gọn.

	Bậc 3
	- Có thể miêu tả chi tiết, dễ hiểu về những chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực quan tâm. 

- Có thể viết về các trải nghiệm, miêu tả cảm giác và phản ứng trong một bài viết đơn giản, có tính liên kết. 

- Có thể miêu tả một sự kiện, một chuyến đi gần đây (thật hoặc giả tưởng). 

- Có thể viết kể lại một câu chuyện.

	Bậc 4
	- Có thể miêu tả rõ ràng, chi tiết về các sự kiện hay những trải nghiệm thật hoặc giả tưởng, thể hiện được mối liên hệ giữa các ý trong một bài viết có liên kết chặt chẽ theo cách hành văn cho thể loại có liên quan. 

- Có thể miêu tả rõ ràng, chi tiết về những chủ đề thuộc mối quan tâm cá nhân. 

- Có thể viết bài nhận xét về một bộ phim, một cuốn sách hoặc một vở kịch.


	Bậc 5
	- Có thể viết những bài văn miêu tả và bài văn sáng tạo rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ, với văn phong tự tin, cá tính, tự nhiên, phù hợp với độc giả.

	Bậc 6
	- Có thể viết những bài văn miêu tả kinh nghiệm và những câu chuyện một cách rõ ràng, rành mạch, ý tứ phong phú và lôi cuốn, văn phong phù hợp với thể loại đã lựa chọn.


2.4.3. Viết sản sinh: Viết báo cáo và tiểu luận 

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Không có đặc tả tương ứng.

	Bậc 2
	- Không có đặc tả tương ứng.

	Bậc 3
	- Có thể viết những bài luận đơn giản, ngắn gọn về các chủ đề thuộc mối quan tâm cá nhân. 

- Có thể tóm tắt báo cáo và trình bày ý kiến về những thông tin thực tế mà người viết tích luỹ được về những vấn đề quen thuộc có thể xảy ra hằng ngày. 

- Có thể viết những báo cáo rất ngắn gọn với định dạng chuẩn, cung cấp những thông tin thực tế và nêu lý do cho những kiến nghị đưa ra trong báo cáo.

	Bậc 4
	- Có thể viết một bài luận hoặc một báo cáo, phát triển các lập luận một cách hệ thống, nêu bật được những ý chính và có những minh họa phù hợp. 

- Có thể đánh giá các ý kiến khác nhau và các giải pháp cho một vấn đề. 

- Có thể viết một bài luận hoặc một báo cáo phát triển một lập luận nào đó, nêu lý do tán thành hay phản đối một quan điểm nào đó và giải thích những ưu điểm và nhược điểm của các giải pháp khác nhau. 

- Có thể tổng hợp thông tin và lập luận từ nhiều nguồn khác nhau.


	Bậc 5
	- Có thể viết những bài bình luận rõ ràng, cấu trúc chặt chẽ về những chủ đề phức tạp, nhấn mạnh những điểm quan trọng nổi bật có liên quan. 

- Có thể viết triển khai ý và bảo vệ quan điểm của mình với độ dài nhất định, với các ý kiến, lập luận và các minh chứng cụ thể.

	Bậc 6
	- Có thể viết các báo cáo, bài báo hoặc bài luận phức tạp một cách rõ ràng, rành mạch, ý tứ dồi dào về một vấn đề nào đó hoặc đưa ra những đánh giá sắc bén về những đề xuất, hay bình luận các tác phẩm văn học.

- Có thể đưa ra những cấu trúc logic phù hợp và hiệu quả giúp người đọc thấy được những ý quan trọng.


2.4.4. Viết tương tác: Đặc tả tổng quát cho kỹ năng viết tương tác
	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể yêu cầu hoặc cung cấp thông tin cá nhân bằng văn bản.

	Bậc 2
	- Có thể viết những ghi chú ngắn, sử dụng biểu mẫu về những vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm.

	Bậc 3
	- Có thể truyền đạt thông tin, ý kiến về những chủ đề cụ thể cũng như trừu tượng, kiểm tra thông tin, hỏi và giải thích vấn đề một cách hợp lý.

- Có thể viết thư cá nhân, viết các ghi chú để hỏi hoặc truyền đạt những thông tin đơn giản liên quan trực tiếp, giải quyết những điểm được cho là quan trọng.

	Bậc 4
	- Có thể truyền đạt tin tức, diễn đạt quan điểm một cách hiệu quả dưới hình thức viết và liên kết tin tức, quan điểm của người khác.


	Bậc 5
	- Có thể thể hiện bản thân rõ ràng và chính xác, liên kết người đối thoại một cách linh hoạt và hiệu quả.

	Bậc 6
	- Như Bậc 5.


2.4.5. Viết tương tác: Thư từ giao dịch

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể viết, đáp lời một bưu thiếp, điền các bảng, biểu mẫu đơn giản.

	Bậc 2
	- Có thể viết những thư cá nhân đơn giản để cảm ơn hoặc xin lỗi.

	Bậc 3
	- Có thể viết thư cá nhân mô tả chi tiết kinh nghiệm, cảm xúc, sự kiện.

- Có thể viết thư từ giao dịch nhằm cung cấp thông tin cá nhân, trình bày suy nghĩ về những chủ đề liên quan đến công việc, học tập và các chủ đề về văn hóa, âm nhạc, phim ảnh.

	Bậc 4
	- Có thể viết thư từ giao dịch với các mức độ cảm xúc và thái độ, nêu được ý kiến cá nhân, trả lời và bình luận về ý kiến và quan điểm của người nhận thư.


	Bậc 5
	- Có thể thể hiện bản thân rõ ràng và chính xác trong các thư tín cá nhân, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả, bao gồm thể hiện các cung bậc cảm xúc, cách nói bóng gió và bông đùa.

	Bậc 6
	- Như Bậc 5.


2.4.6. Viết tương tác: Ghi chép, nhắn tin, điền biểu mẫu 

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể viết và điền các con số, ngày tháng, tên riêng, quốc tịch, địa chỉ, tuổi, ngày sinh khi đến một quốc gia, ví dụ: điền vào một mẫu đăng ký khách sạn.

	Bậc 2
	- Có thể hiểu được những tin nhắn ngắn, đơn giản.

- Có thể viết các tin nhắn ngắn, đơn giản liên quan tới những vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm.

	Bậc 3
	- Có thể viết các ghi chú truyền đạt thông tin đơn giản về những nội dung liên quan tới bạn bè, nhân viên dịch vụ, giáo viên và những người thường gặp trong cuộc sống hằng ngày, làm rõ được các điểm quan trọng trong tin nhắn.

- Có thể hiểu các tin nhắn có nội dung yêu cầu hoặc giải thích vấn đề.

	Bậc 4
	- Như Bậc 3.


	Bậc 5
	- Như Bậc 3.

	Bậc 6
	- Như Bậc 3.


2.4.7. Xử lý văn bản

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể chép lại những từ đơn hay văn bản ngắn được trình bày dưới dạng in chuẩn.

	Bậc 2
	- Có thể lựa chọn và tái tạo những từ, cụm từ quan trọng, hay những câu ngắn từ một đoạn văn ngắn trong khả năng và kinh nghiệm giới hạn của bản thân. Có thể chép lại những đoạn văn bản ngắn.

	Bậc 3
	- Có thể tập hợp thông tin ngắn từ một vài nguồn và tóm tắt lại những thông tin đó cho người khác. Có thể diễn đạt lại những đoạn văn theo lối đơn giản, sử dụng cách hành văn và trình tự như trong văn bản gốc.

	Bậc 4
	- Có thể tóm tắt các loại văn bản thực tế hay giả tưởng, nhận xét, thảo luận và đối chiếu những quan điểm khác nhau và các chủ điểm chính. Có thể tóm tắt những đoạn trích từ các nguồn như tin tức, phỏng vấn, hay tư liệu có những quan điểm, tranh luận hay thảo luận. Có thể tóm tắt cốt truyện hay trình tự các sự kiện trong một bộ phim hay một vở kịch.

	Bậc 5
	- Có thể tóm tắt các văn bản dài và khó.

	Bậc 6
	- Có thể tóm tắt thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, qua đó thể hiện khả năng tái cấu trúc những tranh luận và bài viết một cách mạch lạc về kết quả tổng thể.


2.4.8. Tiêu chí ngôn ngữ chung

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có kiến thức cơ bản về cách diễn đạt đơn giản các thông tin cá nhân và nhu cầu cụ thể.


	Bậc 2
	- Có vốn ngôn ngữ cơ bản để xử lý các tình huống hằng ngày với nội dung có thể đoán trước, mặc dù người viết vẫn phải điều chỉnh nội dung thông điệp và tìm từ. Có thể diễn đạt ngắn gọn những nhu cầu đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày cụ thể như thông tin cá nhân, thói quen hằng ngày, mong muốn, nhu cầu, hỏi thông tin. Có thể sử dụng những kiểu câu đơn giản, những đoản ngữ, cụm từ ngắn được ghi nhớ, những mô thức giao tiếp để diễn đạt về bản thân, về người khác, công việc, địa danh, vật sở hữu v.v… Có vốn từ hạn chế gồm những cụm từ ngắn được ghi nhớ về những tình huống cấp thiết có thể đoán trước; trong những tình huống không quen thuộc, vẫn thường xảy ra những hiểu nhầm và gián đoạn giao tiếp.

	Bậc 3
	- Có đủ vốn từ để có thể miêu tả những tình huống không thể đoán trước, giải thích các điểm chính của vấn đề với độ chính xác hợp lý và thể hiện những suy nghĩ về các chủ đề mang tính trừu tượng hay văn hóa như âm nhạc, điện ảnh. Có đủ vốn từ vựng để diễn đạt mong muốn bản thân với một chút do dự hay viết lòng vòng về các chủ đề như gia đình, sở thích, đam mê, công việc, du lịch, các sự kiện đang diễn ra, nhưng do giới hạn về mặt từ vựng nên đôi chỗ viết lặp và thể hiện khó khăn trong cách trình bày.

	Bậc 4
	- Có thể diễn đạt về bản thân một cách rõ ràng, ít có dấu hiệu về giới hạn điều người viết muốn diễn đạt. Có đủ vốn từ để có thể miêu tả một cách rõ ràng, bày tỏ quan điểm và triển khai lập luận mà không thấy có dấu hiệu phải tìm từ, thể hiện khả năng sử dụng một vài kiểu câu phức tạp để diễn đạt.

	Bậc 5
	- Có thể lựa chọn cách trình bày phù hợp từ một vốn từ rộng để diễn đạt bản thân một cách rõ ràng mà không có dấu hiệu về sự giới hạn điều người viết muốn diễn đạt.

	Bậc 6
	- Có thể sử dụng ngôn ngữ ở phạm vi rộng, có khả năng kiểm soát ngôn từ một cách nhất quán để diễn đạt suy nghĩ chính xác, nhấn mạnh, khu biệt và loại bỏ những yếu tố tối nghĩa. Không có dấu hiệu về sự giới hạn điều người viết muốn diễn đạt.


2.4.9. Phạm vi từ vựng

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có vốn từ cơ bản gồm các từ, cụm từ đơn lẻ thuộc các tình huống cụ thể.

	Bậc 2
	- Có đủ vốn từ để thực hiện các giao dịch thường nhật liên quan đến các tình huống và chủ đề quen thuộc. Có đủ vốn từ để diễn đạt những nhu cầu giao tiếp cơ bản và để xử lý những nhu cầu tối giản.

	Bậc 3
	- Có đủ vốn từ để diễn đạt bản thân, tuy còn vòng vo, về hầu hết các chủ đề liên quan đời sống hằng ngày như gia đình, thói quen, sở thích, công việc, du lịch và các sự kiện đang diễn ra.

	Bậc 4
	- Có vốn từ rộng về các vấn đề liên quan tới lĩnh vực của người sử dụng ngôn ngữ và hầu hết các chủ đề chung. Có khả năng hành văn đa dạng nhằm tránh lặp từ thường xuyên, nhưng do vốn từ vẫn còn thiếu nên khi diễn đạt vẫn còn ngập ngừng, dài dòng.

	Bậc 5
	- Thông thạo một lượng từ vựng lớn, có thể cho phép lấp đầy những khoảng trống bằng cách sử dụng những lối nói giải thích dài dòng, phải tìm kiếm từ thích hợp hoặc dùng các lối nói lảng tránh. Thông thạo các cụm từ mang tính thành ngữ và từ ngữ thông tục.

	Bậc 6
	- Thông thạo một lượng từ vựng rất lớn bao gồm các cụm từ mang tính thành ngữ, từ ngữ thông tục, nhận biết được mức độ ý nghĩa biểu cảm.


2.4.10. Kiểm soát từ vựng

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Không có đặc tả tương ứng.

	Bậc 2
	- Có khả năng kiểm soát được vốn từ hẹp thuộc các nhu cầu cụ thể hằng ngày.

	Bậc 3
	- Kiểm soát tốt lượng từ vựng ở trình độ sơ cấp. Tuy vậy vẫn có những lỗi lớn khi diễn đạt những ý nghĩ phức tạp hay những chủ đề và tình huống không quen thuộc.

	Bậc 4
	- Mức độ chính xác trong việc sử dụng từ nhìn chung là cao. Tuy đôi chỗ còn gây hiểu nhầm và sự lựa chọn từ còn chưa chính xác, nhưng điều đó không làm cản trở quá trình giao tiếp.

	Bậc 5
	- Đôi khi có những khiếm khuyết nhỏ nhưng không có những lỗi nghiêm trọng trong việc sử dụng từ.

	Bậc 6
	- Sử dụng từ luôn chính xác và thích hợp.


2.4.11. Độ chính xác về ngữ pháp

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Chỉ dùng được một cách hạn chế một số cấu trúc ngữ pháp và mẫu câu đơn giản trong vốn ngữ pháp đã được học.

	Bậc 2
	- Sử dụng chính xác một số cấu trúc đơn giản nhưng vẫn mắc các lỗi cơ bản một cách hệ thống như có thiên hướng nhầm lẫn giữa các thì, không sử dụng dạng thích hợp của động từ với chủ ngữ. Tuy nhiên, người sử dụng vẫn thể hiện được rõ ràng ý mình muốn truyền đạt.

	Bậc 3
	- Giao tiếp được một cách khá chính xác trong những ngữ cảnh quen thuộc; nhìn chung, có khả năng kiểm soát tốt mặc dù còn có sự ảnh hưởng đáng kể của tiếng mẹ đẻ. Có thể còn mắc lỗi, nhưng người sử dụng vẫn thể hiện được rõ ràng ý mình muốn truyền đạt. Sử dụng được một cách khá chính xác những mẫu câu thường dùng liên quan tới những tình huống quen thuộc.

	Bậc 4
	- Kiểm soát ngữ pháp tốt, đôi khi cũng có những lỗi nhỏ trong cấu trúc câu nhưng hiếm khi xảy ra và khi nhìn lại thì có thể sửa được ngay. Không mắc lỗi gây ra sự hiểu lầm.

	Bậc 5
	- Luôn duy trì độ chính xác ngữ pháp cao, hiếm khi mắc lỗi mà nếu có thì cũng khó phát hiện.

	Bậc 6
	- Luôn duy trì việc kiểm soát về ngữ pháp đối với những cấu trúc ngôn ngữ phức tạp ngay cả khi phải chú ý đến những điều khác như chuẩn bị cho phần tiếp theo hoặc theo dõi phản ứng của những người khác.


2.4.12. Độ chính xác về chính tả

	Bậc
	Đặc tả

	Bậc 1
	- Có thể chép lại các từ và các cụm từ ngắn, quen thuộc như các biển hiệu hoặc các lời chỉ dẫn đơn giản, tên các vật dụng hằng ngày, tên các cửa hiệu và các cụm từ thường xuyên sử dụng. Có thể viết đúng chính tả địa chỉ, quốc tịch và các thông tin cá nhân khác.

	Bậc 2
	- Có thể chép các câu ngắn về các chủ đề hằng ngày, ví dụ các câu chỉ đường. Có thể viết chính xác âm tiết của các từ ngắn (không nhất thiết chuẩn mực tuyệt đối) sẵn có trong vốn từ khẩu ngữ của người học.

	Bậc 3
	- Có thể viết được một đoạn văn nhìn chung là dễ hiểu từ đầu tới cuối với chữ viết, dấu câu và bố cục chính xác để người đọc có thể theo dõi. 

	Bậc 4
	- Có thể viết được một đoạn văn rõ ràng, dễ hiểu theo đúng các tiêu chí về phân đoạn và bố cục chuẩn của một đoạn văn. Có thể sử dụng chữ viết và dấu câu tương đối chính xác nhưng vẫn còn dấu hiệu bị ảnh hưởng tiếng mẹ đẻ.

	Bậc 5
	- Bố cục, phân đoạn và sử dụng dấu câu thống nhất và hợp lý. Viết đúng chính tả nhưng đôi chỗ còn lỗi nhỏ do không tập trung.

	Bậc 6
	- Viết không có lỗi chính tả.


V. Bảng tự đánh giá năng lực ngoại ngữ

Để người học có thể tự đánh giá năng lực ngoại ngữ của mình trên cơ sở đó lập kế hoạch và xây dựng lộ trình, phương pháp học tập và tự học để đạt được trình độ theo quy định, KNLNNVN cung cấp Bảng tự đánh giá năng lực như sau:

	Bậc
	Kỹ năng tiếp nhận


	Kỹ năng tương tác


	Kỹ năng sản sinh



	
	Nghe
	Đọc
	Nói tương tác
	Viết tương tác
	Nói sản sinh
	Viết sản sinh 

	Bậc 1
	Tôi có thể nhận biết được các từ và nhóm từ quen thuộc về bản thân, gia đình và môi trường sống xung quanh tôi khi mọi người nói chậm và rõ ràng.
	Tôi có thể nhận diện các từ, nhóm từ quen thuộc và các câu đơn giản liên quan đến bản thân, gia đình và môi trường xung quanh gần gũi với tôi. Tôi có thể hiểu các văn bản rất ngắn và đơn giản trên quảng cáo, thông báo.
	Tôi có thể hỏi và trả lời các câu hỏi đơn giản về các chủ đề quen thuộc về bản thân, gia đình, nhà trường khi người khác nói chậm, rõ ràng và đôi khi nhắc lại để giúp tôi thể hiện điều muốn nói. 
	Tôi có thể viết bưu thiếp đơn giản và ngắn gọn, ví dụ viết bưu thiếp về kỳ nghỉ của bản thân. Tôi có thể điền biểu mẫu với các thông số cá nhân, ví dụ điền tên, quốc tịch, địa chỉ vào biểu đặt phòng khách sạn.
	Tôi có thể sử dụng các cụm từ và câu đơn giản để nói về các chủ đề quen thuộc về bản thân, gia đình, nhà trường.
	Tôi có thể viết được những cụm từ hoặc những câu đơn giản. 

	Bậc 2
	Tôi có thể hiểu được các nhóm từ và từ vựng thường dùng về những chủ đề liên quan trực tiếp như gia đình, mua sắm, nơi ở, nghề nghiệp.

Tôi có thể hiểu được ý chính trong các thông báo ngắn, đơn giản và rõ ràng.
	Tôi có thể hiểu các cụm từ và các từ ngữ thường gặp về các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến tôi (ví dụ: các thông tin cơ bản liên quan tới cá nhân và gia đình, mua sắm, địa lý địa phương, việc làm). Tôi có thể hiểu ý chính của các văn bản ngắn gọn, rõ ràng, đơn giản.
	Tôi có thể giao tiếp được trong các tình huống đơn giản hằng ngày về bản thân, gia đình, nhà trường, nơi tôi sinh sống. Tôi có thể thực hiện các giao tiếp đơn giản quen thuộc nhưng không duy trì được cuộc hội thoại. 
	Tôi có thể viết tin nhắn đơn giản, ngắn gọn thuộc phạm vi nhu cầu cấp thiết. Tôi có thể viết một lá thư cá nhân rất đơn giản, ví dụ thư cảm ơn.
	Tôi có thể sử dụng các cụm từ và các câu đã học để mô tả một cách đơn giản về gia đình tôi và những người khác; về điều kiện sống, quá trình học tập và công việc hiện tại hoặc gần đây nhất của tôi.
	Tôi có thể viết một số cụm từ hoặc câu đơn giản nối với nhau bằng những liên từ đơn giản như: và, nhưng, bởi vì. 



	Bậc 3
	Tôi có thể hiểu được ý chính của bài nói về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong trường lớp, giải trí và công việc sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng. Tôi có thể hiểu được ý chính các chương trình phát thanh hay truyền hình về các vấn đề thời sự hoặc các chủ đề tôi quan tâm khi bài nói tương đối chậm và rõ ràng.
	Tôi có thể hiểu các ý chính của các văn bản chuẩn mực, rõ ràng về các vấn đề quen thuộc thường gặp trong công việc, học tập. Tôi có thể hiểu được các sự kiện, cảm xúc, mong ước qua các thư trao đổi cá nhân. 
	Tôi có thể giao tiếp được không cần chuẩn bị về các chủ đề quen thuộc hằng ngày liên quan đến sở thích cá nhân, cuộc sống hoặc thời sự hằng ngày (ví dụ: gia đình, sở thích, công việc, du lịch và các sự kiện đang diễn ra).
	Tôi có thể viết bài đơn giản có tính liên kết về những chủ đề quen thuộc hay mối quan tâm cá nhân. Tôi có thể viết thư mô tả trải nghiệm hoặc cảm nhận của bản thân.


	Tôi có thể kết nối đơn giản các nhóm từ để thuật lại một câu chuyện, sự kiện, mơ ước và hy vọng. Tôi có thể đưa ra lý do và giải thích về quan điểm, kế hoạch của tôi. Tôi có thể kể lại câu chuyện đơn giản về một cuốn sách hoặc bộ phim và bày tỏ suy nghĩ của mình. 
	Tôi có thể viết một bài đơn giản có bố cục về một chủ đề quen thuộc hoặc quan tâm.

	Bậc 4
	Tôi có thể hiểu được các phát biểu hay bài giảng dài, theo dõi và hiểu được các lập luận phức tạp với chủ đề tôi quan tâm hoặc tương đối quen thuộc.

Tôi có thể hiểu được hầu hết các chương trình thời sự trên truyền hình, phim ảnh sử dụng ngôn ngữ chuẩn.
	Tôi có thể hiểu các bài viết, báo cáo liên quan đến các vấn đề thời cuộc mà người viết bày tỏ quan điểm của mình. Tôi có thể hiểu các bài viết về văn học đương thời.
	Tôi có thể giao tiếp tương đối trôi chảy, tự nhiên với người bản ngữ. 

Tôi có thể chủ động tham gia thảo luận về các chủ đề quen thuộc, giải thích và bảo vệ quan điểm của mình.
	Tôi có thể viết thư nói lên tầm quan trọng của sự kiện hoặc trải nghiệm đối với bản thân.

 
	Tôi có thể trình bày một cách rõ ràng, chi tiết về nhiều loại chủ đề liên quan đến lĩnh vực tôi quan tâm. Tôi có thể giải thích một quan điểm nào đó về một vấn đề thời sự và chỉ ra được ưu điểm, nhược điểm của các phương án khác nhau.
	Tôi có thể viết một bài viết về các vấn đề khác nhau thuộc mối quan tâm cá nhân. Tôi có thể viết một bài luận hay một báo cáo truyền đạt thông tin hoặc đưa ra lý do tán thành hay phản đối một quan điểm cụ thể nào đó. 

	Bậc 5
	Tôi có thể hiểu được các bài nói dài ngay cả khi cấu trúc bài nói không rõ ràng. 

Tôi có thể hiểu được các chương trình truyền hình và xem các bộ phim mà không phải cố gắng quá nhiều.
	Tôi có thể hiểu các văn bản dài, các tác phẩm văn học phức tạp và cảm thụ được văn phong.

Tôi có thể hiểu được các bài viết dài về chuyên môn hoặc hướng dẫn kỹ thuật ngay cả khi không liên quan đến lĩnh vực của mình. 
	Tôi có thể diễn đạt ý mình một cách trôi chảy, tự nhiên. và không gặp khó khăn khi tìm cách diễn đạt. Tôi có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả cho các mục đích xã hội và chuyên môn. Tôi có thể đưa ra ý kiến, quan điểm chính xác và khéo léo đưa đẩy câu chuyện với những người khác. 
	Tôi có thể viết bài trả lời với cách diễn đạt rõ ràng, chính xác, linh hoạt và hiệu quả với phong cách thích hợp.
	Tôi có thể trình bày một cách rõ ràng, chi tiết về các chủ đề phức tạp bao hàm nhiều tiểu chủ đề, đi sâu vào một vài vấn đề cụ thể và đưa ra được kết luận phù hợp.
	Tôi có thể viết một bài văn diễn đạt ý rõ ràng với bố cục chặt chẽ, trình bày quan điểm với một độ dài nhất định. Tôi có thể viết thư, bài luận hay một báo cáo về những chủ đề phức tạp nêu bật những vần đề nổi cộm. Tôi có thể lựa chọn văn phong phù hợp với người đọc. 



	Bậc 6
	Tôi hoàn toàn không gặp khó khăn trong việc hiểu tất cả các loại phát ngôn dù là nghe trực tiếp hay qua các phương tiện truyền thông, ngay cả khi lời nói được diễn đạt với tốc độ của người bản ngữ, miễn là phải có một khoảng thời gian để làm quen với giọng nói.
	Tôi có thể hiểu và phân tích một cách có phê phán gần như tất cả các loại văn bản, bao gồm các văn bản trừu tượng, phức tạp về mặt cấu trúc và ngôn ngữ, hay các tác phẩm văn học và phi văn học. Tôi có thể hiểu được nhiều loại văn bản dài và phức tạp, cảm thụ được những nét khác biệt nhỏ giữa các văn phong và nghĩa hàm ngôn cũng như hiển ngôn. 
	Tôi có thể tham gia vào bất kỳ cuộc đàm thoại hoặc thảo luận nào mà không gặp khó khăn với các cách dùng thành ngữ, ngôn ngữ thông tục. Tôi có thể diễn đạt ý mình một cách trôi chảy và truyền tải các sắc thái ngữ nghĩa tinh tế, chính xác. Nếu gặp khó khăn, tôi có thể diễn đạt cách khác một cách khéo léo, trôi chảy đến mức những người đối thoại với tôi khó nhận ra điều đó.
	Như Bậc 5.
	Tôi có thể mô tả hoặc tranh luận một cách rõ ràng, lưu loát theo phong cách phù hợp với bối cảnh và có cấu trúc logic hiệu quả, làm cho người nghe quan tâm và ghi nhớ các ý quan trọng.


	Tôi có thể viết một bài văn rõ ràng, mạch lạc với văn phong phù hợp. Tôi có thể viết thư, báo cáo hay bài báo phức tạp trình bày một sự việc với cấu trúc logic, hiệu quả giúp cho người đọc có thể nhận biết và nhớ được những ý quan trọng. Tôi có thể viết tóm tắt và viết bài phê bình về những công trình thuộc chuyên môn của mình cũng như các tác phẩm văn học.
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� http://ngktonline.mofa.gov.vn/news?id=2474


� Số liệu tại Hội nghị Tổng kết đề án tổ chức ngày 8/10/2013 tại Hội trường A, Bộ GD&ĐT


� http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data14.html


� Tương đương với bậc A1 của Khung CEFR, bậc N5, N4 của Khung JLPT và bậc A1 của Khung chuẩn JF


� Tên gọi chính thức trong tiếng Nhật là: 財団法人日本国際教育支援協会. Đây là tổ chức phối hợp với JF để đề ra các chuẩn về JLPT và tổ chức các kì thi về JLPT, nhưng trong nhiều trường hợp, để giản tiện, chúng tôi lấy JF đại diện cho các vấn đề liên quan đến JLPT. 


� Ở đây, N là chữ cái đầu từ New (mới) và Nihon (Nhật Bản). 


� http://jfstandard.jp/language/ja/render.do & http://www.3anet.co.jp/ja


� Số giờ lí thuyết được hiểu là số giờ tác giả biên soạn giáo trình đề ra để hoàn thành được nội dung của giáo trình, không gắn với thực tế đào tạo tại từng đơn vị một cách cụ thể, riêng biệt. 


� Việc tiến hành điều tra và phân tích dữ liệu do Th.S. Nghiêm Hồng Vân và Th.S. Nguyễn Kim Thu thực hiện. Xem Phụ lục 


� Giáo trình Minna no Nihongo


� Giáo trình Shinkiso Nihongo


� Số liệu do Th.S. Vũ Minh Hiền và Th.S. Nghiêm Hồng Vân, phụ trách Tổ Bộ môn thực hành tiếng cung cấp


� Xem Phụ lục.
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